
Ngày Giờ Ngày Giờ

A. LƯỚI ĐIỆN 110KV

1

- Ngăn 131, 132, MBA T1, 

MBA T2, 431, 432, C41, 

C42 trạm 110kV Phước 

Đông.

01-05-25 06h00 01-05-25 18h00

- Thí nghiệm CBM năm 2025  

ngăn 131, 132, MBA T1, MBA 

T2, 431, 432, C41, C42 trạm 

110kV Phước Đông.

- Tháo lắp thiết bị phục vụ thí 

nghiệm, kiểm tra, bảo dưỡng thiết 

bị trạm Phước Đông.

- Thay thế rơ le F50 thành rơ le 

F67 ngăn 131, 132 Trạm 110kV 

Phước Đông. Cài đặt, thí nghiệm, 

đóng điện nghiệm thu rơ le và tín 

hiệu Scada đưa vào vận hành.

Thí nghiệm 

CBM năm 2025 

thiết bị trạm 

110kV và thi 

công thay thế 

Relay theo đề án 

100

- Ngăn 131, 132, MBA 

T1, MBA T2, 431, 432, 

C41, C42 trạm 110kV 

Phước Đông.

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

- Cắt điện cô lập ngăn 

131, 132, MBA T1, 

MBA T2, 431, 432, C41, 

C42 trạm 110kV Phước 

Đông.

Kết hợp kế 

hoạch cắt điện 

lưới điện 

22kV trạm 

110kV Phước 

Đông của 

Công ty Sài 

Gòn VRG

2 Trạm 110kV Trảng Bàng 02-05-25 09h00 02-05-25 16h00

- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, 

tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ 

điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ 

Rack hệ thống camera giám sát - 

PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng 

điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong 

phòng hợp bộ và phòng điều hành.

- Kiểm tra điện trở sưởi và đèn 

chiếu sáng các tủ bảng điện phòng 

điều hành, sân ngắt.

- Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và 

phát quang xung quanh hàng rào 

trạm.

- Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.

- Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, 

dụng cụ và phương tiện PCCC.

- Kiểm tra bảo 

dưỡng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

3
Trạm 110kV KCN Trảng 

Bàng
02-05-25 18h00 02-05-25 20h00

- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

- Kiểm tra định 

kỳ đêm các thiết 

bị trạm 110kV.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN

Hạng mục, thiết bị 

đường dây

THÁNG 05 NĂM 2025

STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

Trang 1



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

4 Trạm 110kV Phước Đức 02-05-25 19h30 02-05-25 21h00

- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

- Kiểm tra định 

kỳ đêm các thiết 

bị trạm 110kV.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

5 Trạm 110kV Thành Công 02-05-25 13h00 02-05-25 18h00

- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết 

bị trạm 110kV.

- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 

110kV.

- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện 

PCCC, hệ thống tủ PCCC và 

Camera giám sát an ninh.

- Kiểm tra  hệ thống PCCC, điện 

trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ 

bảng điện phòng điều hành, sân 

ngắt.

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp giàn accu 110VDC.

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

6 Trạm 110kV Phước Đông 02-05-25 09h00 02-05-25 18h00

- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết 

bị trạm 110kV.

- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 

110kV.

- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện 

PCCC, hệ thống tủ PCCC và 

Camera giám sát an ninh.

- Kiểm tra  hệ thống PCCC, điện 

trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ 

bảng điện phòng điều hành, sân 

ngắt.

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp giàn accu 110VDC.

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

7 Trạm 110kV Thạnh Đức. 02-05-25 08h00 02-05-25 11h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ 

thống camera giám sát PCCC, tủ 

Rack N-1 trong phòng điều hành

-Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp 

accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

Trang 2



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

8 Trạm 110kV Thạnh Đức. 02-05-25 18h00 02-05-25 19h30
 Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

9 Trạm 110kV Tân Hưng 02-05-25 18h00 02-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV. 

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

10 Trạm 110kV  Trảng Bàng 03-05-25 08h00 03-05-25 18h00

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 

110VDC

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Off CB nguồn AC máy 

sạc 1, 2

11
Ngăn T402 Trạm 110kV 

KCN Trảng Bàng
03-05-25 08h30 03-05-25 16h00

Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 

110kV KCN Trảng Bàng

Bảo dưỡng giàn 

tụ bù T402 trạm 

110kV KCN 

Trảng Bàng

Ngăn T402 trạm 110kV 

KCN Trảng Bàng

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Cắt điện cô lập ngăn 

T402 trạm 110kV KCN 

Trảng Bàng

12 Trạm 110kV Suối Ngô 03-05-25 18h00 03-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

13 Trạm 110kV Tây Ninh. 03-05-25 08h00 03-05-25 11h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ 

thống camera giám sát PCCC, tủ 

Rack N-1 trong phòng điều hành

- Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ 

HVGB, accu, đo điện áp accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

14 Trạm 110kV Tây Ninh. 03-05-25 18h00 03-05-25 19h30
 Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

Trang 3



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

15 Trạm 110kV Suối Dộp. 04-05-25 08h00 04-05-25 11h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ 

thống camera giám sát PCCC, tủ 

Rack N-1 trong phòng điều hành

-Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp 

accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

16 Trạm 110kV Suối Dộp. 04-05-25 18h00 04-05-25 19h30
 Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

17 Trạm 110kV  Trảng Bàng 05-05-25 08h00 05-05-25 18h00

- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết 

bị trạm 110kV.

- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 

110kV.

- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện 

PCCC, hệ thống tủ PCCC và 

Camera giám sát an ninh.

- Kiểm tra  hệ thống PCCC, điện 

trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ 

bảng điện phòng điều hành, sân 

ngắt.

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp giàn accu 110VDC.

- Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định 

kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, 

TBN401, TBN402

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

18 Trạm 110kV  Thành Công 05-05-25 19h00 05-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

- Kiểm tra định 

kỳ đêm các thiết 

bị trạm 110kV.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

19 Trạm 110kV Tân Biên 05-05-25 08h00 05-05-25 16h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện 

áp accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

Trang 4



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

20 Trạm 110kV Bến Cầu. 05-05-25 08h00 05-05-25 11h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ 

thống camera giám sát PCCC, tủ 

Rack N-1 trong phòng điều hành

-Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp 

và đo nội trở accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

21 Trạm 110kV Bến Cầu. 05-05-25 18h00 05-05-25 19h30
 Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

22
Đường dây 110kV 175 Tân 

Biên 2 - 171 Tân Biên
05-05-25 07h00 05-05-25 17h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ trụ cổng 

ngăn lộ 175 trạm 220kV Tân Biên 

đến trụ cổng ngăn lộ 171 trạm 

110kV Tân Biên đường dây 110kV 

175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

23
Đường dây 110kV 174 Tân 

Biên 2 - 172 Tân Hưng
05-05-25 07h00 05-05-25 17h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ trụ  cổng 

ngăn lộ 174 trạm 220kV Tân Biên 

đến trụ cổng ngăn lộ 172 trạm 

110kV Tân Hưng đường dây 

110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân 

Hưng

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

24

Đường dây 110kV 174 Tây 

Ninh 2 - 171, 172 BourBon - 

172 trạm cắt 110kV Tây 

Ninh 1

05-05-25 07h00 05-05-25 17h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ trụ  26 đến 

trụ 84/16, từ trụ 84 đến trụ 102 

đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 

171, 172 BourBon - 172 trạm cắt 

110kV Tây Ninh 1

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

Trang 5



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

25

Đường dây 110kV 173 Tân 

Hưng - 171 Suối Ngô, 

đường dây 110kV 172 Tân 

Biên 2 - 171 trạm cắt 

110kV Tây Ninh 1

05-05-25 07h00 05-05-25 17h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ trụ  cổng 

ngăn lộ 173 trạm 110kV Tân Hưng 

đến trụ 08 đường dây 110kV 173 

Tân Hưng - 171 Suối Ngô, từ trụ 

102 đến trụ 125 đến trụ 08 đường 

dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 

trạm cắt 110kV Tây Ninh 1

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

26
Trạm 110kV KCN Trảng 

Bàng
06-05-25 08h00 06-05-25 18h00

- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết 

bị trạm 110kV.

- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 

110kV.

- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện 

PCCC, hệ thống tủ PCCC và 

Camera giám sát an ninh.

- Kiểm tra  hệ thống PCCC, điện 

trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ 

bảng điện phòng điều hành, sân 

ngắt.

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp giàn accu 110VDC.

- Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định 

kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, 

TBN401, TBN402

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

27 Trạm 110kV Phước Đông 06-05-25 19h00 06-05-25 22h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

-Kiểm tra định 

kỳ đêm các thiết 

bị trạm 110kV.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

28 Trạm 110kV Suối Ngô 06-05-25 08h00 06-05-25 16h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện 

áp accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

Trang 6



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

29 Trạm 110kV Hòa Thành. 06-05-25 09h00 06-05-25 11h30

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh accu, đo điện áp accu và 

đo nội trở accu.

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ 

thống camera giám sát PCCC, tủ 

Rack N-1 trong phòng điều hành. 

Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong 

phòng hợp bộ.

- Kiểm tra vệ sinh mương cáp 

ngoài sân ngắt và trong nhà điều 

hành.

- Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, 

phát quang xung quanh hàng rào 

trạm.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

30 Trạm 110kV Hòa Thành. 06-05-25 18h00 06-05-25 19h30
 Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

31

Đường dây 110kV 174 Tây 

Ninh 2 - 171 BourBon, 

đường dây 110kV 171 Tây 

Ninh 2 - 172 Hòa Thành

06-05-25 07h00 06-05-25 17h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ trụ cổng 

ngăn lộ 174 trạm 220kV Tây Ninh 

đến trụ 26 đường dây 110kV 174 

Tây Ninh 2 - 171 BourBon, từ trụ 

cổng ngăn lộ 171 trạm 220kV Tây 

Ninh đến trụ 142 đường dây 

110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa 

Thành

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

32

Đường dây 110kV 179, 180 

Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây 

Ninh 

06-05-25 07h00 06-05-25 17h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ trụ cổng 

ngăn lộ 179, 180 trạm 220kV Tây 

Ninh đến trụ cổng ngăn lộ 171, 

172 trạm 110kV Tây Ninh đường 

dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 

171, 172 Tây Ninh 

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

Trang 7



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

33

Đường dây 110kV 171 Dầu 

Tiếng - 172 Tây Ninh 2, 

đường dây 110kV 173 Bình 

Long - 173 Tây Ninh 2

06-05-25 07h00 06-05-25 17h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ trụ 260 đến 

trụ cổng ngăn lộ 172 trạm 220kV 

Tây Ninh đường dây 110kV 171 

Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, từ trụ 

410 đến trụ cổng ngăn lộ 173 trạm 

220kV Tây Ninh đường dây 

110kV 173 Bình Long - 173 Tây 

Ninh 2

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

34 Trạm 110kV Phước Đức 07-05-25 08h00 07-05-25 18h00

- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết 

bị trạm 110kV.

- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 

110kV.

- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện 

PCCC, hệ thống tủ PCCC và 

Camera giám sát an ninh.

- Kiểm tra  hệ thống PCCC, điện 

trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ 

bảng điện phòng điều hành, sân 

ngắt.

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp giàn accu 110VDC.

- Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định 

kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, 

TBN401, TBN402

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

35 Trạm 110kV Trảng Bàng 07-05-25 19h00 07-05-25 21h00

- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

- Kiểm tra định 

kỳ đêm các thiết 

bị trạm 110kV.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

36 Trạm 110kV Tân Hưng 07-05-25 08h00 07-05-25 16h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện 

áp accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

37

Đường dây 110kV 173 

Bình Long - 173 Tây Ninh 

2

07-05-25 07h00 07-05-25 17h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ trụ 333 đến 

trụ 410 đường dây 110kV 173 

Bình Long - 173 Tây Ninh 2

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

Trang 8



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

38 Trạm 110kV Tân Hưng 07-05-25 09h00 07-05-25 16h00

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-

1, tủ Rack hệ thống camera giám 

sát PCCC, trong phòng điều hành. 

Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong 

phòng hợp bộ.

- Vệ sinh mương cáp ngoài sân 

ngắt và trong nhà điều hành.

- Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, 

phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung 

quanh hàng rào trạm.                                                                                           

- Vệ sinh thiết bị PCCC.                                                                                                 

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

39 Trạm 110kV Tây Ninh. 07-05-25 08h00 07-05-25 11h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ 

thống camera giám sát PCCC, tủ 

Rack N-1 trong phòng điều hành

- Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ 

HVGB, accu, đo điện áp và đo nội 

trở accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

40 Trạm 110kV Tây Ninh. 07-05-25 18h00 07-05-25 19h30
 Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

41
Đường dây 110kV 173 Tây 

Ninh - 172 Suối Dộp
07-05-25 07h00 07-05-25 17h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ trụ cổng 

ngăn lộ 173 trạm 110kV Tây Ninh 

đến trụ cổng ngăn lộ 172 trạm 

110kV Suối Dộp đường dây 

110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối 

Dộp

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

Trang 9



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

42 Trạm 110kV Phước Đông 08-05-25 08h00 08-05-25 18h00

- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết 

bị trạm 110kV.

- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 

110kV.

- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện 

PCCC, hệ thống tủ PCCC và 

Camera giám sát an ninh.

- Kiểm tra  hệ thống PCCC, điện 

trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ 

bảng điện phòng điều hành, sân 

ngắt.

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp giàn accu 110VDC.

- Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định 

kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, 

TBN401, TBN402

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

43
Trạm 110kV KCN Trảng 

Bàng
08-05-25 19h00 08-05-25 21h00

- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

- Kiểm tra định 

kỳ đêm các thiết 

bị trạm 110kV.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

44 Trạm 110kV Tân Biên 08-05-25 18h00 08-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

45 Trạm 110kV Suối Dộp. 08-05-25 08h00 08-05-25 11h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ 

thống camera giám sát PCCC, tủ 

Rack N-1 trong phòng điều hành

-Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp 

và đo nội trở accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

46 Trạm 110kV Suối Dộp. 08-05-25 18h00 08-05-25 19h30
 Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

Trang 10



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

47

Đường dây 110kV 173 Bàu 

Đồn - 171 Thạnh Đức, 172 

Thạnh Đức - 174 Tây Ninh
08-05-25 07h00 08-05-25 17h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ trụ 88A 

đến trụ cổng ngăn lộ 171, 172 trạm 

110kV Thạnh Đức đường dây 

110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh 

Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây 

Ninh

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

48

Đường dây 110kV 171 

Trảng Bàng 2 - 172 Trảng 

Bàng - 171 KCN Trảng 

Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 

171 Trảng Bàng

08-05-25 07h00 08-05-25 17h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ cổng ngăn 

lộ 171 trạm 220kV Trảng Bàng 

đến trụ cổng ngăn lộ 172 trạm 

110kV Trảng Bàng đến trụ cổng 

ngăn lộ 172 trạm 110kV KCN 

Trảng Bàng đường dây 110kV 171 

Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 

171 KCN Trảng Bàng, từ trụ cổng 

ngăn lộ 172 trạm 220kV Trảng 

Bàng đến trụ cổng ngăn lộ 171 

trạm 110kV Trảng Bàng đường 

dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 

171 Trảng Bàng.

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

49

Đường dây 110kV 173 

Trảng Bàng 2 - 172 Thàng 

Công, 174 Trảng Bàng 2 - 

171 Đức Huệ, 171 Thành 

Công - 172, 171 NM ĐMT 

TTC - 177 Đức Hòa 2

08-05-25 07h00 08-05-25 17h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ trụ cổng 

ngăn lộ 173, 174 Trảng Bàng 2 

đến trụ cổng ngăn lộ 172, 171 trạm 

110kV Thành Công đến trụ 35, từ 

trụ 22A đến trụ 22A/12 đường dây 

110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 

Thàng Công, 174 Trảng Bàng 2 - 

171 Đức Huệ, 171 Thành Công - 

172, 171 NM ĐMT TTC - 177 

Đức Hòa 2

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

Trang 11



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

50
Đường dây 110kV 172 Củ 

Chi -172 KCN Trảng Bàng
08-05-25 07h00 08-05-25 17h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ trụ 91 đến 

trụ cổng ngăn lộ 172 trạm 110kV 

KCN Trảng Bàng đường dây 

110kV 172 Củ Chi -172 KCN 

Trảng Bàng

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

51

Đường dây 110kV 178 

Trảng Bàng 2 - 172 NM 

ĐMT HTG, 179 Trảng 

Bàng 2 - 172 Phước Đông, 

172 Bàu Đồn - 171 Bến 

Cầu, 171 Bàu Đồn - 171 

Phước Đức

08-05-25 07h00 08-05-25 17h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ trụ cổng 

ngăn lộ 178, 179 trạm 220kV 

Trảng Bàng đến trụ 44 đường dây 

110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 

NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 

2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đồn 

- 171 Bến Cầu, 171 Bàu Đồn - 171 

Phước Đức

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

52
Ngăn T401 Trạm 110kV 

Phước Đức
09-05-25 08h30 09-05-25 16h00

Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 

110kV Phước Đức

Bảo dưỡng giàn 

tụ bù T401 trạm 

110kV Phước 

Đức

Ngăn T401 trạm 110kV 

Phước Đức.

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Cắt điện cô lập ngăn 

T401 trạm 110kV Phước 

Đức

53 Trạm 110kV Phước Đức 09-05-25 09h00 09-05-25 16h00

- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, 

tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ 

điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ 

Rack hệ thống camera giám sát - 

PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng 

điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong 

phòng hợp bộ và phòng điều hành.

- Kiểm tra điện trở sưởi và đèn 

chiếu sáng các tủ bảng điện phòng 

điều hành, sân ngắt.

- Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và 

phát quang xung quanh hàng rào 

trạm.

- Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.

- Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, 

dụng cụ và phương tiện PCCC.

- Kiểm tra bảo 

dưỡng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

Trang 12



Ngày Giờ Ngày Giờ
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Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

54 Trạm 110kV Thành Công 09-05-25 11h00 09-05-25 18h00

- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết 

bị trạm 110kV.

- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 

110kV.

- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện 

PCCC, hệ thống tủ PCCC và 

Camera giám sát an ninh.

- Kiểm tra  hệ thống PCCC, điện 

trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ 

bảng điện phòng điều hành, sân 

ngắt.

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp giàn accu 110VDC.

- Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định 

kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, 

TBN401, TBN402

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

55 Trạm 110kV Phước Đức 09-05-25 19h00 09-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

- Kiểm tra định 

kỳ đêm các thiết 

bị trạm 110kV.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

56 Trạm 110kV Tân Hưng 09-05-25 18h00 09-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV. 

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

57 Trạm 110kV Thạnh Đức. 09-05-25 08h00 09-05-25 11h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ 

thống camera giám sát PCCC, tủ 

Rack N-1 trong phòng điều hành

-Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp 

và đo nội trở accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

58 Trạm 110kV Thạnh Đức. 09-05-25 18h00 09-05-25 19h30
 Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

59

Đường dây 110kV 172 

Thạnh Đức- 174 Tây Ninh, 

đường dây 110kV 174 Bàu 

Đồn - 171 Hòa Thành

09-05-25 07h00 09-05-25 11h30

Kiểm tra đo điện trở tiếp địa 

đường dây 110kV 172 Thạnh Đức- 

174 Tây Ninh, đường dây 110kV 

174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành

Kiểm tra đo điện 

trở định kỳ
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

Trang 13
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Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

60

Đường dây 110kV Bình 

Long - XM Tây Ninh, 

đường dây 110kV Tân 

Hưng - Suối Ngô - XM Tây 

Ninh, đường dây 110kV 

Tân Biên 2 - Trạm Cắt 

110kV Tây Ninh 1, đường 

dây 110kV Tân Biên 2 - 

Tân Biên và đường dây 

110kV Tân Biên - Suối Dộp

09-05-25 18h00 09-05-25 23h45

Kiểm tra định kỳ đêm, đo nhiệt đô 

mối nối đường dây 110kV Bình 

Long - XM Tây Ninh, đường dây 

110kV Tân Hưng - Suối Ngô - XM 

Tây Ninh, đường dây 110kV Tân 

Biên 2 - Trạm Cắt 110kV Tây 

Ninh 1, đường dây 110kV Tân 

Biên 2 - Tân Biên và đường dây 

110kV Tân Biên - Suối Dộp

Kiểm tra định kỳ 

đêm lưới điện 

110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

61 Trạm 110kV Phước Đức 10-05-25 08h00 10-05-25 18h00

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 

110VDC

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Off CB nguồn AC máy 

sạc 1, 2

62 Trạm 110kV Suối Ngô 10-05-25 18h00 10-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

63 Trạm 110kV  Trảng Bàng 12-05-25 08h00 12-05-25 18h00

- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết 

bị trạm 110kV.

- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 

110kV.

- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện 

PCCC, hệ thống tủ PCCC và 

Camera giám sát an ninh.

- Kiểm tra  hệ thống PCCC, điện 

trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ 

bảng điện phòng điều hành, sân 

ngắt.

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp giàn accu 110VDC.

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

64 Trạm 110kV  Thành Công 12-05-25 19h00 12-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

- Kiểm tra định 

kỳ đêm các thiết 

bị trạm 110kV.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

65 Trạm 110kV Tân Biên 12-05-25 08h00 12-05-25 16h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện 

áp accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

Trang 14
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Thời gian dự kiến

66 Trạm 110kV Bến Cầu. 12-05-25 08h00 12-05-25 11h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ 

thống camera giám sát PCCC, tủ 

Rack N-1 trong phòng điều hành

-Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp 

accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

67 Trạm 110kV Bến Cầu. 12-05-25 18h00 12-05-25 19h30
 Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

68

Đường dây 110kV 171 Bàu 

Đồn - 171 Phước Đức, 172 

Bàu Đồn - 172 Bến Cầu, 

173 Bàu Đồn - 171 Thạnh 

Đức, 174 Bàu Đồn - 171 

Hòa Thành

12-05-25 08h00 12-05-25 16h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ trụ cổng 

ngăn lộ 171, 172, 173, 174 trạm 

220kV Bàu Đồn đến trụ 62A,62B 

đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 

171 Phước Đức, 172 Bàu Đồn - 

172 Bến Cầu, 173 Bàu Đồn - 171 

Thạnh Đức, 174 Bàu Đồn - 171 

Hòa Thành

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

69

Đường dây 110kV 179 Bàu 

Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 

Bàu Đồn - 171 Gia Lộc 

12-05-25 07h00 12-05-25 17h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ trụ cổng 

ngăn lộ 179, 180 trạm 220kV Bàu 

Đồn đến trụ 13 đường dây 110kV 

179 Bàu Đồn - 172 Thuận Lợi, 

180 Bàu Đồn - 171 Gia Lộc 

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

70

Đường dây 110kV 171 Bàu 

Đồn - 171 Phước Đức, 172 

Bàu Đồn - 172 Bến Cầu

12-05-25 07h00 12-05-25 17h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ trụ 44 đến 

trụ 62A đường dây 110kV 171 

Bàu Đồn - 171 Phước Đức, 172 

Bàu Đồn - 172 Bến Cầu

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

Trang 15
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71

Đường dây 110kV 171 Bàu 

Đồn - 171 Phước Đức, 172 

Bàu Đồn - 172 Bến Cầu, 

173 Bàu Đồn - 171,172 

Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 

174 Bàu Đồn - 171, 172 

Hòa Thành - 171 Tây Ninh 

2

12-05-25 07h00 12-05-25 17h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ trụ 62B đến 

trụ 159 đường dây 110kV 171 Bàu 

Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bàu 

Đồn - 172 Bến Cầu, 173 Bàu Đồn - 

171,172 Thạnh Đức - 174 Tây 

Ninh, 174 Bàu Đồn - 171, 172 Hòa 

Thành - 171 Tây Ninh 2

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

72

Đường dây 110kV 179 

Trảng Bàng 2 - 172, 171 

Phước Đông - 172, 171 

Phước Đức - 171 Bàu Đồn

12-05-25 07h00 12-05-25 17h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ trụ 38 đến 

trụ cổng 172, 172 trạm 110kV 

Phước Đông đến trụ cổng ngăn lộ 

172, 171 trạm 110kV Phước Đức 

đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 

2 - 172, 171 Phước Đông - 172, 

171 Phước Đức - 171 Bàu Đồn

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

73
Trạm 110kV KCN Trảng 

Bàng
13-05-25 08h00 13-05-25 18h00

- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết 

bị trạm 110kV.

- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 

110kV.

- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện 

PCCC, hệ thống tủ PCCC và 

Camera giám sát an ninh.

- Kiểm tra  hệ thống PCCC, điện 

trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ 

bảng điện phòng điều hành, sân 

ngắt.

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp giàn accu 110VDC.

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

74 Trạm 110kV Phước Đông 13-05-25 19h00 13-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

-Kiểm tra định 

kỳ đêm các thiết 

bị trạm 110kV.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện
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75 Trạm 110kV Suối Ngô 13-05-25 08h00 13-05-25 16h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện 

áp accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

76 Trạm 110kV Thạnh Đức. 13-05-25 09h00 13-05-25 11h30

-Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. 

-Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ 

thống camera giám sát PCCC, tủ 

Rack N-1 trong phòng điều hành. 

Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong 

phòng hợp bộ.

- Kiểm tra vệ sinh mương cáp 

ngoài sân ngắt và trong nhà điều 

hành.

- Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, 

phát quang xung quanh hàng rào 

trạm.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra thiết bị 

định kỳ, vệ sinh 

công nghiệp 

định kỳ.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

77 Trạm 110kV Thạnh Đức. 13-05-25 18h00 13-05-25 19h30
 Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

78

Đường dây 110kV 171 

Bình Long - 172 XM Tây 

Ninh, đường dây 110kV 

172 Suối Ngô - 171 XM 

Tây Ninh, 

13-05-25 07h00 13-05-25 17h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ trụ 80 đến 

trụ 137 đường dây 110kV 171 

Bình Long - 172 XM Tây Ninh, từ 

trụ 114 đến trụ cổng ngăn lộ 172 

trạm 110kV Suối Ngô đường dây 

110kV 172 Suối Ngô - 171 XM 

Tây Ninh.

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

79 Trạm 110kV Tân Hưng 14-05-25 08h00 14-05-25 16h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện 

áp accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

80 Trạm 110kV Trảng Bàng 14-05-25 19h00 14-05-25 21h00

- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

- Kiểm tra định 

kỳ đêm các thiết 

bị trạm 110kV.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

Trang 17



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

81 Trạm 110kV Phước Đức 14-05-25 08h00 14-05-25 18h00

- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết 

bị trạm 110kV.

- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 

110kV.

- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện 

PCCC, hệ thống tủ PCCC và 

Camera giám sát an ninh.

- Kiểm tra  hệ thống PCCC, điện 

trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ 

bảng điện phòng điều hành, sân 

ngắt.

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp giàn accu 110VDC.

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

82 Trạm 110kV Suối Ngô 14-05-25 09h00 14-05-25 16h00

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-

1, tủ Rack hệ thống camera giám 

sát PCCC, trong phòng điều hành. 

Đầu tủ các thiết bị C42 trong 

phòng hợp bộ.

- Vệ sinh mương cáp ngoài sân 

ngắt và trong nhà điều hành.

- Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, 

phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung 

quanh hàng rào trạm.                                                                                          

- Vệ sinh thiết bị PCCC.                                                                                                 

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

83 Trạm 110kV Hòa Thành. 14-05-25 08h00 14-05-25 11h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ 

thống camera giám sát PCCC, tủ 

Rack N-1 trong phòng điều hành

-Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp 

accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

84 Trạm 110kV Hòa Thành. 14-05-25 18h00 14-05-25 19h30
 Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

Trang 18



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

85
Đường dây 110kV 173 Tân 

Hưng - 171 Suối Ngô
14-05-25 07h00 14-05-25 17h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ trụ 08 đến 

trụ cổng ngăn lộ 171 trạm 110kV 

Suối Ngô đường dây 110kV 173 

Tân Hưng - 171 Suối Ngô

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

86

Đường dây 110kV 178 

Trảng Bàng 2 - 172, 171 

NM ĐMT HTG - 172 Bến 

Cầu, 172 Bàu Đồn - 171 

Bến Cầu

14-05-25 07h00 14-05-25 17h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ trụ 24 đến 

trụ 24/72, từ trụ 24/64 đến trụ 

24/64/34 đường dây 110kV 178 

Trảng Bàng 2 - 172, 171 NM 

ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, 172 

Bàu Đồn - 171 Bến Cầu

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

87
Đường dây 110kV 172 Tân 

Biên - 171 Suối Dộp
14-05-25 07h00 14-05-25 17h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ trụ cổng 

ngăn lộ 172 trạm 110kV Tân Biên 

đến trụ 97/51 đường dây 110kV 

172 Tân Biên - 171 Suối Dộp

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

88 Trạm 110kV Phước Đông 15-05-25 08h00 15-05-25 18h00

- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết 

bị trạm 110kV.

- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 

110kV.

- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện 

PCCC, hệ thống tủ PCCC và 

Camera giám sát an ninh.

- Kiểm tra  hệ thống PCCC, điện 

trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ 

bảng điện phòng điều hành, sân 

ngắt.

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp giàn accu 110VDC.

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

89
Trạm 110kV KCN Trảng 

Bàng
15-05-25 19h00 15-05-25 21h00

- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

- Kiểm tra định 

kỳ đêm các thiết 

bị trạm 110kV.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

Trang 19



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

90 Trạm 110kV Tân Biên 15-05-25 18h00 15-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

91 Trạm 110kV Thạnh Đức. 15-05-25 08h00 15-05-25 11h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ 

thống camera giám sát PCCC, tủ 

Rack N-1 trong phòng điều hành

-Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp 

accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

92 Trạm 110kV Thạnh Đức. 15-05-25 18h00 15-05-25 19h30
 Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

93

- Ngăn 171, 112, C11, 131, 

MBA T1, 431, 412, C41 và 

các phát tuyến trên C41, 

T401, TD41 110kV Hòa 

Thành.

- Đường dây 110kV 171 

Hòa Thành - 174 Bàu Đồn

15-05-25 06h00 15-05-25 18h00

- Thí nghiệm CBM năm 2025 thiết 

bị ngăn 171, 112, C11, 131, MBA 

T1, 431, C41 và các phát tuyến 

trên C41, T401, TD41 110kV Hòa 

Thành.

- Tháo lắp thiết bị phục vụ thí 

nghiệm, kiểm tra, bảo dưỡng thiết 

bị trạm Hòa Thành.

- Thay chuỗi sứ trụ 121/02, vệ sinh 

sứ, kiểm tra siết lại các phụ kiện 

dây dẫn, dây chống sét, dây liên 

kết thoát sét đường dây 110kV 174 

Bàu Đồn - 171 Hòa Thành.

Thí nghiệm 

CBM năm 2025 

và bảo dưỡng  

thiết bị trạm 

110kV định kỳ.

- Ngăn 171, 112, C11, 

131, MBA T1, 431, C41 

và các phát tuyến trên 

C41, T401, TD41 110kV 

Hòa Thành.

- Đường dây 110kV 171 

Hòa Thành - 174 Bàu 

Đồn

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

- Cắt điện cô lập ngăn 

171, 112, C11, 131, 

MBA T1, 431, C41 và 

các phát tuyến trên C41, 

T401, TD41 110kV Hòa 

Thành.

- Cắt điện cô lập đường 

dây 110kV 171 Hòa 

Thành - 174 Bàu Đồn

Chuyển điện 

kết lưới 22kV

94
Đường dây 110kV 172 Tân 

Biên - 171 Suối Dộp
15-05-25 07h00 15-05-25 17h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ trụ 97/51 

đến trụ cổng ngăn lộ 171 trạm 

110kV Suối Dộp đường dây 

110kV 172 Tân Biên - 171 Suối 

Dộp

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

Trang 20



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

95

Đường dây 110kV 171 Dầu 

Tiếng - 172 Tây Ninh 2, 

đường dây 110kV 173 Bình 

Long - 173 Tây Ninh 2

15-05-25 07h00 15-05-25 17h00

 Chặt cây dọc hành lang tuyến 

đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 

172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 

173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2

Phát quang hành 

lang an toàn lưới 

điện

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

96
Ngăn T402 Trạm 110kV 

Phước Đông 
16-05-25 08h30 16-05-25 16h00

Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 

110kV Phước Đông 

Bảo dưỡng giàn 

tụ bù T402 trạm 

110kV Phước 

Đông 

Ngăn T402 trạm 110kV 

Phước Đông

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Cắt điện cô lập ngăn 

T402 trạm 110kV Phước 

Đông 

97 Trạm 110kV Phước Đông 16-05-25 09h00 16-05-25 16h00

- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, 

tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ 

điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ 

Rack hệ thống camera giám sát - 

PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng 

điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong 

phòng hợp bộ và phòng điều hành.

- Kiểm tra điện trở sưởi và đèn 

chiếu sáng các tủ bảng điện phòng 

điều hành, sân ngắt.

- Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và 

phát quang xung quanh hàng rào 

trạm.

- Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.

- Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, 

dụng cụ và phương tiện PCCC.

- Kiểm tra bảo 

dưỡng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

98 Trạm 110kV Thành Công 16-05-25 11h00 16-05-25 18h00

- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết 

bị trạm 110kV.

- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 

110kV.

- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện 

PCCC, hệ thống tủ PCCC và 

Camera giám sát an ninh.

- Kiểm tra  hệ thống PCCC, điện 

trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ 

bảng điện phòng điều hành, sân 

ngắt.

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp giàn accu 110VDC.

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

Trang 21



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

99 Trạm 110kV Phước Đức 16-05-25 19h00 16-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

- Kiểm tra định 

kỳ đêm các thiết 

bị trạm 110kV.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

100 Trạm 110kV Tân Hưng 16-05-25 18h00 16-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV. 

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

101 Trạm 110kV Tây Ninh. 16-05-25 08h00 16-05-25 11h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ 

thống camera giám sát PCCC, tủ 

Rack N-1 trong phòng điều hành

- Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ 

HVGB, accu, đo điện áp accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

102 Trạm 110kV Tây Ninh. 16-05-25 18h00 16-05-25 19h30
 Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

103

Đường dây 110kV 174 Tây 

Ninh 2 - BourBon, đường 

dây 110kV Tây Ninh - Suối 

Dộp

16-05-25 07h00 16-05-25 11h45

Chặt cây dọc hành lang tuyến 

đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 

BourBon, đường dây 110kV Tây 

Ninh - Suối Dộp

Phát quang hành 

lang an toàn lưới 

điện

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

104

Đường dây 110kV 171 Bàu 

Đồn - 171 Phước Đức, 172 

Bàu Đồn - 172 Bến Cầu, 

173 Bàu Đồn - 171,172 

Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 

174 Bàu Đồn - 171, 172 

Hòa Thành - 171 Tây Ninh 

2

16-05-25 18h00 16-05-25 23h45

Kiểm tra định kỳ đêm, kiểm tra đo 

nhiệt độ mối nối đường dây 110kV 

171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, 

172 Bàu Đồn - 172 Bến Cầu, 173 

Bàu Đồn - 171,172 Thạnh Đức - 

174 Tây Ninh, 174 Bàu Đồn - 171, 

172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2

Kiểm tra định kỳ 

đêm lưới điện 

110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

105

Đường dây 110kV 173 Tây 

Ninh - 172 Suối Dộp, 

đường dây 110kV 174 Tây 

Ninh 2 - 171, 172 BourBon - 

trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, 

đường dây 110kV 179, 180 

Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây 

Ninh.

16-05-25 18h00 16-05-25 23h45

Kiểm tra định kỳ đêm, kiểm tra đo 

nhiệt độ mối nối đường dây 110kV 

173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, 

đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 

171, 172 BourBon - trạm cắt 

110kV Tây Ninh 1, đường dây 

110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 

172 Tây Ninh.

Kiểm tra định kỳ 

đêm lưới điện 

110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện
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Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

106 Trạm 110kV Phước Đông 17-05-25 08h00 17-05-25 18h00

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 

110VDC

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Off CB nguồn AC máy 

sạc 1, 2

107 Trạm 110kV Suối Ngô 17-05-25 18h00 17-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

108

- Ngăn 172, 112, C12, 132, 

MBA T2, 432, 412, C42 và 

các phát tuyến trên C42, 

T402, TD42 110kV Hòa 

Thành.

- Đường dây 110kV 172 

Hòa Thành - 171 Tây Ninh 

2

18-05-25 06h00 18-05-25 18h00

- Thí nghiệm CBM năm 2025 thiết 

bị ngăn 172, 112, C12, 132, MBA 

T2, 432, C42 và các phát tuyến 

trên C42, T402, TD42 110kV Hòa 

Thành.

- Tháo lắp thiết bị phục vụ thí 

nghiệm, kiểm tra, bảo dưỡng thiết 

bị trạm 110kV Hòa Thành

Thí nghiệm 

CBM năm 2025 

và bảo dưỡng  

thiết bị trạm 

110kV định kỳ.

- Ngăn 172, 112, C12, 

132, MBA T2, 432, C42 

và các phát tuyến trên 

C42, T402, TD42 110kV 

Hòa Thành.

- Đường dây 110kV 172 

Hòa Thành - 171 Tây 

Ninh 2

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

- Cắt điện cô lập ngăn 

172, 112, C12, 132, 

MBA T2, 432, C42 và 

các phát tuyến trên C42, 

T402, TD42 110kV Hòa 

Thành.

- Cắt điện cô lập đường 

dây 110kV 172 Hòa 

Thành - 171 Tây Ninh 2

Chuyển điện 

kết lưới 22kV

109 Trạm 110kV  Trảng Bàng 19-05-25 08h00 19-05-25 18h00

- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết 

bị trạm 110kV.

- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 

110kV.

- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện 

PCCC, hệ thống tủ PCCC và 

Camera giám sát an ninh.

- Kiểm tra  hệ thống PCCC, điện 

trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ 

bảng điện phòng điều hành, sân 

ngắt.

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp giàn accu 110VDC.

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

110 Trạm 110kV  Thành Công 19-05-25 19h00 19-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

- Kiểm tra định 

kỳ đêm các thiết 

bị trạm 110kV.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

111 Trạm 110kV Tân Biên 19-05-25 08h00 19-05-25 16h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện 

áp accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

Trang 23



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

112 Trạm 110kV Tây Ninh. 19-05-25 09h00 19-05-25 11h30

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ 

HVGB, accu, đo điện áp accu.

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ 

thống camera giám sát PCCC, tủ 

Rack N-1 trong phòng điều hành. 

Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong 

phòng hợp bộ.

- Kiểm tra vệ sinh mương cáp 

ngoài sân ngắt và trong nhà điều 

hành.

- Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, 

phát quang xung quanh hàng rào 

trạm.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

- Thay điện trở sưởi tủ MK, điều 

khiển, thiết bị.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

113 Trạm 110kV Tây Ninh. 19-05-25 18h00 19-05-25 19h30
 Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

114

Đường dây 110kV 174 Tây 

Ninh 2 - Bourbon - trạm cắt 

110kV Tây Ninh 1

19-05-25 07h00 19-05-25 17h00

Chặt cây dọc hành lang tuyến 

đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 

Bourbon - trạm cắt 110kV Tây 

Ninh 1

Phát quang hành 

lang an toàn lưới 

điện

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

115

Đường dây 110kV 171 

Bình Long - 172 XM Tây 

Ninh

19-05-25 07h00 19-05-25 17h00

Chặt cây dọc hành lang tuyến 

đường dây 110kV 171 Bình Long - 

172 XM Tây Ninh

Phát quang hành 

lang an toàn lưới 

điện

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

116 Trạm 110kV Bến Cầu. 20-05-25 08h00 20-05-25 11h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ 

thống camera giám sát PCCC, tủ 

Rack N-1 trong phòng điều hành

-Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp 

accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện
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Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

117 Trạm 110kV Bến Cầu. 20-05-25 18h00 20-05-25 19h30
 Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

118
Trạm 110kV KCN Trảng 

Bàng
20-05-25 08h00 20-05-25 18h00

- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết 

bị trạm 110kV.

- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 

110kV.

- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện 

PCCC, hệ thống tủ PCCC và 

Camera giám sát an ninh.

- Kiểm tra  hệ thống PCCC, điện 

trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ 

bảng điện phòng điều hành, sân 

ngắt.

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp giàn accu 110VDC.

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

119 Trạm 110kV Phước Đông 20-05-25 19h00 20-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

-Kiểm tra định 

kỳ đêm các thiết 

bị trạm 110kV.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

120 Trạm 110kV Suối Ngô 20-05-25 08h00 20-05-25 16h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện 

áp accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

121

Đường dây 110kV 175 Tân 

Biên 2 - 171 Tân Biên, 

đường dây 110kV 174 Tây 

Ninh 2- 171 BourBon

20-05-25 07h00 20-05-25 17h00

Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 

- 171 Tân Biên, đường dây 110kV 

174 Tây Ninh 2- 171 BourBon

Phát quang hành 

lang an toàn lưới 

điện

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

122 Trạm 110kV Phước Đức 21-05-25 08h00 21-05-25 18h00

- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết 

bị trạm 110kV.

- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 

110kV.

- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện 

PCCC, hệ thống tủ PCCC và 

Camera giám sát an ninh.

- Kiểm tra  hệ thống PCCC, điện 

trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ 

bảng điện phòng điều hành, sân 

ngắt.

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp giàn accu 110VDC.

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện
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Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

123 Trạm 110kV Trảng Bàng 21-05-25 19h00 21-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

- Kiểm tra định 

kỳ đêm các thiết 

bị trạm 110kV.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

124 Trạm 110kV Tân Hưng 21-05-25 08h00 21-05-25 16h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện 

áp accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

125 Trạm 110kV Tân Biên 21-05-25 09h00 21-05-25 16h00

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-

1, tủ Rack hệ thống camera giám 

sát PCCC, trong phòng điều hành. 

Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong 

phòng hợp bộ.

- Vệ sinh mương cáp ngoài sân 

ngắt và trong nhà điều hành.

- Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, 

phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung 

quanh hàng rào trạm.                                                                                          

- Vệ sinh thiết bị nhà bơm PCCC.                                                                                                 

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

126 Trạm 110kV Hòa Thành. 21-05-25 08h00 21-05-25 11h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ 

thống camera giám sát PCCC, tủ 

Rack N-1 trong phòng điều hành

-Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp 

accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

127 Trạm 110kV Hòa Thành. 21-05-25 18h00 21-05-25 19h30
 Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

128

Đường dây 110kV 173 Tây 

Ninh - 172 Suối Dộp, 

đường dây 110kV 174 Tây 

Ninh 2 - 171 BourBon

21-05-25 07h00 21-05-25 17h00

Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 

172 Suối Dộp, đường dây 110kV 

174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon

Phát quang hành 

lang an toàn lưới 

điện

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện
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Ngày Giờ Ngày Giờ
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Đơn vị 
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Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

129 Trạm 110kV Phước Đông 22-05-25 08h00 22-05-25 18h00

- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết 

bị trạm 110kV.

- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 

110kV.

- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện 

PCCC, hệ thống tủ PCCC và 

Camera giám sát an ninh.

- Kiểm tra  hệ thống PCCC, điện 

trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ 

bảng điện phòng điều hành, sân 

ngắt.

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp giàn accu 110VDC.

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

130
Trạm 110kV KCN Trảng 

Bàng
22-05-25 19h00 22-05-25 21h00

- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

- Kiểm tra định 

kỳ đêm các thiết 

bị trạm 110kV.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

131 Trạm 110kV Tân Biên 22-05-25 18h00 22-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

132 Trạm 110kV Thạnh Đức. 22-05-25 08h00 22-05-25 11h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ 

thống camera giám sát PCCC, tủ 

Rack N-1 trong phòng điều hành

-Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp 

accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

133 Trạm 110kV Thạnh Đức. 22-05-25 18h00 22-05-25 19h30
 Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

134

Đường dây 110kV Trảng 

Bàng 2 - Phước Đông, Bàu 

Đồn - Phước Đức, Bàu Đồn 

- Bến Cầu

22-05-25 07h00 22-05-25 17h00

Đường dây 110kV Trảng Bàng 2 - 

Phước Đông, Bàu Đồn - Phước 

Đức, Bàu Đồn - Bến Cầu

Phát quang hành 

lang an toàn lưới 

điện

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

135
Ngăn T401 Trạm 110kV 

Thành Công 
23-05-25 08h30 23-05-25 16h00

Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 

110kV Thành Công 

Bảo dưỡng giàn 

tụ bù T401 trạm 

110kV Thành 

Công

Ngăn T401 trạm 110kV 

Thành Công 

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Cắt điện cô lập ngăn 

T401 trạm 110kV Thành 

Công 

Trang 27



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

136 Trạm 110kV Thành Công 23-05-25 09h00 23-05-25 18h00

- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết 

bị trạm 110kV.

- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 

110kV.

- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện 

PCCC, hệ thống tủ PCCC và 

Camera giám sát an ninh.

- Kiểm tra  hệ thống PCCC, điện 

trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ 

bảng điện phòng điều hành, sân 

ngắt.

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp giàn accu 110VDC.

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

137
Trạm 110kV KCN Trảng 

Bàng
23-05-25 09h00 23-05-25 16h00

- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, 

tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ 

điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ 

Rack hệ thống camera giám sát - 

PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng 

điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong 

phòng hợp bộ và phòng điều hành.

- Kiểm tra điện trở sưởi và đèn 

chiếu sáng các tủ bảng điện phòng 

điều hành, sân ngắt.

- Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và 

phát quang xung quanh hàng rào 

trạm.

- Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.

- Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, 

dụng cụ và phương tiện PCCC.

- Kiểm tra bảo 

dưỡng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

138 Trạm 110kV Phước Đức 23-05-25 19h00 23-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

- Kiểm tra định 

kỳ đêm các thiết 

bị trạm 110kV.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

139 Trạm 110kV Tân Hưng 23-05-25 18h00 23-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV. 

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện
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Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

140 Trạm 110kV Tây Ninh. 23-05-25 08h00 23-05-25 11h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ 

thống camera giám sát PCCC, tủ 

Rack N-1 trong phòng điều hành

- Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ 

HVGB, accu, đo điện áp accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

141 Trạm 110kV Tây Ninh. 23-05-25 18h00 23-05-25 19h30
 Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

142

Đường dây 110kV 171 

Bình Long - 172 XM Tây 

Ninh

23-05-25 07h00 23-05-25 17h00

Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các 

phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân 

móng trụ và chặt cây cao dưới 5m 

dọc hành lang tuyến từ trụ 80 đến 

trụ 137 đường dây 110kV 171 

Bình Long - 172 XM Tây Ninh

Kiểm tra định kỳ 

lưới điện
Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

143

Đường dây 110kV 172 

Thạnh Đức- 174 Tây Ninh, 

đường dây 110kV Bàu Đồn - 

Thạnh Đức

23-05-25 07h00 23-05-25 17h00

Chặt cây dọc hành lang tuyến 

đường dây 110kV 172 Thạnh Đức- 

174 Tây Ninh, đường dây 110kV 

Bàu Đồn - Thạnh Đức

Phát quang hành 

lang an toàn lưới 

điện

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

144
Trạm 110kV KCN Trảng 

Bàng
24-05-25 08h00 24-05-25 18h00

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 

110VDC

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Off CB nguồn AC máy 

sạc 1, 2

145 Trạm 110kV Suối Ngô 24-05-25 18h00 24-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

146 Trạm 110kV Tân Biên 26-05-25 08h00 26-05-25 16h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện 

áp accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

Trang 29



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

147 Trạm 110kV  Trảng Bàng 26-05-25 08h00 26-05-25 18h00

- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết 

bị trạm 110kV.

- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 

110kV.

- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện 

PCCC, hệ thống tủ PCCC và 

Camera giám sát an ninh.

- Kiểm tra  hệ thống PCCC, điện 

trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ 

bảng điện phòng điều hành, sân 

ngắt.

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp giàn accu 110VDC.

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

148 Trạm 110kV  Thành Công 26-05-25 19h00 26-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

- Kiểm tra định 

kỳ đêm các thiết 

bị trạm 110kV.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

149 Trạm 110kV Bến Cầu. 26-05-25 08h00 26-05-25 11h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ 

thống camera giám sát PCCC, tủ 

Rack N-1 trong phòng điều hành

-Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp 

accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

150 Trạm 110kV Bến Cầu. 26-05-25 18h00 26-05-25 19h30
 Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

151

Đường dây 110kV 171 Dầu 

Tiếng - 172 Tây Ninh 2, 

đường dây 110kV 173 Bình 

Long - 173 Tây Ninh 2

26-05-25 07h00 26-05-25 17h00

Chặt cây dọc hành lang tuyến 

đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 

172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 

173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2

Phát quang hành 

lang an toàn lưới 

điện

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện
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Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
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dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

152
Trạm 110kV KCN Trảng 

Bàng
27-05-25 08h00 27-05-25 18h00

- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết 

bị trạm 110kV.

- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 

110kV.

- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện 

PCCC, hệ thống tủ PCCC và 

Camera giám sát an ninh.

- Kiểm tra  hệ thống PCCC, điện 

trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ 

bảng điện phòng điều hành, sân 

ngắt.

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp giàn accu 110VDC.

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

153 Trạm 110kV Phước Đông 27-05-25 19h00 27-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

-Kiểm tra định 

kỳ đêm các thiết 

bị trạm 110kV.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

154 Trạm 110kV Suối Ngô 27-05-25 08h00 27-05-25 16h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện 

áp accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

155 Trạm 110kV Suối Dộp. 27-05-25 09h00 27-05-25 11h30

-Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. 

-Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ 

thống camera giám sát PCCC, tủ 

Rack N-1 trong phòng điều hành. 

Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong 

phòng hợp bộ.

- Kiểm tra vệ sinh mương cáp 

ngoài sân ngắt và trong nhà điều 

hành.

- Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, 

phát quang xung quanh hàng rào 

trạm.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra thiết bị 

định kỳ, vệ sinh 

công nghiệp 

định kỳ.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

156 Trạm 110kV Suối Dộp. 27-05-25 18h00 27-05-25 19h30
 Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

Trang 31



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

157

Đường dây 110kV 171 Dầu 

Tiếng - 172 Tây Ninh 2, 

đường dây 110kV 173 Bình 

Long - 173 Tây Ninh 2

27-05-25 07h00 27-05-25 17h00

Chặt cây dọc hành lang tuyến 

đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 

172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 

173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2

Phát quang hành 

lang an toàn lưới 

điện

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

158 Trạm 110kV Phước Đức 28-05-25 08h00 28-05-25 18h00

- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết 

bị trạm 110kV.

- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 

110kV.

- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện 

PCCC, hệ thống tủ PCCC và 

Camera giám sát an ninh.

- Kiểm tra  hệ thống PCCC, điện 

trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ 

bảng điện phòng điều hành, sân 

ngắt.

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp giàn accu 110VDC.

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

159 Trạm 110kV Trảng Bàng 28-05-25 19h00 28-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

- Kiểm tra định 

kỳ đêm các thiết 

bị trạm 110kV.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

160 Trạm 110kV Tân Hưng 28-05-25 08h00 28-05-25 16h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện 

áp accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

161 Trạm 110kV Tân Hưng 28-05-25 09h00 28-05-25 16h00

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-

1, tủ Rack hệ thống camera giám 

sát PCCC, trong phòng điều hành. 

Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong 

phòng hợp bộ.

- Vệ sinh mương cáp ngoài sân 

ngắt và trong nhà điều hành.

- Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, 

phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung 

quanh hàng rào trạm.                                                                                           

- Vệ sinh thiết bị PCCC.                                                                                                 

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

Trang 32
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Thời gian dự kiến

162 Trạm 110kV Hòa Thành. 28-05-25 08h00 28-05-25 11h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ 

thống camera giám sát PCCC, tủ 

Rack N-1 trong phòng điều hành

-Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp 

accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

163 Trạm 110kV Hòa Thành. 28-05-25 18h00 28-05-25 19h30
 Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

164

Đường dây 110kV 173 

Trảng Bàng 2 - 172 Thành 

Công, đường dây 110kV 

174 Trảng Bàng 2- 172 

Thành Công

28-05-25 06h00 28-05-25 17h00

Chặt cây dọc hành lang tuyến 

đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 

2 - 172 Thành Công, đường dây 

110kV 174 Trảng Bàng 2- 172 

Thành Công

Phát quang hành 

lang an toàn lưới 

điện

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

165 Trạm 110kV Phước Đông 29-05-25 08h00 29-05-25 18h00

- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết 

bị trạm 110kV.

- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 

110kV.

- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện 

PCCC, hệ thống tủ PCCC và 

Camera giám sát an ninh.

- Kiểm tra  hệ thống PCCC, điện 

trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ 

bảng điện phòng điều hành, sân 

ngắt.

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp giàn accu 110VDC.

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

166
Trạm 110kV KCN Trảng 

Bàng
29-05-25 19h00 29-05-25 21h00

- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

- Kiểm tra định 

kỳ đêm các thiết 

bị trạm 110kV.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

167 Trạm 110kV Tân Biên 29-05-25 18h00 29-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện
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168 Trạm 110kV Thạnh Đức. 29-05-25 08h00 29-05-25 11h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ 

thống camera giám sát PCCC, tủ 

Rack N-1 trong phòng điều hành

-Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp 

accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

169 Trạm 110kV Thạnh Đức. 29-05-25 18h00 29-05-25 19h30
 Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

170

Đường dây 110kV 171 Dầu 

Tiếng - 172 Tây Ninh 2, 

đường dây 110kV 173 Bình 

Long - 173 Tây Ninh 2

29-05-25 07h00 29-05-25 17h00

Chặt cây dọc hành lang tuyến 

đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 

172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 

173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2

Phát quang hành 

lang an toàn lưới 

điện

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

171 Trạm 110kV Thành Công 30-05-25 09h00 30-05-25 18h00

- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết 

bị trạm 110kV.

- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, 

tủ thiết bị ngoài sân ngắt, các tủ 

điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ 

Rack hệ thống camera giám sát - 

PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng 

điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong 

phòng hợp bộ và phòng điều hành.

- Kiểm tra điện trở sưởi và đèn 

chiếu sáng các tủ bảng điện phòng 

điều hành, sân ngắt.

- Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV và 

phát quang xung quanh hàng rào 

trạm.

- Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp giàn accu 110VDC.

- Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, 

dụng cụ và phương tiện PCCC.

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện
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172 Trạm 110kV  Thành Công 30-05-25 09h00 30-05-25 18h00

- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện 

áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 

110VDC

- Kiểm tra bảo 

dưõng và vệ sinh 

công nghiệp 

thiết bị định kỳ

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Off CB nguồn AC máy 

sạc 1, 2

173 Trạm 110kV Phước Đức 30-05-25 19h00 30-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

- Kiểm tra định 

kỳ đêm các thiết 

bị trạm 110kV.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

174 Trạm 110kV Tân Hưng 30-05-25 18h00 30-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV. 

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

175 Trạm 110kV Tây Ninh. 30-05-25 08h00 30-05-25 11h00

- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.

- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết 

bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều 

khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ 

thống camera giám sát PCCC, tủ 

Rack N-1 trong phòng điều hành

- Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ 

HVGB, accu, đo điện áp accu.

- Vệ sinh công nghiệp nhà điều 

hành.

Kiểm tra, vệ 

sinh công nghiệp 

định kỳ.

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

176 Trạm 110kV Tây Ninh. 30-05-25 18h00 30-05-25 19h30
 Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

177

Đường dây 110kV 171 

Bình Long - 172 XM Tây 

Ninh, đường dây 110kV 

174 Tây Ninh 2 - 171 

BourBon

30-05-25 07h00 30-05-25 17h00

Chặt cây dọc hành lang tuyến 

đường dây 110kV 171 Bình Long - 

172 XM Tây Ninh, đường dây 

110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 

BourBon

Phát quang hành 

lang an toàn lưới 

điện

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

178 Trạm 110kV Suối Ngô 31-05-25 18h00 31-05-25 21h00
- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị 

trạm 110kV.

Kiểm tra định kỳ 

đêm các thiết bị 

trạm 110kV

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

179

Đường dây 110kV 171 

Bình Long - 172 XM Tây 

Ninh, đường dây 110kV 

174 Tây Ninh 2 - 171 

BourBon

31-05-25 06h00 31-05-25 17h00

Chặt cây dọc hành lang tuyến 

đường dây 110kV 171 Bình Long - 

172 XM Tây Ninh, đường dây 

110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 

BourBon

Phát quang hành 

lang an toàn lưới 

điện

Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT Tây 

Ninh

Không cắt điện

  B.   LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THẾ

1

Trạm 25kVA trụ 234/65 

Phước Đông 3 tuyến 

477BC

05-05-25 08h00 05-05-25 17h00
Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 

234/65 tuyến 477BC

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Phước Đông xã Long 

Phước

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 25kVA trụ 

234/65 Phước Đông 3 

tuyến 477BC Trang 35
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2
Trạm 37,5kVA trụ 221/24 

Long Phú 2 tuyến 476BC
05-05-25 08h00 05-05-25 17h00

Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 

221/24 tuyến 476BC

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Long Phú xã Long 

Khánh

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 37,5kVA trụ 

221/24 Long Phú 2 tuyến 

476BC

3

Đường dây 22kV 2 mạch từ 

trụ 1 đến trụ 104 Bến Cầu - 

Long Vĩnh tuyến 476BC-

479BC

05-05-25 08h00 05-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ 

trụ 1 đến trụ 104 tuyến 476BC-

479BC

Phát quang Không mất điện
ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

4
Từ trụ 11 đến trụ 40 tuyến 

471SD
05-05-25 08h00 05-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 11 đến trụ 40 tuyến 471SD
Phát quang Không mất điện

ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

5
Từ trụ 42 đến trụ 299 tuyến 

478SD
05-05-25 08h00 05-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 42 đến trụ 299 tuyến 478SD
Phát quang Không mất điện

ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

6
Từ trụ 186/1 đến trụ 

186/189/31/64 tuyến 473SD
05-05-25 08h00 05-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 186/189 đến trụ 186/189/31/64 

tuyến 473SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

7

Từ trụ 186/189/22 đến trụ 

186/189/22/55/9P tuyến 

473SD

05-05-25 08h00 05-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 186/189/22 đến trụ 

186/189/22/55/9P tuyến 473SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

8
Trạm 25kVA trụ 234/17 Ấp 

Vịnh 2 tuyến 478SD
05-05-25 08h00 05-05-25 11h30

Nâng công suất trạm biến áp từ 

25kVA lên 50kVA trạm trụ 234/17 

tuyến 478SD và đóng điện nghiệm 

thu sau khi hoàn tất

Sửa chữa thường 

xuyên
Ấp Vịnh xã An Cơ

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 25kVA trụ 

234/17 Ấp Vịnh 2 tuyến 

478SD

9
Trạm 25kVA trụ 314/26 

Long Vĩnh 6A tuyến 476SD
05-05-25 13h30 05-05-25 17h00

Nâng công suất trạm biến áp từ 

25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 

314/26 tuyến 476SD và đóng điện 

nghiệm thu sau khi hoàn tất

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Long Phú xã Long 

Vĩnh

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 25kVA trụ 

314/26 Long Vĩnh 6A 

tuyến 476SD

10
Trạm 250kVA trụ 117 Bàu 

Năng 11 tuyến 471HT
05-05-25 08h00 05-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới 

điện trạm 250kVA trụ 117 Bàu 

Năng 11 tuyến 471HT

Thí nghiệm 

CBM và bảo trì 

lưới điện

Ấp Ninh Bình, Ninh An 

xã Bàu Năng, huyện 

Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt 3FCO và tháo 3 

hotline trạm 250kVA trụ 

117 Bàu Năng 11 tuyến 

471HT

11
Trạm 250kVA trụ 114 Bàu 

Năng-F tuyến 471HT
05-05-25 08h00 05-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới 

điện trạm 250kVA trụ 114 Bàu 

Năng-F tuyến 471HT

Thí nghiệm 

CBM và bảo trì 

lưới điện

Ấp Ninh Bình, Ninh An, 

Ninh Phú xã Bàu Năng, 

huyện Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt 3FCO trạm 250kVA 

trụ 114 Bàu Năng-F 

tuyến 471HT

12
Lưới điện hạ áp trụ 67/9A 

Trần Phú tuyến 474TN
05-05-25 08h00 05-05-25 17h00

Lắp đà máy biến áp, lắp trạm 

250kVA, XDM, tách dừng, ép lèo, 

cân pha hạ áp, lắp vật tư phụ kiện 

trụ 67/9A Trần Phú tuyến 474TN 

và đóng điện đưa vào vận hành.

ĐTXD 2025
Ấp Long Hải xã Trường 

Tây

ĐL Hòa 

Thành

Cắt CB, FCO, tháo 

hotline trạm 50kVA Lộ 

Bình Dương 1 trụ 67/9 

Trần Phú tuyến 474TN
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13

Nhánh rẽ 12,7kV trụ 

58B/114/4T Suối Mây 

tuyến 476TBI

05-05-25 08h00 05-05-25 17h00

Cấy TBA trụ 58B/114/37T, xử lý 

MBA quá tải, xử lý khiếm khuyết 

lưới điện

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Suối Mây xã Thạnh 

Bắc

ĐL Tân 

Biên

Cắt LBFCO trụ 

58B/114/4T Suối Mây 

tuyến 476TBI

14

Trạm 3P 250kVA  trụ 

176/7 Tân Tây 5-3  tuyến 

477TH

05-05-25 08h00 05-05-25 17h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 3P 

250kVA  trụ 176/7 Tân Tây 5-3  

tuyến 477TH

Thí nghiệm 

CBM

Ấp Tân Tây xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 3P 250kVA  trụ 

176/7 Tân Tây 5-3  tuyến 

477TH

15
Trạm 3x50kVA trụ 176/14 

Tân Tây 35 tuyến 477TH
05-05-25 08h00 05-05-25 17h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

3x50kVA trụ 176/14 Tân Tây 35 

tuyến 477TH

Thí nghiệm 

CBM

Ấp Tân Tây xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 3x50kVA trụ 

176/14 Tân Tây 35 tuyến 

477TH

16
Trạm 1x50 trụ 176/15/8 

Tân Tây 5  tuyến 477TH
05-05-25 08h00 05-05-25 17h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

1x50kVA trụ 176/15/8 Tân Tây 5  

tuyến 477TH

Thí nghiệm 

CBM

Ấp Tân Tây xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 1x50 trụ 176/15/8 

Tân Tây 5  tuyến 477TH

17

Trạm 1x50kVA trụ 

176/16/7 Tân Tây 27 tuyến 

477TH

05-05-25 08h00 05-05-25 17h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

1x50kVA trụ 176/16/7 Tân Tây 27 

tuyến 477TH

Thí nghiệm 

CBM

Ấp Tân Tây xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 1x50kVA trụ 

176/16/7 Tân Tây 27 

tuyến 477TH

18

Đường dây 22kV và các 

nhánh rẽ tuyến 471TN, 

472TN, 473TN, 474TN, 

476TN, 478TN, 481TN, 

475TN, 479TN, 477TN 

trạm 110kV Tây Ninh

05-05-25 08h00 05-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện cao 

hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 

80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh 

rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 

đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 

475TN, 477TN, 479TN

Phát quang Không mất điện
ĐL TP 

Tây Ninh
Không cắt điện

19
Phân đoạn 22kV trụ 25/1 

Trần Phú tuyến 477TN
05-05-25 08h00 05-05-25 17h00

Bàn giao đơn vị ngoài thi công 

công trình ĐTXD lắp TBA 

250kVA trụ 25/71, trụ 25/73C, 

sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 

25/67 đến trụ 25/76 và các nhánh 

rẽ tuyến 477TN; ĐLTP lắp DCU, 

hệ thống đo đếm và đóng điện 

nghiệm thu TBA 250kVA trụ 

25/71, trụ 25/73C tuyến 477TN

Đầu tư xây dựng
Ấp Thạnh Đông xã 

Thạnh Tân

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 75kVA trụ 25/67 

Khedol - 1, trạm 50kVA 

trụ 25/69 Khedol - J, trụ 

25/69A Khedol - W, trụ 

25/70 Khedol - C, trụ 

25/73 Khedol - E tuyến 

477TN

20

Trạm 560kVA trụ 

19B/52/8P Công ty TNHH 

Việt Đại Thắng tuyến 

475TN

05-05-25 08h00 05-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm trung thế 

trạm 560kVA trụ 19B/52/8P Công 

ty TNHH Việt Đại Thắng tuyến 

475TN

Thay định kỳ
Trạm chuyên dùng khách 

hàng

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO trạm 560kVA 

trụ 19B/52/8P Công ty 

TNHH Việt Đại Thắng 

tuyến 475TN
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21

Trạm 560kVA trụ 

15/69/90/1 Công Ty Cổ 

Phần Cáp Treo Núi Bà Tây 

Ninh tuyến 478TN

05-05-25 08h00 05-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm trung thế 

trạm 560kVA trụ 15/69/90/1 Công 

Ty Cổ Phần Cáp Treo Núi Bà Tây 

Ninh tuyến 478TN

Thay định kỳ
Trạm chuyên dùng khách 

hàng

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO trạm 560kVA 

trụ 15/69/90/1 Công Ty 

Cổ Phần Cáp Treo Núi 

Bà Tây Ninh tuyến 

478TN

22
Nhánh rẽ 12,7kV trụ 48B/1 

An Khương tuyến 474TB
05-05-25 07h30 05-05-25 17h00 Sang lưới, thu hồi TBA trụ 48B/5 Đầu tư xây dựng

Khu phố An Khương 

phường An Tịnh

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 3LBFCO trụ 48B/1 

An Khương tuyến 474TB

23
Nhánh rẽ 12,7kV trụ 50B 

An Khương tuyến 474TB
05-05-25 07h30 05-05-25 17h00

Sang lưới, thu hồi TBA trụ 50B/3, 

50B/5
Đầu tư xây dựng

Khu phố An Khương 

phường An Tịnh

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 3LBFCO trụ 50B/1 

An Khương tuyến 474TB

24

Trạm 50kVA trụ 221/73 

Long Cường 34 tuyến 

476BC

06-05-25 08h00 06-05-25 17h00
Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 

221/73 tuyến 476BC

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Long Cường xã Long 

Khánh

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 50kVA trụ 

221/73 Long Cường 34 

tuyến 476BC

25
TBA 250kVA trụ 234/54A 

tuyến 477BC
06-05-25 08h00 06-05-25 17h00

Cấy TBA 250kVA trụ 234/54A 

tuyến 477BC

ĐTXD năm 

2025

Ấp Long Tân xã Long 

Giang

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB và FCO trạm 

75kVA trụ 234/52 Long 

Tân 6 tuyến 477BC

26

Đường dây 22kV 2 mạch từ 

trụ 115 đến trụ 234 Bến 

Cầu - Long Vĩnh tuyến 

476BC-477BC

06-05-25 08h00 06-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ 

trụ 115 đến trụ 234 Bến Cầu - 

Long Vĩnh tuyến 476BC-477BC

Phát quang Không mất điện
ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

27
Từ trụ 128 đến trụ 128/99 

tuyến 474SD
06-05-25 08h00 06-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 128 đến trụ 128/99 tuyến 

474SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

28
Từ trụ 128/98 đến trụ 

128/98/80 tuyến 476SD
06-05-25 08h00 06-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 128/98 đến trụ 128/98/80 tuyến 

476SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

29

Trạm 75kVA trụ 471/44/30 

Phước Nghĩa-A tuyến 

475TĐ

06-05-25 08h00 06-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới 

điện trạm 75kVA trụ 471/44/30 

Phước Nghĩa-A tuyến 475TĐ

Thí nghiệm 

CBM và bảo trì 

lưới điện

Ấp Phước Nghĩa xã 

Phước Minh, huyện 

Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt CB trạm 75kVA trụ 

471/44/30 Phước Nghĩa-

A tuyến 475TĐ

30

Trạm 50kVA trụ 

234/104B/50B/18 Bàu Tre-

C tuyến 471HT

06-05-25 08h00 06-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới 

điện trạm 50kVA trụ 

234/104B/50B/18 Bàu Tre-C tuyến 

471HT

Thí nghiệm 

CBM và bảo trì 

lưới điện

Ấp Láng xã Chà Là, 

huyện Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt CB trạm 50kVA trụ 

234/104B/50B/18 Bàu 

Tre-C tuyến 471HT

31

Lưới điện hạ áp trụ 

103B/11/5 Nguyễn Văn 

Linh tuyến 474TĐ.

06-05-25 07h00 06-05-25 17h00

Lắp đà máy biến áp, lắp trạm 

250kVA, XDM, tách dừng, ép lèo, 

cân pha hạ áp, lắp vật tư phụ kiện 

trụ 103B/11/5 Nguyễn Văn Linh 

tuyến 474TĐ và đóng điện đưa vào 

vận hành.

ĐTXD 2025
Ấp Trường Lưu xã 

Trường Đông

ĐL Hòa 

Thành

Cắt CB trạm 50kVA 

Trường Lưu I trụ 

103B/10 Nguyễn Văn 

Linh tuyến 474TĐ
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32
Phân đoạn 22kV trụ 106B 

Tân Phong tuyến 474TBI
06-05-25 08h00 06-05-25 08h30

Đóng tái lập tụ bù trung áp trụ 

157, trụ 209 tuyến 474TBI

Sửa chữa thường 

xuyên

Xã Tân Phong, Mỏ Công, 

Trà Vong

ĐL Tân 

Biên

Cắt REC trụ 106B Tân 

Phong tuyến 474TBI

33
Tụ bù trung áp trụ 157 

tuyến 474TBI
06-05-25 08h00 06-05-25 08h30 Tái lập tụ bù trụ 157 tuyến 474TBI

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Tân 

Biên

Đóng 3FCO tụ bù trung 

áp trụ 157 tuyến 474TBI

34
Tụ bù trung áp trụ 209 

tuyến 474TBI
06-05-25 08h00 06-05-25 08h30 Tái lập tụ bù trụ 209 tuyến 474TBI

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Tân 

Biên

Đóng 3FCO tụ bù trung 

áp trụ 209 tuyến 474TBI

35

Phân đoạn 22kV trụ 

104/122 Sóc Thiết tuyến 

476TBI

06-05-25 08h30 06-05-25 09h00

Đóng tái lập tụ bù trung áp trụ 

104/147, trụ 104/160 tuyến 

474TBI

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Hòa Bình, Hòa Đông 

A, Hòa Lợi xã Hòa Hiệp

ĐL Tân 

Biên

Cắt LBS trụ 104/122 Sóc 

Thiết tuyến 476TBI

36
Tụ bù trung áp trụ 104/160 

tuyến 476TBI
06-05-25 08h30 06-05-25 09h00

Tái lập tụ bù trụ 104/160 tuyến 

476TBI

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Tân 

Biên

Đóng 3FCO tụ bù trung 

áp trụ 104/160 tuyến 

476TBI

37
Tụ bù trung áp trụ 104/147 

tuyến 476TBI
06-05-25 08h30 06-05-25 09h00

Tái lập tụ bù trụ 104/147 tuyến 

476TBI

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Tân 

Biên

Đóng 3FCO tụ bù trung 

áp trụ 104/147 tuyến 

476TBI

38
Phân đoạn 22kV trụ 17/57 

Thạnh Phú tuyến 476TBI
06-05-25 09h00 06-05-25 09h30

Tái lập tụ bù trung áp trụ 17/102 

tuyến 476TBI

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Thạnh Hòa, Thạnh 

Phú xã Thạnh Bình

ĐL Tân 

Biên

Cắt LBS trụ 17/57 Thạnh 

Phú tuyến 476TBI

39
Tụ bù trung áp trụ 17/102 

tuyến 476TBI
06-05-25 09h00 06-05-25 09h30

Tái lập tụ bù trụ 17/102 tuyến 

476TBI

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Tân 

Biên

Đóng 3FCO tụ bù trung 

áp trụ 17/102 tuyến 

476TBI

40
Phân đoạn 22kV trụ 58B/45 

Thạnh Thọ tuyến 476TBI
06-05-25 09h30 06-05-25 10h00

Tái lập tụ bù trung áp 58B/74 

tuyến 476TBI

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Suối Mây xã Thạnh 

Bắc; ấp Thạnh Thọ xã 

Thạnh Bình

ĐL Tân 

Biên

Cắt LBS trụ 58B/45 

Thạnh Thọ tuyến 476TBI

41
Tụ bù trung áp trụ 58B/74 

tuyến 476TBI
06-05-25 09h30 06-05-25 10h00

Tái lập tụ bù trụ 58B/74 tuyến 

476TBI

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Tân 

Biên

Đóng 3FCO tụ bù trung 

áp trụ 58B/74 tuyến 

476TBI

42

Trạm 1x50kVA trụ 

176/20/7 Tân Tây 33  tuyến 

477TH

06-05-25 08h00 06-05-25 16h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

1x50kVA trụ 176/20/7 Tân Tây 33  

tuyến 477TH

Thí nghiệm 

CBM

Ấp Tân Thạnh xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 1x50kVA trụ 

176/20/7 Tân Tây 33  

tuyến 477TH

43

Trạm 1x50kVA trụ 

176/20/16 Tân Tây 8 tuyến 

477TH

06-05-25 08h00 06-05-25 16h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

1x50kVA trụ 176/20/16 Tân Tây 8 

tuyến 477TH

Thí nghiệm 

CBM

Ấp Tân Thạnh xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 1x50kVA trụ 

176/20/16 Tân Tây 8 

tuyến 477TH

44

Trạm 1x75kVA trụ 

176/20/24 Tân Tây 15 

tuyến 477TH

06-05-25 08h00 06-05-25 16h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

1x75kVA trụ 176/20/24 Tân Tây 

15 tuyến 477TH

Thí nghiệm 

CBM

Ấp Tân Thạnh xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 1x75kVA trụ 

176/20/24 Tân Tây 15 

tuyến 477TH
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45

Trạm 1x50kVA trụ 

176/20/30 Tân Tây 38 

tuyến 477TH

06-05-25 08h00 06-05-25 16h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

1x50kVA trụ 176/20/30 Tân Tây 

38 tuyến 477TH

Thí nghiệm 

CBM

Ấp Tân Thạnh xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 1x50kVA trụ 

176/20/30 Tân Tây 38 

tuyến 477TH

46

Trạm 1x50kVA trụ 

176/20/36 Tân Tây 16 

tuyến 477TH

06-05-25 08h00 06-05-25 16h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

1x50kVA trụ 176/20/36 Tân Tây 

16 tuyến 477TH

Thí nghiệm 

CBM

Ấp Tân Thạnh xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 1x50kVA trụ 

176/20/36 Tân Tây 16 

tuyến 477TH

47

Trạm 1x25kVA trụ 

176/20/36/1 Tân Tây 19 

tuyến 477TH

06-05-25 08h00 06-05-25 17h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

1x25kVA trụ 176/20/36/1 Tân Tây 

19 tuyến 477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

121/14B/1 tuyến 

477TH

Ấp Tân Thạnh xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 1x25kVA trụ 

176/20/36/1 Tân Tây 19 

tuyến 477TH

48

Trạm 1000kVA trụ 41/2/2/1 

Công Ty TNHH TMDV Sài 

Gòn -Tây Ninh tuyến 

472TN

06-05-25 08h00 06-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm trung thế 

trạm 1000kVA trụ 41/2/2/1 Công 

Ty TNHH TMDV Sài Gòn -Tây 

Ninh tuyến 472TN

Thay định kỳ
Trạm chuyên dùng khách 

hàng

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO trạm 1000kVA 

trụ 41/2/2/1 Công Ty 

TNHH TMDV Sài Gòn -

Tây Ninh tuyến 472TN

49

Đường dây hạ áp trạm 

50kVA trụ 15/7/6 Ninh Phú 

- A tuyến 478TN

06-05-25 08h00 06-05-25 17h00

Bàn giao đơn vị ngoài lắp kéo dây 

hạ áp chuyển đấu nối cáp muller 

khách hàng từ trụ 15/7/6B/6 đến 

trụ 15/7/6B/6/7 đường Bời Lời 

tuyến 478TN

Đầu tư xây dựng
Khu phố Ninh Phú 

phường Ninh Sơn

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt CB trạm 50kVA trụ 

15/7/6 Ninh Phú - A 

tuyến 478TN

50

Đường dây hạ áp trạm 

50kVA trụ 15/15/11 Bời 

Lời E tuyến 478TN

06-05-25 08h00 06-05-25 17h00

Bàn giao đơn vị ngoài lắp kéo dây 

hạ áp chuyển đấu nối cáp muller 

khách hàng từ trụ 15/15/11 đến trụ 

15/15/11/10 đường Bời Lời tuyến 

478TN

Đầu tư xây dựng
Khu phố Ninh Phú 

phường Ninh Sơn

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt CB trạm 50kVA trụ 

15/15/11 Bời Lời E tuyến 

478TN

51

Trạm 3x50kVA trụ 23/1 Bộ 

Chỉ Huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN

06-05-25 08h00 06-05-25 17h00

Thay TI hạ áp trạm 3x50kVA trụ 

23/1 Bộ Chỉ Huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN

Thay định kỳ
Trạm chuyên dùng khách 

hàng

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO trạm 3x50kVA 

trụ 23/1 Bộ Chỉ Huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh Tây 

Ninh tuyến 481TN

52

Trạm 3x50kVA trụ 

19B/59/1 Công ty TNHH 

MTV Phúc Khang tuyến 

475TN

06-05-25 08h00 06-05-25 17h00

Thay TI hạ áp trạm 3x50kVA trụ 

19B/59/1 Công ty TNHH MTV 

Phúc Khang tuyến 475TN

Thay định kỳ
Trạm chuyên dùng khách 

hàng

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO trạm 3x50kVA 

trụ 19B/59/1 Công ty 

TNHH MTV Phúc 

Khang tuyến 475TN
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53

Trạm 3x50kVA trụ 

19B/71/4/1 Trường Tiểu 

Học Nguyễn Thị Minh Khai 

tuyến 473TN

06-05-25 08h00 06-05-25 17h00

Thay TI hạ áp trạm 3x50kVA trụ 

19B/71/4/1 Trường Tiểu Học 

Nguyễn Thị Minh Khai tuyến 

473TN

Thay định kỳ
Trạm chuyên dùng khách 

hàng

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO trạm 3x50kVA 

trụ 19B/71/4/1 Trường 

Tiểu Học Nguyễn Thị 

Minh Khai tuyến 473TN

54

Trạm 250kVA trụ 77/4T 

VIỄN THÔNG TÂY NINH 

tuyến 481TN

06-05-25 08h00 06-05-25 17h00

Thay TI hạ áp trạm 250kVA trụ 

77/4T VIỄN THÔNG TÂY NINH 

tuyến 481TN

Thay định kỳ
Trạm chuyên dùng khách 

hàng

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO trạm 250kVA 

trụ 77/4T VIỄN THÔNG 

TÂY NINH tuyến 

481TN

55
Nhánh rẽ 12,7kV trụ 59B 

Lộc Trát tuyến 477TB
06-05-25 07h30 06-05-25 17h00

Sang lưới, thu hồi TBA trụ 59B/5, 

59B/6, 59B/6/6
Đầu tư xây dựng

Khu phố Lộc Trát 

phường Gia Lộc

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 3LBFCO trụ 59B/1 

Lộc Trát tuyến 477TB

56
TBA 250kVA trụ 78/13B 

tuyến 479BC
07-05-25 08h00 07-05-25 17h00

Cấy TBA 250kVA trụ 78/13B 

tuyến 479BC

ĐTXD năm 

2025

Ấp Thuận Hòa xã Lợi 

Thuận

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB và FCO trạm 

50kVA trụ 78/4B Thuận 

Hòa 2 tuyến 479BC

57

Trạm 50kVA trụ 

53/117/10/3 Phước Lập 6 

tuyến 478BC

07-05-25 08h00 07-05-25 17h00
Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 

53/117/10/3 tuyến 478BC

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Phước Đông xã 

Phước Chỉ thị xã Trảng 

Bàng

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 50kVA trụ 

53/117/10/3 Phước Lập 6 

tuyến 478BC

58

Nhánh rẽ 22kV từ trụ 

221/78 đến trụ 221/108/41P 

Long Cường tuyến 476BC

07-05-25 08h00 07-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ 

trụ 221/78 đến trụ 221/108/41P 

Long Cường tuyến 476BC

Phát quang Không mất điện
ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

59
Từ trụ 294 đến trụ 330 

tuyến 476SD
07-05-25 08h00 07-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 294 đến trụ 330 tuyến 476SD
Phát quang Không mất điện

ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

60
Từ trụ 294 đến trụ 

294/15A/2 tuyến 476SD
07-05-25 08h00 07-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 294 đến trụ 294/15A/2 tuyến 

476SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

61
Từ trụ 313C đến trụ 

313C/12 tuyến 476SD
07-05-25 08h00 07-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 313C đến trụ 313C/12 tuyến 

476SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

62

Từ trụ 416/2 đến trụ 

416/20/19 Tổ 40 Phước 

Minh tuyến 475TĐ

07-05-25 08h00 07-05-25 17h00

Thay LBFCO, xà đỡ LBFCO, 

thùng điện kế từ trụ 416/2 đến trụ 

416/20/19 Tổ 40 Phước Minh 

tuyến 475TĐ

Sửa chữa lớn

Ấp Phước An xã Phước 

Ninh, huyện Dương 

Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt LBFCO trụ 416/1 Tổ 

40 Phước Minh tuyến 

475TĐ

63

LBS trụ Cầu Nổi tuyến 

472SD và REC trụ 137/18 

Hiệp Hòa tuyến 471TN

07-05-25 08h00 07-05-25 17h00

Chuyển điện khép vòng tuyến 

472SD cấp điện cho tuyến 471TN 

đến trụ 137/18 Hiệp Hòa

Chuyển điện Không mất điện
ĐL Hòa 

Thành

- Đóng LBS trụ Cầu Nổi 

tuyến 472SD

- Cắt REC, 3LTD trụ 

137/18, DS trụ 164/27 

Hiệp Hòa tuyến 471TN
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64

LBS trụ Cầu Nổi tuyến 

472SD và REC trụ 137/18 

Hiệp Hòa tuyến 471TN

07-05-25 08h00 07-05-25 17h00

Chuyển điện khép vòng tuyến 

471TN cấp điện cho tuyến 472SD 

đến trụ 164/2 Cầu Nổi

Chuyển điện Không mất điện
ĐL Hòa 

Thành

- Đóng DS trụ 164/27, 

3LTD, REC trụ 137/18 

Hiệp Hòa tuyến 471TN

- Cắt LBS trụ Cầu Nổi 

tuyến 472SD

65
REC Hiệp Hòa trụ 137/18 

Quốc Lộ 22B tuyến 471TN
07-05-25 08h00 07-05-25 17h00

Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí 

nghiệm REC Hiệp Hòa trụ 137/18 

Quốc Lộ 22B tuyến 471TN

Thí nghiệm định 

kỳ
Không mất điện

ĐL Hòa 

Thành

Cắt REC, 3LTD trụ 

137/18, DS trụ 164/27 

Hiệp Hòa tuyến 471TN

66
Nhánh rẽ 22kV trụ 94B/18 

Thạnh Hiệp tuyến 474TH
07-05-25 08h00 07-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM các trạm biến 

áp, xử lý khiếm khuyết lưới điện

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh 

Bắc

ĐL Tân 

Biên

Cắt 3LBFCO trụ 94B/18 

Thạnh Hiệp tuyến 474TH

67
Trạm 1x75kVA trụ 207 Tân 

Trung 3 tuyến 477TH
07-05-25 08h00 07-05-25 17h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

1x75kVA trụ 207 Tân Trung 3 

tuyến 477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 24 

tuyến 477TH

Ấp Tân Trung xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 1x75kVA trụ 207 

Tân Trung 3 tuyến 

477TH

68
Trạm 1x25kVA trụ 212 Tân 

Trung 27 tuyến 477TH
07-05-25 08h00 07-05-25 17h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

1x25kVA trụ 212 Tân Trung 27 

tuyến 477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

250B/1 tuyến 

480SN

Ấp Tân Trung xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 1x25kVA trụ 212 

Tân Trung 27 tuyến 

477TH

69
Trạm 2x25kVA trụ 214 Tân 

Trung tuyến 477TH
07-05-25 08h00 07-05-25 17h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

2x25kVA trụ 214 Tân Trung tuyến 

477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 75/4 

tuyến 480SN

Ấp Tân Trung xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 2x25kVA trụ 214 

Tân Trung tuyến 477TH

70
Trạm 1x75kVA trụ 217 Tân 

Trung 4 tuyến 477TH
07-05-25 08h00 07-05-25 17h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

1x75KVA trụ 217 Tân Trung 4 

tuyến 477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 194/1 

tuyến 478TH

Ấp Tân Trung xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 1x75kVA trụ 217 

Tân Trung 4 tuyến 

477TH

71
Trạm 1x50kVA trụ 217/16 

Tân Trung 36 tuyến 477TH
07-05-25 08h00 07-05-25 17h00

Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 

1x50kVA trụ 217/16 Tân Trung 36 

tuyến 477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

85/283/47/1 

tuyến 474TH

Ấp Tân Trung xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 1x50kVA trụ 

217/16 Tân Trung 36 

tuyến 477TH

72
Trạm 37,5kVA trụ 241/10 

Tân Trung 29 tuyến 477TH
07-05-25 08h00 07-05-25 17h00

Thi công thay trạm 37,5kVA bằng 

trạm 2x25kVA trụ 241/10 tuyến 

477TH

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Tân Trung xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 37,5kVA trụ 241/10 

Tân Trung 29 tuyến 

477TH

73
Trạm 25kVA trụ 176/31B 

tuyến 477TH
07-05-25 08h00 07-05-25 17h00

Thi công nâng công suất trạm 

25kVA lên 37,5kVA trụ 173/31B 

tuyến 477TH

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Tân Tây xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 176/31B 

tuyến 477TH Trang 42
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74

Đường dây hạ áp trạm 

250kVA trụ 113B/5B 

CMT8 - J tuyến 472SD

07-05-25 08h00 07-05-25 17h00

Bàn giao đơn vị ngoài lắp kéo dây 

hạ áp chuyển đấu nối cáp muller 

khách hàng từ trụ 113B/6 đến trụ 

113B/6/8 đường CMT8 tuyến 

472SD

Đầu tư xây dựng Khu phố 2 phường I
ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt CB trạm 250kVA trụ 

113B/5B CMT8 - J tuyến 

472SD

75

Đường dây hạ áp trạm 

250kVA trụ 105 CMT8 C 

tuyến 473TN

07-05-25 08h00 07-05-25 17h00

Bàn giao đơn vị ngoài lắp kéo dây 

hạ áp chuyển đấu nối cáp muller 

khách hàng từ trụ 97/4/4 đến trụ 

97/4/4/2 đường Trương Quyền 

tuyến 473TN

Đầu tư xây dựng Khu phố 2, 4 phường I
ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt CB trạm 250kVA trụ 

105 CMT8 C tuyến 

473TN

76

Đường dây hạ áp trạm 

3x75kVA trụ 97/5 Trương 

Quyền tuyến 471TN

07-05-25 08h00 07-05-25 17h00

Bàn giao đơn vị ngoài lắp kéo dây 

hạ áp chuyển đấu nối cáp muller 

khách hàng từ trụ 97/6/2 đến trụ 

97/6/2/3 đường Trương Quyền 

tuyến 471TN

Đầu tư xây dựng
Khu phố 4 phường I; khu 

phố 2 phường II

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt CB trạm 3x75kVA 

trụ 97/5 Trương Quyền 

tuyến 471TN

77

Trạm 3x75kVA trụ 

15/41/47/1P Công ty 

TNHH MTV Hồ Ngọc 

Thắng tuyến 478TN

07-05-25 08h00 07-05-25 17h00

Thay TI hạ áp trạm 3x75kVA trụ 

15/41/47/1P Công ty TNHH MTV 

Hồ Ngọc Thắng tuyến 478TN

Thay định kỳ
Trạm chuyên dùng khách 

hàng

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO trạm 3x75kVA 

trụ 15/41/47/1P Công ty 

TNHH MTV Hồ Ngọc 

Thắng tuyến 478TN

78

Trạm 250kVA trụ 16A/3T 

Công ty TNHH Tây Phố 

tuyến 479TN

07-05-25 08h00 07-05-25 17h00

Thay TI hạ áp trạm 250kVA trụ 

16A/3T Công ty TNHH Tây Phố 

tuyến 479TN

Thay định kỳ
Trạm chuyên dùng khách 

hàng

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO trạm 250kVA 

trụ 16A/3T Công ty 

TNHH Tây Phố tuyến 

479TN

79

Trạm 3x25kVA trụ 20B 

Công ty TNHH MTV 

Thương mại - Sản xuất Mai 

Oanh tuyến 479TN

07-05-25 08h00 07-05-25 17h00

Thay TI hạ áp trạm 3x25kVA trụ 

20B Công ty TNHH MTV Thương 

mại - Sản xuất Mai Oanh tuyến 

479TN

Thay định kỳ
Trạm chuyên dùng khách 

hàng

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO trạm 3x25kVA 

trụ 20B Công ty TNHH 

MTV Thương mại - Sản 

xuất Mai Oanh tuyến 

479TN

80

Trạm 3x50kVA trụ 25/58/9 

Trần văn Khánh tuyến 

477TN

07-05-25 08h00 07-05-25 17h00

Thay TI hạ áp trạm 3x50kVA trụ 

25/58/9 Trần văn Khánh tuyến 

477TN

Thay định kỳ
Trạm chuyên dùng khách 

hàng

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO trạm 3x50kVA 

trụ 25/58/9 Trần văn 

Khánh tuyến 477TN

81
Nhánh rẽ 12,7kV trụ 

34/25/1T tuyến 480TC
07-05-25 07h30 07-05-25 17h00

Sang lưới, thu hồi TBA trụ 

34/25/3T, 34/25/9T, 34/25/10T
Đầu tư xây dựng

Khu phố An Phú phường 

An Hoà

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 3LBFCO trụ 

34/25/1T An Phú tuyến 

480TC

82
TBA 250kVA trụ 138 tuyến 

476BC-479BC
08-05-25 08h00 08-05-25 17h00

Cấy TBA 250kVA trụ 138 tuyến 

476BC-479BC

ĐTXD năm 

2025

Ấp Rừng Dầu xã Tiên 

Thuận

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB và FCO trạm 

25kVA trụ 153/5 Tân 

Lập 1 tuyến 476BC

Trang 43
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83

Trạm 37,5kVA trụ 

53/142/15 Phước Chỉ 8  

tuyến 478BC

08-05-25 08h00 08-05-25 17h00
Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 

53/142/15 tuyến 478BC

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Phước Hưng xã 

Phước Chỉ thị xã Trảng 

Bàng

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 37,5kVA trụ 

53/142/15 Phước Chỉ 8  

tuyến 478BC

84

Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/8 

đến trụ 221/8/3 Trạm bơm 

nước sạch Long Khánh 

tuyến 476BC

08-05-25 08h00 08-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ 

trụ 221/8 đến trụ 221/8/3 Trạm 

bơm nước sạch Long Khánh tuyến 

476BC

Phát quang Không mất điện
ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

85
Từ trụ 314 đến trụ 

314/32/31 tuyến 476SD
08-05-25 08h00 08-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 314 đến trụ 314/32/31 tuyến 

476SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

86
Từ trụ 314/18 đến trụ 

314/18/26 tuyến 476SD
08-05-25 08h00 08-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 314/18 đến trụ 314/18/26 tuyến 

476SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

87
Từ trụ 314/13B đến trụ 

314/13B/9 tuyến 476SD
08-05-25 08h00 08-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 314/13B đến trụ 314/13B/9 

tuyến 476SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

88 Tuyến 477TB 08-05-25 07h30 08-05-25 17h00

Lắp cô dê ống HDPE trạm trụ 

161/4B/5, 161/5A/11, 161/9/5/5, 

161/9/5/2B/4, 161/15/10 tuyến 

477TB

Sửa chữa thường 

xuyên 
Không mất điện

ĐL Gò 

Dầu
Không cắt điện

89 Tuyến 471PĐC 08-05-25 07h30 08-05-25 17h00

Lắp cô dê ống HDPE trạm trụ 

57B/1, 25, 57B/1, 60A, 80/5, 

42/8A, 42/4N/11, 42/17 tuyến 

471PĐC

Sửa chữa thường 

xuyên 
Không mất điện

ĐL Gò 

Dầu
Không cắt điện

90 Tuyến 476TĐ 08-05-25 07h30 08-05-25 17h00

Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 

279, 239, 200, 192, 189B, 183B, 

180A tuyến 476TĐ, 54/111, 

54/110, 54/108, 54/107, 54/83, 

54/70, 54/68, 54/60, 54/26, 54/25, 

54/5, 54/1, 54/45/10 tuyến 476TĐ

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Gò 

Dầu
Không cắt điện

91
Nhánh rẽ 22kV Cẩm Long 

trụ 139/1 tuyến 474TĐ
08-05-25 07h30 08-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện hạ 

cao áp từ trụ 139/1 đến trụ 

139/9/21 Cẩm Long tuyến 474TĐ

Phát quang lưới 

điện
Không mất điện

ĐL Gò 

Dầu
Không cắt điện

92

Nhánh rẽ trung áp 1 pha 

đấu nối trụ 128/61/15/5B 

Ấp Chánh tuyến 472TĐ

08-05-25 07h30 08-05-25 17h00

Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 

pha đấu nối trụ 128/61/15/5B Ấp 

Chánh tuyến 472TĐ, nghiệm thu 

đóng điện đường dây và trạm 

50kVA trụ 128/61/15/5B/10

Đầu tư xây dựng 

2025
Ấp Chánh xã Hiệp Thạnh

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB trạm 50kVA trụ 

128/61/15/6 tuyến 

472TĐ

Trang 44



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

93 Tuyến 477TB 08-05-25 07h30 08-05-25 17h00

Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 

145B, 152B, 161/1, 161/4B/5, 

161/9/5/2B/4, 161/9/5/5, 172B 

tuyến 477TB

Sửa chữa thường 

xuyên 
Không mất điện

ĐL Gò 

Dầu
Không cắt điện

94
Đường dây 22kV từ trụ 09 

đến trụ 120 tuyến 471PĐC
08-05-25 07h30 08-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện hạ 

cao áp Đường dây 22kV từ trụ 09 

đến trụ 120 tuyến 471PĐC

Phát quang lưới 

điện
Không mất điện

ĐL Gò 

Dầu
Không cắt điện

95

Nhánh rẽ trung áp 1 pha 

đấu nối trụ 228 Ấp 2 tuyến 

471TĐ

08-05-25 07h30 08-05-25 17h00

Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 

pha đấu nối trụ 228 Ấp 2 tuyến 

471TĐ, nghiệm thu đóng điện 

đường dây và trạm 50kVA trụ 

228/13

Đầu tư xây dựng 

2025
Ấp 2 xã Bàu Đồn

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB trạm 50kVA trụ 

228 tuyến 471TĐ

96

Nhánh rẽ trung áp 1 pha 

đấu nối trụ 5B/9B Bến 

Mương tuyến 471TĐ

08-05-25 07h30 08-05-25 17h00

Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 

pha đấu nối trụ 5B/9B Bến Mương 

tuyến 471TĐ, nghiệm thu đóng 

điện đường dây và trạm 50kVA trụ 

5B/9B/14

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Đường Long xã 

Thạnh Đức

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB trạm 50kVA trụ 

5B/7 tuyến 471TĐ

97

Nhánh rẽ trung áp 1 pha 

đấu nối trụ 128/122/4/16/31 

Đồng Cầy tuyến 472TĐ

08-05-25 07h30 08-05-25 17h00

Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 

pha đấu nối trụ 128/122/4/16/31 

Đồng Cầy tuyến 472TĐ, nghiệm 

thu đóng điện đường dây và trạm 

50kVA trụ 128/122/4/16/37

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Phước An xã Phước 

Thạnh

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB trạm 75kVA trụ 

128/122/4/16/31 tuyến 

472TĐ

98
Trạm 250kVA Phước Đức 

6 trụ 25 tuyến 471PĐC
08-05-25 07h30 08-05-25 17h00

Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, 

LA, FCO, tiếp địa TBA

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Phước Đức A xã 

Phước Đông

ĐL Gò 

Dầu

Cắt 3FCO Trạm 250kVA 

Phước Đức 6 trụ 25 tuyến 

471PĐC

99

Trạm 400kVA Phước Đông 

T.170 trụ 42/4 tuyến 

471PĐC

08-05-25 07h30 08-05-25 17h00
Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, 

LA, FCO, tiếp địa TBA

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Phước Đức A xã 

Phước Đông

ĐL Gò 

Dầu

Cắt 3FCO Trạm 400kVA 

Phước Đông T.170 trụ 

42/4 tuyến 471PĐC

100
Trạm 250kVA Phước Đông 

30 trụ 42/4I tuyến 471PĐC
08-05-25 07h30 08-05-25 17h00

Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, 

LA, FCO, tiếp địa TBA

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Phước Đức A xã 

Phước Đông

ĐL Gò 

Dầu

Cắt 3FCO Trạm 250kVA 

Phước Đông 30 trụ 42/4I 

tuyến 471PĐC

101

Trạm 250kVA Phước Đông 

18 trụ 42/4N/11 tuyến 

471PĐC

08-05-25 07h30 08-05-25 17h00
Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, 

LA, FCO, tiếp địa TBA

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Phước Đức A xã 

Phước Đông

ĐL Gò 

Dầu

Cắt 3FCO Trạm 250kVA 

Phước Đông 18 trụ 

42/4N/11 tuyến 471PĐC

102

Trạm 250kVA Phước Đông 

24 trụ 42/4N/14 tuyến 

471PĐC

08-05-25 07h30 08-05-25 17h00
Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, 

LA, FCO, tiếp địa TBA

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Phước Đức A xã 

Phước Đông

ĐL Gò 

Dầu

Cắt 3FCO Trạm 250kVA 

Phước Đông 24 trụ 

42/4N/14 tuyến 471PĐC
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103

Trạm 250kVA Phước Đông 

25 trụ 42/4N/10/8 tuyến 

471PĐC

08-05-25 07h30 08-05-25 17h00
Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, 

LA, FCO, tiếp địa TBA

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Phước Đức A xã 

Phước Đông

ĐL Gò 

Dầu

Cắt 3FCO Trạm 250kVA 

Phước Đông 25 trụ 

42/4N/10/8 tuyến 

471PĐC

104
Trạm 250kVA Phước Đông 

19 trụ 42/8A tuyến 471PĐC
08-05-25 07h30 08-05-25 17h00

Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, 

LA, FCO, tiếp địa TBA

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Phước Đức A xã 

Phước Đông

ĐL Gò 

Dầu

Cắt 3FCO Trạm 250kVA 

Phước Đông 19 trụ 

42/8A tuyến 471PĐC

105

Lưới điện hạ áp trụ 54B 

Nguyễn Văn Linh tuyến 

476TN

08-05-25 08h00 08-05-25 17h00

Lắp vật tư phụ kiện TBA 250kVA 

XDM, tách dừng, ép lèo, cân pha 

hạ áp trụ 54B Nguyễn Văn Linh 

tuyến 476TN và đóng điện đưa vào 

vận hành

ĐTXD 2025
Ấp Trường Thọ xã 

Trường Hòa

ĐL Hòa 

Thành

Cắt CB trạm 250kVA 

Trường Thọ B trụ 52 

Nguyễn Văn Linh tuyến 

476TN

106

Lưới điện hạ áp từ trụ 313 

đến trụ 313/10 Quốc Lộ 

22B tuyến 474TĐ

08-05-25 08h00 08-05-25 17h00

Dựng trụ, đổ bê tông, lắp vật tư 

phụ kiện từ trụ 313 đến trụ 313/10 

Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ

ĐTXD 2025 Không mất điện
ĐL Hòa 

Thành
Không cắt điện

107
Trạm 25kVA trụ 260/64 

Đồng Kèn tuyến 480SN
08-05-25 08h00 08-05-25 17h00

Thi công nâng và đổi hướng thùng 

công tơ trạm trụ 260/64 tuyến 

480SN

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Đồng Kèn xẫ Tân 

Thành

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 260/64 

Đồng Kèn tuyến 480SN

108

Trạm 1000kVA trụ 

85/197B/12 Công ty TNHH 

XD TM DV Việt Xanh QN 

tuyến 474TH

08-05-25 08h00 08-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 85/197B/12 tuyến 474TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

85/197B/12 

tuyến 474TH

Khách hàng Công ty 

TNHH XD TM DV Việt 

Xanh QN

ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO trạm 

1000kVA trụ 85/197B/12 

Công ty TNHH XD TM 

DV Việt Xanh QN tuyến 

474TH

109

Trạm 250kVA trụ 169/1/2 

Nước đá Tân Hưng tuyến 

477TH

08-05-25 08h00 08-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 169/1/2 tuyến 477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

169/1/2 tuyến 

477TH

Khách hàng Nước đá Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 250kVA 

trụ 169/1/2 Nước đá Tân 

Hưng tuyến 477TH

110

Trạm 3x37,5kVA trụ 277/1 

Đặng Thanh Minh (VLXD 

Minh Hồng) tuyến 478TH

08-05-25 08h00 08-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 277/1 tuyến 478TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 277/1 

tuyến 478TH

Khách hàng Đặng Thanh 

Minh (VLXD Minh 

Hồng)

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 

3x37,5kVA trụ 277/1 

Đặng Thanh Minh 

(VLXD Minh Hồng) 

tuyến 478TH

111

Trạm 3x37,5kVA trụ 

85/24/1 Trại gà Trần Thanh 

Tâm tuyến 479TH

08-05-25 08h00 08-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 85/24/1 tuyến 479TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

85/24/1 tuyến 

479TH

Khách hàng Trại gà Trần 

Thanh Tâm

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 

3x37,5kVA trụ 85/24/1 

Trại gà Trần Thanh Tâm 

tuyến 479TH
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112

Trạm 3x50kVA trụ 17/5 Hộ 

KD Lâm Phi Hùng tuyến 

474TH

08-05-25 08h00 08-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 17/5 tuyến 474TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 17/5 

tuyến 474TH

Khách hàng Hộ KD Lâm 

Phi Hùng

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 3x50kVA 

trụ 17/5 Hộ KD Lâm Phi 

Hùng tuyến 474TH

113

Nhánh rẽ 22kV trụ 23B/8 

đường Bời Lời tuyến 

481TN

08-05-25 08h00 08-05-25 17h00

Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA 

250kVA trụ 23B/8/11 và đóng 

điện nghiệm thu TBA; sang lưới 

hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 23B/8/1 

đến trụ 23B/8/11 tuyến 478TN

Đầu tư xây dựng
Khu phố Ninh An 

phường Ninh Sơn

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt LBFCO trụ 23B/8/1 

đường Bời Lời tuyến 

481TN

114

Đường dây hạ áp trạm 

250kVA trụ 97/11/3 Chợ 

mới tuyến 471TN

08-05-25 08h00 08-05-25 17h00

Bàn giao đơn vị ngoài lắp kéo dây 

hạ áp chuyển đấu nối cáp muller 

khách hàng từ trụ 97/11 đến trụ 

97/11/4 đường Trương Quyền 

tuyến 471TN

Đầu tư xây dựng Khu phố 1, 2 phường II
ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO trạm 250kVA 

trụ 97/11/3 Chợ mới 

tuyến 471TN

115

Trạm 3x37,5kVA trụ 

50/13/2 Đỗ Phước Hữu 

tuyến 474TN

08-05-25 08h00 08-05-25 17h00

Thay TI hạ áp trạm 3x37,5kVA trụ 

50/13/2 Đỗ Phước Hữu tuyến 

474TN

Thay định kỳ
Trạm chuyên dùng khách 

hàng

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO trạm 

3x37,5kVA trụ 50/13/2 

Đỗ Phước Hữu tuyến 

474TN

116

Trạm 3x37,5kVA trụ 

113B/8/5 Phạm Thị Ngọc 

Bích tuyến 472SD

08-05-25 08h00 08-05-25 17h00

Thay TI hạ áp trạm 3x37,5kVA trụ 

113B/8/5 Phạm Thị Ngọc Bích 

tuyến 472SD

Thay định kỳ
Trạm chuyên dùng khách 

hàng

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO trạm 

3x37,5kVA trụ 113B/8/5 

Phạm Thị Ngọc Bích 

tuyến 472SD

117

Trạm 3x37,5kVA trụ 

80/26/24 Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô Thị thành phố 

Tây Ninh tuyến 481TN

08-05-25 08h00 08-05-25 17h00

Thay TI hạ áp trạm 3x37,5kVA trụ 

80/26/24 Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô Thị thành phố Tây Ninh 

tuyến 481TN

Thay định kỳ
Trạm chuyên dùng khách 

hàng

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO trạm 

3x37,5kVA trụ 80/26/24 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô Thị thành phố Tây 

Ninh tuyến 481TN

118

Trạm 3x50kVA trụ 

80/26/24C/2P Chi nhánh 

Công ty TNHH MTV Phi 

Thuyền - Nhà nghỉ 919 

tuyến 481TN

08-05-25 08h00 08-05-25 17h00

Thay TI hạ áp trạm 3x50kVA trụ 

80/26/24C/2P Chi nhánh Công ty 

TNHH MTV Phi Thuyền - Nhà 

nghỉ 919 tuyến 481TN

Thay định kỳ
Trạm chuyên dùng khách 

hàng

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO trạm 3x50kVA 

trụ 80/26/24C/2P Chi 

nhánh Công ty TNHH 

MTV Phi Thuyền - Nhà 

nghỉ 919 tuyến 481TN

119
Nhánh rẽ 12,7kV trụ 91 

Tuyến 473TB
08-05-25 07h30 08-05-25 17h00

Sang lưới, thu hồi TBA trụ 91/15, 

91/22, 91/25
Đầu tư xây dựng

Khu phố Lộc Chánh 

phường Lộc Hưng

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt LBFCO trụ 91/1 và 

tháo

hotline trụ 91 tuyến 

473TB
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120
TBA 250kVA trụ 

194/7/14B tuyến 476BC
09-05-25 08h00 09-05-25 17h00

Cấy TBA 250kVA trụ 194/7/14B 

tuyến 476BC

ĐTXD năm 

2025

Ấp Ngã Tắc xã Long 

Thuận

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB và FCO trạm 

75kVA trụ 194/7/10 

Long Phi 4 tuyến 476BC

121

Trạm 25kVA trụ 

53/142/6/50/62 Phước Long 

2 tuyến 478BC

09-05-25 13h30 09-05-25 17h00
Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 

53/142/6/50/62 tuyến 478BC

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Phước Long xã 

Phước Chỉ thị xã Trảng 

Bàng

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 25kVA trụ 

53/142/6/50/62 Phước 

Long 2 tuyến 478BC

122

Nhánh rẽ 22kV từ trụ 

221/16B đến trụ 221/16B/4 

Trạm bơm Long Khánh 

tuyến 476BC

09-05-25 08h00 09-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ 

trụ 221/16B đến trụ 221/16B/4 

Trạm bơm Long Khánh tuyến 

476BC

Phát quang Không mất điện
ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

123
Trạm 25kVA trụ 242/29/20 

Sa Nghe 3A tuyến 475SD
09-05-25 08h00 09-05-25 11h30

Nâng công suất trạm biến áp từ 

25kVA lên 50kVA trạm trụ 

242/29/20 tuyến 475SD và đóng 

điện nghiệm thu sau khi hoàn tất

Sửa chữa thường 

xuyên
Ấp Sa Nghe xã An Cơ

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 25kVA trụ 

242/29/20 Sa Nghe 3A 

tuyến 475SD

124
Trạm 25kVA trụ 369/34/21 

Nàng Rà 1 tuyến 475SD
09-05-25 13h30 09-05-25 17h00

Nâng công suất trạm biến áp từ 

25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 

369/34/21 tuyến 475SD và đóng 

điện nghiệm thu sau khi hoàn tất

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Phước Hòa xã Phước 

Vinh

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 25kVA trụ 

369/34/21 Nàng Rà 1 

tuyến 475SD

125
Từ trụ 01 đến trụ 83 tuyến 

476SD
09-05-25 08h00 09-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 01 đến trụ 83 tuyến 476SD
Phát quang Không mất điện

ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

126
Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 

472SD-476SD
09-05-25 08h00 09-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-

476SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

127
Từ trụ 69 đến trụ 69/22 

tuyến 476SD
09-05-25 08h00 09-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 69 đến trụ 69/22 tuyến 476SD
Phát quang Không mất điện

ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

128
Từ trụ 69/20 đến trụ 

69/20/7 tuyến 476SD
09-05-25 08h00 09-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 69/20 đến trụ 69/20/7 tuyến 

476SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

129
Đường dây 22kV từ trụ 01 

lộ ra tuyến 472TĐ
09-05-25 07h30 09-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện hạ 

cao áp từ trụ 01 đến trụ 161A 

tuyến 472TĐ

Phát quang lưới 

điện
Không mất điện

ĐL Gò 

Dầu
Không cắt điện

130

Nhánh rẽ trung áp 1 pha 

đấu nối trụ 28/4B Bến 

Mương tuyến 474TĐ

09-05-25 07h30 09-05-25 17h00

Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 

pha đấu nối trụ 28/4B Bến Mương 

tuyến 474TĐ, nghiệm thu đóng 

điện đường dây và trạm 50kVA trụ 

28/4B/6

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Bến Mương xã Thạnh 

Đức

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB trạm 50kVA trụ 

28/3B tuyến 474TĐ
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131

Nhánh rẽ trung áp 1 pha 

đấu nối trụ 28/6C Bến 

Mương tuyến 474TĐ

09-05-25 07h30 09-05-25 17h00

Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 

pha đấu nối trụ 28/6C Bến Mương 

tuyến 474TĐ, nghiệm thu đóng 

điện đường dây và trạm 50kVA trụ 

28/6C/4

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Bến Mương xã Thạnh 

Đức

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB trạm 2x50kVA 

trụ 28/6 tuyến 474TĐ

132 Tuyến 471TĐ 09-05-25 07h30 09-05-25 17h00

Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 

145B, 152B, 161/1, 161/4B/5, 

161/9/5/2B/4, 161/9/5/5, 172B 

tuyến 477TB

Sửa chữa thường 

xuyên 
Không mất điện

ĐL Gò 

Dầu
Không cắt điện

133

Nhánh rẽ trung áp 1 pha 

đấu nối trụ 80/21/9/4 Suối 

Cao tuyến 471PĐC

09-05-25 07h30 09-05-25 17h00

Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 

pha đấu nối trụ 80/21/9/4 Suối Cao 

tuyến 471PĐC, nghiệm thu đóng 

điện đường dây và trạm 50kVA trụ 

80/21/9/4/8

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Suối Cao B xã Phước 

Đông

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB trạm 50kVA trụ 

80/21/9/4 tuyến 471PĐC

134

Nhánh rẽ trung áp 1 pha 

đấu nối trụ 75/26A/15 Ấp 

Rộc tuyến 472TĐ

09-05-25 07h30 09-05-25 17h00

Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 

pha đấu nối trụ 75/26A/15 Ấp Rộc 

tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng 

điện đường dây và trạm 50kVA trụ 

75/26A/21

Đầu tư xây dựng 

2025
Ấp Rộc A xã Thạnh Đức

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB trạm 2x25kVA 

trụ 75/26A/15 tuyến 

472TĐ

135

Trạm 2x37,5kVA Phước 

Hội 7 trụ 42/65/106B/3 

tuyến 472TĐ

09-05-25 07h30 09-05-25 17h00
Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, 

LA, FCO, tiếp địa TBA

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Phước Hội A xã 

Phước Thạnh

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và 02 FCO Trạm 

2x37,5kVA Phước Hội 7 

trụ 42/65/106B/3 tuyến 

472TĐ

136

Trạm 50kVA Phước Hòa 5 

trụ 42/65/71B/8 tuyến 

472TĐ

09-05-25 07h30 09-05-25 17h00
Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, 

LA, FCO, tiếp địa TBA

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Phước Hòa xã Phước 

Thạnh

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO Trạm 

50kVA Phước Hòa 5 trụ 

42/65/71B/8 tuyến 

472TĐ

137

Trạm 2x25kVA Phước 

Bình 16 trụ 128/122/4/11 

tuyến 472TĐ

09-05-25 07h30 09-05-25 17h00
Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, 

LA, FCO, tiếp địa TBA

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Phước Bình B xã 

Phước Thạnh

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và 02 FCO Trạm 

2x25kVA Phước Bình 16 

trụ 128/122/4/11 tuyến 

472TĐ

138

Trạm 75kVA Đồng Cầy 1 

trụ 128/122/4/16/21 tuyến 

472TĐ

09-05-25 07h30 09-05-25 17h00
Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, 

LA, FCO, tiếp địa TBA

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Phước An xã Phước 

Thạnh

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO Trạm 

75kVA Đồng Cầy 1 trụ 

128/122/4/16/21 tuyến 

472TĐ

139

Trạm 25kVA Đồng Cầy 3 

trụ 128/122/4/16/24 tuyến 

472TĐ

09-05-25 07h30 09-05-25 17h00
Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, 

LA, FCO, tiếp địa TBA

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Phước An xã Phước 

Thạnh

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO Trạm 

25kVA Đồng Cầy 3 trụ 

128/122/4/16/24 tuyến 

472TĐ
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140

Trạm 2x25kVA Phước An 

6 trụ 128/122/4/29 tuyến 

472TĐ

09-05-25 07h30 09-05-25 17h00
Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, 

LA, FCO, tiếp địa TBA

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Phước An xã Phước 

Thạnh

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và 02 FCO Trạm 

2x25kVA Phước An 6 trụ 

128/122/4/29 tuyến 

472TĐ

141

Nhánh rẽ 22kV từ trụ 

212/2T đến trụ 212/2T/12 

Quốc Lộ 22B tuyến 482TN

09-05-25 08h00 09-05-25 17h00

Kéo dây trung áp, lắp đà máy biến 

áp, lắp trạm 250kVA, lắp vật tư 

phụ kiện từ trụ 212/2T đến trụ 

212/2T/12 Quốc Lộ 22B tuyến 

482TN và đóng điện đưa vào vận 

hành.

ĐTXD 2025
Ấp Long Yên xã Long 

Thành Nam

ĐL Hòa 

Thành

Cắt 3LBFCO trụ 212/1T 

Quốc Lộ 22B tuyến 

482TN

142

Phân đoạn 22kV trụ 

171B/63/136/1 Lâm Vân 

tuyến 477TH

Phân đoạn 22kV trụ 

171B/63/211 Suối Núc 

tuyến 477TH

09-05-25 08h00 09-05-25 17h00

Thay sứ đứng phóng điện trụ 

171B/63/117, xử lý khiếm khuyết 

lưới điện

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Thanh Xuân xã Mỏ 

Công

ĐL Tân 

Biên

Cắt REC và 3LTD trụ 

171B/63/136/1 Lâm Vân 

tuyến 477TH

Cắt DS trụ 171B/63/211 

Suối Núc tuyến 477TH

143

Trạm 160kVA trụ 123/21/1 

Cấp nước CCN Tân Hội 

tuyến 473TH

09-05-25 08h00 09-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 123/21/1 tuyến 473TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

123/21/1 tuyến 

473TH

Khách hàng Cấp nước 

CCN Tân Hội

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 160kVA 

trụ 123/21/1 Cấp nước 

CCN Tân Hội tuyến 

473TH

144
Trạm 630kVA trụ 83 Cơ sở 

Kim Ngân tuyến 477TH
09-05-25 08h00 09-05-25 17h00

Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 83 tuyến 477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 83 

tuyến 477TH

Khách hàng Cơ sở Kim 

Ngân

ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO trạm 

630kVA trụ 83 Cơ sở 

Kim Ngân tuyến 477TH

145

Trạm 25kVA trụ 

121/20/12/10 Nông trường 

Tân Hưng 14 tuyến 473TH

09-05-25 08h00 09-05-25 17h00

Thi công cấy trạm 25kVA cắt 

dừng lưới hạ áp trụ 121/20/12/10 

tuyến 477TH

Sữa chữa thường 

xuyên
Ấp Tân Lợi xã Tân Phú

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 

121/20/12/10 Nông 

trường Tân Hưng 14 

tuyến 473TH

146

Trạm 3x25kVA trụ 119B 

Đồ gỗ Minh Tuấn tuyến 

473TH

09-05-25 08h00 09-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 119B tuyến 473TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 119B 

tuyến 473TH

Khách hàng Đồ gỗ Minh 

Tuấn

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 3x25kVA 

trụ 119B Đồ gỗ Minh 

Tuấn tuyến 473TH

147

Trạm 250kVA trụ 176/45/1 

HTX Minh Phúc tuyến 

477TH

09-05-25 08h00 09-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 176/45/1 tuyến 477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

176/45/1 tuyến 

477TH

Khách hàng HTX Minh 

Phúc

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 250kVA 

trụ 176/45/1 HTX Minh 

Phúc tuyến 477TH
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148

Trạm 320kVA trụ 42/6A/2 

Công ty TNHH SAPUS 

tuyến 474TH

09-05-25 08h00 09-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 42/6A/2 tuyến 474TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

42/6A/2 tuyến 

474TH

Khách hàng Công ty 

TNHH SAPUS

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 320kVA 

trụ 42/6A/2 Công ty 

TNHH SAPUS tuyến 

474TH

149

Trạm 3x25kVA trụ 

173/36/63A/1 Cấp nước 

ngã ba Bổ Túc tuyến 

477TH

09-05-25 08h00 09-05-25 17h00

Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 173/36/63A/1 tuyến 

477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

173/36/63A/1 

tuyến 477TH

Khách hàng Cấp nước 

ngã ba Bổ Túc

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 3x25kVA 

trụ 173/36/63A/1 Cấp 

nước ngã ba Bổ Túc 

tuyến 477TH

150

Trạm 100kVA trụ 41A 

Điện lực Tân Châu tuyến 

471TH

09-05-25 08h00 09-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 41A tuyến 471TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 41A 

tuyến 471TH

Khách hàng Điện lực Tân 

Châu

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 100kVA 

trụ 41A Điện lực Tân 

Châu tuyến 471TH

151

Đường dây hạ áp trạm 

250kVA trụ 97/8B Trương 

Quyền F tuyến 471TN

09-05-25 08h00 09-05-25 17h00

Bàn giao đơn vị ngoài lắp kéo dây 

hạ áp chuyển đấu nối cáp muller 

khách hàng từ trụ 97/7 đến trụ 

97/7/3 đường Trương Quyền tuyến 

471TN

Đầu tư xây dựng
Khu phố 2 phường II; 

khu phố 4 phường I

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt CB trạm 250kVA trụ 

97/8B Trương Quyền F 

tuyến 471TN

152

Đường dây hạ áp trạm 

320kVA trụ 97/17 Trương 

Quyền C tuyến 471TN

09-05-25 08h00 09-05-25 17h00

Bàn giao đơn vị ngoài lắp kéo dây 

hạ áp chuyển đấu nối cáp muller 

khách hàng từ trụ 97/19/5 đến trụ 

97/19/9 đường Trương Quyền 

tuyến 471TN

Đầu tư xây dựng Khu phố 5 phường I
ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt CB trạm 320kVA trụ 

97/17 Trương Quyền C 

tuyến 471TN

153

Đường dây hạ áp trạm 

250kVA trụ 15/20 Ninh 

Tân E tuyến 478TN

09-05-25 08h00 09-05-25 17h00

Bàn giao đơn vị ngoài lắp dựng trụ 

kéo dây sang lưới hạ áp thu hồi vật 

tư từ trụ 15/18B đến trụ 15/18B/13 

tuyến 478TN

Đầu tư xây dựng
Khu phố Ninh Nghĩa 

phường Ninh Thạnh

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt CB trạm 250kVA trụ 

15/20 Ninh Tân E tuyến 

478TN

154
TBA 250kVA trụ 

194/7/23B tuyến 476BC
10-05-25 08h00 10-05-25 17h00

Cấy TBA 250kVA trụ 194/7/23B 

tuyến 476BC

ĐTXD năm 

2025

Ấp Ngã Tắc xã Long 

Thuận

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB và FCO trạm 

75kVA trụ 194/7/22 

Long Phi 6 tuyến 476BC

155
TBA 250kVA trụ 234/24B 

tuyến 477BC
10-05-25 08h00 10-05-25 17h00

Cấy TBA 250kVA trụ 234/24B 

tuyến 477BC

ĐTXD năm 

2025
Ấp Bảo xã Long Giang

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB và FCO trạm 

50kVA trụ 234/21 Ấp 

Bảo 9 tuyến 477BC

156

Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 

221/69B đến trụ 69B/4 

Long Cường 5 tuyến 

476BC

10-05-25 08h00 10-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ 

trụ 221/69B đến trụ 69B/4 Long 

Cường 5 tuyến 476BC

Phát quang Không mất điện
ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

157
Từ trụ 01 đến trụ 286 tuyến 

475SD
10-05-25 08h00 10-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 01 đến trụ 286 tuyến 475SD
Phát quang Không mất điện

ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện
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158
Từ trụ 80 đến trụ 80/47 

tuyến 475SD
10-05-25 08h00 10-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 80 đến trụ 80/47 tuyến 475SD
Phát quang Không mất điện

ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

159
Từ trụ 123 đến trụ 128 

tuyến 474SD
10-05-25 08h00 10-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 123 đến trụ 128 tuyến 474SD
Phát quang Không mất điện

ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

160
Từ trụ 128/46 đến trụ 

128/46/36/97 tuyến 474SD
10-05-25 08h00 10-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 128/46 đến trụ 128/46/36/97 

tuyến 474SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

161
Từ trụ 128/46/18 đến trụ 

128/46/18/32 tuyến 474SD
10-05-25 08h00 10-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 128/46/18 đến trụ 128/46/18/32 

tuyến 474SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

162
Từ trụ 128/20 đến trụ 

128/20/15 tuyến 474SD
10-05-25 08h00 10-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 128/20 đến trụ 128/20/15 tuyến 

474SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

163 Tuyến 474TĐ 10-05-25 07h30 10-05-25 17h00

Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 

180/33, 180/41, 28/12, 28/15, 

46B/1, 48, 48A/1, 59/1, 61B, 68/8, 

68/12, 68/14B/16, 68/24, 68/32, 

68/48B, 68/52, 68/57, 68/57/27, 

68/63, 68/71, 68/71/39, 68/104, 

68/116/8, 90/28A/5, 110/1, 

110/32/1, 111, 139/9, 166, 172, 

180 tuyến 472TĐ

Sửa chữa thường 

xuyên 
Không mất điện

ĐL Gò 

Dầu
Không cắt điện

164
Đường dây 22kV từ trụ 01 

lộ ra tuyến 474TĐ
10-05-25 07h30 10-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện hạ 

cao áp từ trụ 01 đến trụ 182 tuyến 

474TĐ

Phát quang lưới 

điện
Không mất điện

ĐL Gò 

Dầu
Không cắt điện

165

Nhánh rẽ trung áp 1 pha 

đấu nối trụ 54/77/12/7 Xóm 

Mới tuyến 476TĐ

10-05-25 07h30 10-05-25 17h00

Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 

pha đấu nối trụ 54/77/12/7 Xóm 

Mới tuyến 476TĐ, nghiệm thu 

đóng điện đường dây và trạm 

50kVA trụ 54/77/12/7/5

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Xóm Mới xã Thanh 

Phước

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB trạm 2x50kVA 

trụ 54/77/12/7 tuyến 

476TĐ

166

Nhánh rẽ trung áp 1 pha 

đấu nối trụ 42/65/51/4 

Phước Hòa tuyến 472TĐ

10-05-25 07h30 10-05-25 17h00

Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 

pha đấu nối trụ 42/65/51/4 Phước 

Hòa tuyến 472TĐ, nghiệm thu 

đóng điện đường dây và trạm 

50kVA trụ 42/65/51/10

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Phước Hòa xã Phước 

Thạnh

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB trạm 2x37,5kVA 

trụ 42/65/51/4 tuyến 

472TĐ

Trang 52



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

167 Tuyến 472TĐ 10-05-25 07h30 10-05-25 17h00

Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 

42/65/94/2, 42/65/94/16B/13, 

42/65/77/17, 42/65/77/20, 

42/65/77/21, 42/65/77/29, 

42/65/77/35, 42/65/77/51 tuyến 

472TĐ

Sửa chữa thường 

xuyên 
Không mất điện

ĐL Gò 

Dầu
Không cắt điện

168
Nhánh rẽ 22kV Cẩm Thắng 

trụ 149/1 tuyến 474TĐ
10-05-25 07h30 10-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện hạ 

cao áp từ trụ 149/1 đến trụ 149/38 

Cẩm Thắng tuyến 474TĐ

Phát quang lưới 

điện
Không mất điện

ĐL Gò 

Dầu
Không cắt điện

169

Trạm 50kVA Phước An 8 

trụ 128/122/4/36/2 tuyến 

472TĐ

10-05-25 07h30 10-05-25 17h00
Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, 

LA, FCO, tiếp địa TBA

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Phước An xã Phước 

Thạnh

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO Trạm 

50kVA Phước An 8 trụ 

128/122/4/36/2 tuyến 

472TĐ

170

Trạm 50kVA Phước An 4 

trụ 128/122/4/36/14 tuyến 

472TĐ

10-05-25 07h30 10-05-25 17h00
Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, 

LA, FCO, tiếp địa TBA

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Phước An xã Phước 

Thạnh

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và  FCO Trạm 

50kVA Phước An 4 trụ 

128/122/4/36/14 tuyến 

472TĐ

171

Trạm 50kVA Phước An 5 

trụ 128/122/4/36/41 tuyến 

472TĐ

10-05-25 07h30 10-05-25 17h00
Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, 

LA, FCO, tiếp địa TBA

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Phước An xã Phước 

Thạnh

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO Trạm 

50kVA Phước An 5 trụ 

128/122/4/36/41 tuyến 

472TĐ

172

Trạm 250kVA Phước Bình 

15 trụ 42/65/26C tuyến 

472TĐ

10-05-25 07h30 10-05-25 17h00
Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, 

LA, FCO, tiếp địa TBA

Thí nghiệm định 

kỳ
Ấp 5 xã Bàu Đồn

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và 03 FCO Trạm 

250kVA Phước Bình 15 

trụ 42/65/26C tuyến 

472TĐ

173
Trạm 75kVA Ấp 5.2 trụ 

42/65/20B/1 tuyến 472TĐ
10-05-25 07h30 10-05-25 17h00

Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, 

LA, FCO, tiếp địa TBA

Thí nghiệm định 

kỳ
Ấp 5 xã Bàu Đồn

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO Trạm 

75kVA Ấp 5.2 trụ 

42/65/20B/1 tuyến 

472TĐ

174
Trạm 250kVA Ấp 5.7 trụ 

42/65/14B tuyến 472TĐ
10-05-25 07h30 10-05-25 17h00

Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, 

LA, FCO, tiếp địa TBA

Thí nghiệm định 

kỳ
Ấp 5 xã Bàu Đồn

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và 03 FCO Trạm 

250kVA Ấp 5.7 trụ 

42/65/14B tuyến 472TĐ

175
Trạm 250kVA Ấp 5.6 trụ 

42/65/6B tuyến 472TĐ
10-05-25 07h30 10-05-25 17h00

Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, 

LA, FCO, tiếp địa TBA

Thí nghiệm định 

kỳ
Ấp 5 xã Bàu Đồn

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và 03 FCO Trạm 

250kVA Ấp 5.6 trụ 

42/65/6B tuyến 472TĐ
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176
Nhánh rẽ 22kVtrụ 29C 

Trần phú tuyến 474TN
10-05-25 08h00 10-05-25 17h00

Dựng trụ, đổ bê tông, lắp vật tư 

phụ kiện trụ 29C Trần phú tuyến 

474TN

ĐTXD 2025

Khu phố Long Kim 

phường Long Thành 

Trung

ĐL Hòa 

Thành

- Cắt LBS, 3LTD 

Nguyễn Văn Linh Trụ 18 

tuyến 474TN

- Cắt LBS trụ 57, DS trụ 

57B Long Thành Nam 

tuyến 474TN

177

LBS Trần Phú trụ 97 tuyến 

474TĐ và LBS Long Thành 

Nam trụ 57 tuyến 474TN

10-05-25 06h00 10-05-25 06h30

Chuyển điện khép vòng tuyến 

474TĐ cấp điện cho tuyến 474TN 

đến trụ 57 Long Thành Nam

Chuyển điện Không mất điện
ĐL Hòa 

Thành

- Đóng LBS Trần Phú trụ 

97 tuyến 474TĐ

- Cắt LBS trụ 57, DS trụ 

57B Long Thành Nam 

tuyến 474TN

178

LBS Trần Phú trụ 97 tuyến 

474TĐ và LBS Long Thành 

Nam trụ 57 tuyến 474TN

10-05-25 17h00 10-05-25 17h30

Chuyển điện khép vòng tuyến 

474TN cấp điện cho tuyến 474TĐ 

đến trụ 57 Long Thành Nam

Chuyển điện Không mất điện
ĐL Hòa 

Thành

- Đóng DS trụ 57B,  LBS 

trụ 57 Long Thành Nam 

tuyến 474TN

- Cắt LBS Trần Phú trụ 

97 tuyến 474TĐ

179

Phân đoạn 22kV trụ 106B 

và DS trụ 106A Tân Phong 

tuyến 474TBI

Phân đoạn 22kV trụ 171B/1 

Ấp Dinh tuyến 474TBI

10-05-25 07h00 10-05-25 17h00

Lắp ống nhựa, chụp đà bằng ống 

nhựa PVC từ trụ 107 đến trụ 195; 

xử lý khiếm khuyết lưới điện

Sửa chữa thường 

xuyên
Xã Tân Phong, Mỏ Công

ĐL Tân 

Biên

Cắt REC trụ 106B và DS 

trụ 106A Tân Phong 

tuyến 474TBI

Cắt DS trụ 171B/1 Ấp 

Dinh tuyến 474TBI

180

Phân đoạn 22kV trụ 134/47 

Bình Lương tuyến 475SD, 

474TBI

(Điện lực Châu Thành thao 

tác)

Phân đoạn 22kV trụ 196 

Mỏ Công tuyến 474TBI

10-05-25 06h00 10-05-25 06h30
Chuyển điện tuyến 474TBI nhận 

điện tuyến 475SD đến trụ 196

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Tân 

Biên

Đóng LBS trụ 134/47 

Bình Lương tuyến 

475SD, 474TBI

(Điện lực Châu Thành 

thao tác)

Cắt LBS và 3LTD trụ 

196 Mỏ Công tuyến 

474TBI

181

Phân đoạn 22kV trụ 134/47 

Bình Lương tuyến 475SD, 

474TBI

(Điện lực Châu Thành thao 

tác)

Phân đoạn 22kV trụ 196 

Mỏ Công tuyến 474TBI

10-05-25 17h00 10-05-25 17h30 Chuyển điện về kết lưới ban đầu
Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Tân 

Biên

Đóng 3LTD và LBS trụ 

196 Mỏ Công tuyến 

474TBI

Cắt LBS trụ 134/47 Bình 

Lương tuyến 475SD, 

474TBI

(Điện lực Châu Thành 

thao tác)
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182

Trạm 250kVA trụ 

176/51T/9 Hộ sinh hoạt 

Trần Văn Phước tuyến 

477TH

10-05-25 08h00 10-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 176/51T/9 tuyến 477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

176/51T/9 tuyến 

477TH

Khách hàng Hộ sinh hoạt 

Trần Văn Phước

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 250kVA 

trụ 176/51T/9 Hộ sinh 

hoạt Trần Văn Phước 

tuyến 477TH

183

Trạm 3x25kVA trụ 31/1P 

Hàn tiện Nguyễn Tấn Đạt 

tuyến 473TH

10-05-25 08h00 10-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 31/1P tuyến 473TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

31/1P tuyến 

473TH

Khách hàng Hàn tiện 

Nguyễn Tấn Đạt

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 3x25kVA 

trụ 31/1P Hàn tiện 

Nguyễn Tấn Đạt tuyến 

473TH

184

Trạm 3x25kVA trụ 

286/1A/1 Trường THCS 

Tân Hà tuyến 478TH

10-05-25 08h00 10-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 286/1A/1 tuyến 478TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

286/1A/1 tuyến 

478TH

Khách hàng Trường 

THCS Tân Hà

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 3x25kVA 

trụ 286/1A/1 Trường 

THCS Tân Hà tuyến 

478TH

185

Trạm 1000kVA trụ 92/57/1 

Công ty TNHH Xăng dầu 

Thành Thái tuyến 476TH

10-05-25 08h00 10-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 92/57/1 tuyến 476TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

92/57/1 tuyến 

476TH

Khách hàng Công ty 

TNHH Xăng dầu Thành 

Thái

ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO trạm 

1000kVA trụ 92/57/1 

Công ty TNHH Xăng dầu 

Thành Thái tuyến 476TH

186
Trạm 400kVA trụ 29B Tô 

Quốc Huệ tuyến 479TH
10-05-25 08h00 10-05-25 17h00

Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 29B tuyến 479TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 29B 

tuyến 479TH

Khách hàng Tô Quốc 

Huệ

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 400kVA 

trụ 29B Tô Quốc Huệ 

tuyến 479TH

187

Trạm 3x50kVA trụ 90/1P 

Cơ sở Nguyễn Đình Trí 

tuyến 477TH

10-05-25 08h00 10-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 90/1P tuyến 477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

90/1P tuyến 

477TH

Khách hàng Cơ sở 

Nguyễn Đình Trí

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 3x50kVA 

trụ 90/1P Cơ sở Nguyễn 

Đình Trí tuyến 477TH

188

Trạm 400kVA trụ 

85/283/45B Hộ sản xuất 

Nguyễn Văn Còn tuyến 

474TH

10-05-25 08h00 10-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 85/283/45B tuyến 474TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

85/283/45B 

tuyến 474TH

Khách hàng Hộ sản xuất 

Nguyễn Văn Còn

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 400kVA 

trụ 85/283/45B Hộ sản 

xuất Nguyễn Văn Còn 

tuyến 474TH

189

Trạm 3x37,5kVA trụ 37B 

Hộ sản xuất Dương Minh 

Diệp tuyến 471TH

10-05-25 08h00 10-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 37B tuyến 471TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 37B 

tuyến 471TH

Khách hàng Hộ sản xuất 

Dương Minh Diệp

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 

3x37,5kVA trụ 37B Hộ 

sản xuất Dương Minh 

Diệp tuyến 471TH
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190
Nhánh rẽ 22kV trụ 7B/1 Lộ 

ra tuyến 479TN
10-05-25 08h00 10-05-25 17h00

Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA 

250kVA trụ 7B/10 và đóng điện 

nghiệm thu TBA; sang lưới hạ áp 

thu hồi vật tư từ trụ 7B đến trụ 

7B/7, từ trụ 7B đến 7B/13, từ trụ 

7B/5 đến 7B/5/6, từ trụ 7B/5 đến 

trụ 7B/10/13, từ trụ 7B/10 đến trụ 

7B/10/6 tuyến 479TN

Đầu tư xây dựng
Khu phố Ninh Trung 

phường Ninh Sơn

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt 3LBFCO trụ 7B/1 Lộ 

ra tuyến 479TN

191
Nhánh rẽ 22kV trụ 45/1 

CMT8 tuyến 481TN
10-05-25 08h00 10-05-25 17h00

Lắp TBA 250kVA và đóng điện 

nghiệm thu, cắt dừng lưới ép lèo 

sang tải công trình ĐTXD từ trụ 

45/1A đến trụ 45/4 đường CMT8 

tuyến 481TN

Đầu tư xây dựng Khu phố 7 phường III
ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt CB trạm 400kVA trụ 

46 Nhà điều hành tuyến 

481TN; cắt CB trạm 

3x50kVA trụ 45/3 đường 

CMT8 tuyến 481TN

192

Từ trụ 98 đến trụ 98/4 Bàu 

Năng - Dương Minh Châu 

tuyến 477HT

11-05-25 08h00 11-05-25 17h00

Di dời lưới điện, nâng cấp mở rộng 

đường giao thông ĐT. 784C (Bàu 

Năng – Bàu Cóp) từ trụ 98 đến trụ 

98/4 Bàu Năng - Dương Minh 

Châu tuyến 477HT

Di dời lưới điện, 

nâng cấp mở 

rộng đường giao 

thông ĐT. 784C 

(Bàu Năng – 

Bàu Cóp)

Xã Bàu Năng (trừ ấp 

Ninh Hòa xã Bàu Năng), 

huyện Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt LBS và DS trụ 93 

Ninh Hưng tuyến 477HT

193

Từ trụ 471/44/32/5a đến trụ 

471/44/32/5a/4 Phước 

Nghĩa tuyến 475TĐ

11-05-25 08h00 11-05-25 17h00

Thay trụ, dây hạ áp, thùng điện kế, 

sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, 

phụ kiện từ trụ 471/44/32/5a đến 

trụ 471/44/32/5a/4 Phước Nghĩa 

tuyến 475TĐ

Sửa chữa lớn

Ấp Phước Nghĩa xã 

Phước Minh, huyện 

Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt CB trạm 75kVA trụ 

471/44/30 Phước Nghĩa-

A tuyến 475TĐ

194

Tại trạm 3x25kVA trụ 

345/1 Bàu Năng - Dương 

Minh Châu tuyến 475TĐ

11-05-25 08h00 11-05-25 17h00

Thay xà đỡ LA, FCO, thùng cầu 

dao tổng tại trạm 3x25kVA trụ 

345/1 Bàu Năng - Dương Minh 

Châu tuyến 475TĐ

Sửa chữa lớn

Tổ 2 Khu phố 4 Thị trấn; 

ấp Phước An, Phước Hội 

xã Phước Ninh, huyện 

Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

- Cắt LBS trụ 415 và DS 

trụ 414B Hồ Dầu Tiếng 

tuyến 475TĐ

- Cắt LBS và 3LBFCO 

trụ 345 Thủy điện CS2 

tuyến 475TĐ (CS2 đăng 

ký thao tác)

195

Từ trụ 471/2/69 đến trạm 

400kVA trụ 471/2/69/4 Cao 

su Bến Củi tuyến 475TĐ

11-05-25 08h00 11-05-25 17h00

Thay xà đỡ LA, FCO, LBFCO từ 

trụ 471/2/69 đến trạm 400kVA trụ 

471/2/69/4 Cao su Bến Củi tuyến 

475TĐ

Sửa chữa lớn

Ấp 1, ấp 3 xã Bến Củi; 

ấp B2, Phước Bình xã 

Phước Minh, huyện 

Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

- Cắt LBS trụ 471/2/70 

và DS trụ 118/137 Lộc 

Hiệp tuyến 475TĐ

- Cắt Recloser và DS trụ 

471/2/1 Bến Củi tuyến 

475TĐ
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196
Trụ 471/2/1 Bến Củi tuyến 

475TĐ
11-05-25 08h00 11-05-25 17h00

Thí nghiệm định kỳ REC Trụ 

471/2/1 Bến Củi tuyến 475TĐ

Thí nghiệm thiết 

bị định kỳ

Ấp 1, ấp 3 xã Bến Củi và 

ấp B2, Phước Bình xã 

Phước Minh

ĐL Dương 

Minh 

Châu

- Cắt REC và DS trụ 

471/2/1 Bến Củi và cắt 

3LTD trụ 471/2 Phước 

Minh tuyến 475TĐ

- Cắt LBS trụ 471/2/70 

và 3LTD trụ 471/2/69 

Lộc Hiệp tuyến 475TĐ

197

Nhánh rẽ trung áp 1 pha 

đấu nối trụ 47/11 Bến 

Mương tuyến 472TĐ

11-05-25 07h30 11-05-25 17h00

Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 

pha đấu nối trụ 47/11 Bến Mương 

tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng 

điện đường dây và trạm 50kVA trụ 

47/11/8

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Bến Mương xã Thạnh 

Đức

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB trạm 75kVA trụ 

47/7 tuyến 472TĐ

198

Nhánh rẽ trung áp 1 pha 

đấu nối trụ 60A lộ ra tuyến 

471TĐ

11-05-25 07h30 11-05-25 17h00

Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 

pha đấu nối trụ 60A lộ ra tuyến 

471TĐ, nghiệm thu đóng điện 

đường dây và trạm 50kVA trụ 

60A/6

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Đường Long xã 

Thạnh Đức

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB trạm 50kVA trụ 

60 tuyến 471TĐ

199
Trạm 50kVA trụ 234/22/6 

Long Tân 1 tuyến 477BC
12-05-25 08h00 12-05-25 17h00

Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 

234/22/6 tuyến 477BC 

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Xóm Khách xã Long 

Giang

ĐL Bến 

Cầu

Cắt LBFCO trụ 234/22/1 

Chùa Bàu Tượng tuyến 

477BC

200
TBA 250kVA trụ 234/35B 

tuyến 477BC
12-05-25 08h00 12-05-25 17h00

Cấy TBA 250kVA trụ 234/35B 

tuyến 477BC

ĐTXD năm 

2025

Ấp Cao Su xã Long 

Giang

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB và FCO trạm 

2x25kVA trụ 234/35B 

Long Tân 23 tuyến 

476BC

201

Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 

289/1 đến trụ 289/2/12 

Long Giao 3 tuyến 476BC

12-05-25 08h00 12-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ 

trụ 289/1 đến trụ 289/2/12 Long 

Giao 3 tuyến 476BC

Phát quang Không mất điện
ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

202
Từ trụ 209B đến trụ 

209B/11 tuyến 478SD
12-05-25 08h00 12-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 209B đến trụ 209B/11 tuyến 

478SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

203
Từ trụ 214 đến trụ 214/11 

tuyến 478SD
12-05-25 08h00 12-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 214 đến trụ 214/11 tuyến 

478SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

204
Từ trụ 218B đến trụ 218B/9 

tuyến 478SD
12-05-25 08h00 12-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 218B đến trụ 218B/9 tuyến 

478SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

205
Từ trụ 234 đến trụ 234/17 

tuyến 478SD
12-05-25 08h00 12-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 234 đến trụ 234/17 tuyến 

478SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện
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206
Trạm 50kVA trụ 186/110/4 

Hiệp Phước 2 tuyến 473SD
12-05-25 08h00 12-05-25 11h30

Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 

biến áp trạm trụ 186/110/4 tuyến 

473SD

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Hiệp Phước xã Hòa 

Thạnh

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 50kVA trụ 

186/110/4 Hiệp Phước 2 

tuyến 473SD

207

Trạm 50kVA trụ 

186/110/11 Hòa Thạnh 1 

tuyến 473SD

12-05-25 08h00 12-05-25 11h30

Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 

biến áp trạm trụ 186/110/11 tuyến 

473SD

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Hiệp Phước xã Hòa 

Thạnh

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 50kVA trụ 

186/110/11 Hòa Thạnh 1 

tuyến 473SD

208

Trạm 50kVA trụ 

186/181/13T Tân Long 2 

tuyến 473SD

12-05-25 13h30 12-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 

biến áp trạm trụ 186/181/13T 

tuyến 473SD

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Tân Long xã Biên 

Giới

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 50kVA trụ 

186/181/13T Tân Long 2 

tuyến 473SD

209

Trạm 25kVA trụ 

186/190/12 Gò Tháp E 

tuyến 473SD

12-05-25 13h30 12-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 

biến áp trạm trụ 186/190/12 tuyến 

473SD

Thí nghiệm định 

kỳ
Ấp Bến Cầu xã Biên Giới

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 25kVA trụ 

186/190/12 Gò Tháp E 

tuyến 473SD

210

Đường dây 22kV từ trụ 01 - 

trụ 111 Cầu Bàu Nâu tuyến 

474TĐ

12-05-25 07h30 12-05-25 17h00

Thi công Lắp phụ kiện, thiết bị, 

kéo dây trung áp từ trụ 01 đến trụ 

110B tuyến 474TĐ và nghiệm thu 

đóng điện

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Bến Mương, Bến 

Đình, Trà Võ, Bông 

Trang, Bến Chò, Bến 

Rộng xã Thạnh Đức; ấp 

Cẩm An, Cẩm Bình xã 

Cẩm Giang

ĐL Gò 

Dầu

Cắt MC 474TĐ và đóng 

DTĐ 474-76 trạm 110kV 

Thạnh Đức

Cắt LBS trụ 111, DS trụ 

111B Cầu Bàu Nâu tuyến 

474TĐ

Cắt LBS và DS trụ 110/1 

Cẩm An tuyến 474TĐ

Cắt 3LTD trụ 27 tuyến 

476TĐ

211

Nhánh rẽ 22kV Phước 

Thạnh trụ 42/65/2 tuyến 

471PĐ

12-05-25 07h30 12-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện hạ 

cao áp từ trụ 42/65/2 đến trụ 

42/65/106B Phước Thạnh tuyến 

471PĐ

Phát quang lưới 

điện
Không mất điện

ĐL Gò 

Dầu
Không cắt điện

212

Nhánh rẽ trung áp 1 pha 

đấu nối trụ 68/71/39 Bến 

Chò tuyến 474TĐ

12-05-25 07h30 12-05-25 17h00

Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 

pha đấu nối trụ 68/71/39 Bến Chò 

tuyến 474TĐ, nghiệm thu đóng 

điện đường dây và trạm 50kVA trụ 

68/71/44

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Bến Rộng xã Thạnh 

Đức

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB trạm 50kVA trụ 

68/71/39 tuyến 474TĐ

213

Nhánh rẽ trung áp 1 pha 

đấu nối trụ 90/23B Bàu 

Trâm tuyến 474TĐ

12-05-25 07h30 12-05-25 17h00

Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 

pha đấu nối trụ 90/23B Bàu Trâm 

tuyến 474TĐ, nghiệm thu đóng 

điện đường dây và trạm 50kVA trụ 

90/23B/4

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Cẩm An xã Cẩm 

Giang

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB trạm 75kVA trụ 

90/24 tuyến 474TĐ
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214

Nhánh rẽ trung áp 1 pha 

đấu nối trụ 177/3B/9 Cẩm 

Thắng tuyến 474TĐ

12-05-25 07h30 12-05-25 17h00

Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 

pha đấu nối trụ 177/3B/9 Cẩm 

Thắng tuyến 474TĐ, nghiệm thu 

đóng điện đường dây và trạm 

50kVA trụ 177/3B/21

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Cẩm Thắng xã Cẩm 

Giang

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB trạm 75kVA trụ 

177/3B/21 tuyến 474TĐ

215

Nhánh rẽ trung áp 1 pha 

đấu nối trụ 68/42 Bến Chò 

tuyến 474TĐ

12-05-25 07h30 12-05-25 17h00

Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 

pha đấu nối trụ 68/42 Bến Chò 

tuyến 474TĐ, nghiệm thu đóng 

điện đường dây và trạm 50kVA trụ 

68/42/12

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Bến Chò xã Thạnh 

Đức

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB trạm 75kVA trụ 

68/42 tuyến 474TĐ

216

Đường dây 22kV từ trụ 18 

đến trụ 57 Trần Phú tuyến 

474TN

12-05-25 08h00 12-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện hạ 

cao áp từ trụ 18 đến trụ 57 Trần 

Phú tuyến 474TN

Phát quang Không mất điện
ĐL Hòa 

Thành
Không cắt điện

217

Nhánh rẽ 12,7kV trụ 

121B/2 Ấp Cầu tuyến 

474TBI

12-05-25 08h00 12-05-25 17h00
Bảo trì và thí nghiệm TBA, xử lý 

khiếm khuyết lưới điện

Sửa chữa thường 

xuyên
Ấp Cầu xã Tân Phong

ĐL Tân 

Biên

Cắt LBFCO trụ 121B/2 

Ấp Cầu tuyến 474TBI

218

Trạm 3x50kVA trụ 92/50B 

Hộ sản xuất Lê Trọng Hiếu 

tuyến 476TH

12-05-25 08h00 12-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 92/50B tuyến 476TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

92/50B tuyến 

476TH

Khách hàng Hộ sản xuất 

Lê Trọng Hiếu

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 3x50kVA 

trụ 92/50B Hộ sản xuất 

Lê Trọng Hiếu tuyến 

476TH

219

Trạm 250kVA trụ 

173/105A/9/9 Cơ sở chăn 

nuôi gà CN Đức Trọng 

tuyến 475TH

12-05-25 08h00 12-05-25 17h00

Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 173/105A/9/9 tuyến 

475TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

173/105A/9/9 

tuyến 475TH

Khách hàng Cơ sở chăn 

nuôi gà CN Đức Trọng

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 250kVA 

trụ 173/105A/9/9 Cơ sở 

chăn nuôi gà CN Đức 

Trọng tuyến 475TH

220
Trạm 3x75kVA trụ 202/1T 

Đỗ Văn Viên tuyến 477TH
12-05-25 08h00 12-05-25 17h00

Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 202/1T tuyến 477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

202/1T tuyến 

477TH

Khách hàng Đỗ Văn 

Viên

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 3x75kVA 

trụ 202/1T Đỗ Văn Viên 

tuyến 477TH

221

Trạm 3x37,5kVA trụ 

197/1T Đỗ Tấn Tiển tuyến 

477TH

12-05-25 08h00 12-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 197/1T tuyến 477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

197/1T tuyến 

477TH

Khách hàng Đỗ Tấn Tiển
ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 

3x37,5kVA trụ 197/1T 

Đỗ Tấn Tiển tuyến 

477TH

222

Trạm 3x37,5kVA trụ 

236/1T Hộ sản xuất 

Nguyễn Đức Châm tuyến 

477TH

12-05-25 08h00 12-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 236/1T tuyến 477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

236/1T tuyến 

477TH

Khách hàng Hộ sản xuất 

Nguyễn Đức Châm

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 

3x37,5kVA trụ 236/1T 

Hộ sản xuất Nguyễn Đức 

Châm tuyến 477TH
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223

Trạm 3x25kVA trụ 298/1P 

Hộ tưới tiêu Mai Văn Chiều 

tuyến 478TH

12-05-25 08h00 12-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 298/1P tuyến 478TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

298/1P tuyến 

478TH

Khách hàng Hộ tưới tiêu 

Mai Văn Chiều

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 3x25kVA 

trụ 298/1P Hộ tưới tiêu 

Mai Văn Chiều tuyến 

478TH

224

Trạm 3x37,5kVA trụ 

173/111B Hộ sản xuất Ngô 

Văn Vĩnh tuyến 475TH

12-05-25 08h00 12-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 173/111B tuyến 475TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

173/111B tuyến 

475TH

Khách hàng Hộ sản xuất 

Ngô Văn Vĩnh

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 

3x37,5kVA trụ 173/111B 

Hộ sản xuất Ngô Văn 

Vĩnh tuyến 475TH

225
Phân đoạn 22kV trụ 80B 

Chợ Bắp tuyến 472TN
12-05-25 08h00 12-05-25 17h00

Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA và 

đóng điện nghiệm thu trạm 

250kVA trụ 80/69/1, trụ 80/79/1, 

cắt dừng lưới sang tải thu hồi vật 

tư từ trụ 80/67 đến trụ 80/79 và 

các nhánh rẽ tuyến 472TN

Đầu tư xây dựng

Khu phố Hiệp Bình 

phường Hiệp Ninh; khu 

phố 2 phường IV

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO trạm 400kVA 

trụ 66, trạm 400kVA trụ 

77 đường CMT8 tuyến 

472TN

226

Trạm 3x25kVA Công ty Cổ 

phần Phát triển Trang trại 

trụ 52B/1 tuyến 473TB

12-05-25 07h30 12-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

3x25kVA Công ty Cổ phần Phát 

triển Trang trại trụ 52B/1 tuyến 

473TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng Công ty Cổ 

phần Phát triển Trang trại

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 03FCO trạm 

3x25kVA Công ty Cổ 

phần Phát triển Trang trại 

trụ 52B/1 tuyến 473TB

227

Trạm 25kVA CS Nguyễn 

Đặng Vũ Trường Giang trụ 

6/92/11B/1 tuyến 477TB

12-05-25 07h30 12-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

25kVA CS Nguyễn Đặng Vũ 

Trường Giang trụ 6/92/11B/1 

tuyến 477TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng Nguyễn 

Đặng Vũ Trường Giang

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt FCO trạm 25kVA CS 

Nguyễn Đặng Vũ Trường 

Giang trụ 6/92/11B/1 

tuyến 477TB

228

Trạm 3x25kVA Cơ sở thu 

mua sữa bò tươi Mỹ Khánh 

trụ 45/1 tuyến 473TB

12-05-25 07h30 12-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

3x25kVA Cơ sở thu mua sữa bò 

tươi Mỹ Khánh trụ 45/1 tuyến 

473TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng Cơ sở thu 

mua sữa bò tươi Mỹ 

Khánh

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 03FCO trạm 

3x25kVA Cơ sở thu mua 

sữa bò tươi Mỹ Khánh 

trụ 45/1 tuyến 473TB

229

Trạm 15kVA CS Nguyễn 

Đặng Vũ Trường Giang trụ 

6/92/5B/1 tuyến 477TB

12-05-25 07h30 12-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

15kVA CS Nguyễn Văn Trụ trụ 

6/92/5B/1 tuyến 477TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng CS Nguyễn 

Văn Trụ

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt FCO trạm 15kVA CS 

Nguyễn Văn Trụ trụ 

6/92/5B/1 tuyến 477TB

230

Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 290 

đến trụ 290/8 Long Giao 1 

tuyến 476BC

13-05-25 08h00 13-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ 

trụ 290 đến trụ 290/8 Long Giao 1 

tuyến 476BC

Phát quang Không mất điện
ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

231

TBA 250kVA trụ 

53/100/12P/35A tuyến 

478BC

13-05-25 08h00 13-05-25 17h00
Cấy TBA 250kVA trụ 

53/100/12P/35A tuyến 478BC

ĐTXD năm 

2025

Ấp Bình Phước xã Phước 

Bình thị xã Trảng Bàng

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB và FCO trạm 

75kVA trụ 

53/100/12P/34P Bình 

Phú 4 tuyến 478BC Trang 60
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232
Trạm 50kVA trụ 45/14 

Giòng Két 4 tuyến 475BC
13-05-25 08h00 13-05-25 17h00

Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 45/14 

tuyến 475BC 

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Thuận Tây xã Lợi 

Thuận

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 50kVA trụ 

45/14 Giòng Két 4 tuyến 

475BC

233
Từ trụ 115 đến trụ 115/15 

tuyến 476SD
13-05-25 08h00 13-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 115 đến trụ 115/15 tuyến 

476SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

234
Từ trụ 118 đến trụ 118/13 

tuyến 476SD
13-05-25 08h00 13-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 118 đến trụ 118/13 tuyến 

476SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

235
Từ trụ 131 đến trụ 131/8/13 

tuyến 476SD
13-05-25 08h00 13-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 131 đến trụ 131/8/13 tuyến 

476SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

236
Từ trụ 132 đến trụ 132/10 

tuyến 476SD
13-05-25 08h00 13-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 132 đến trụ 132/10 tuyến 

476SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

237
Từ trụ 141 đến trụ 141/61 

tuyến 476SD
13-05-25 08h00 13-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 141 đến trụ 141/61 tuyến 

476SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

238

Trạm 50kVA trụ 60/4/13P 

Thị trấn Châu Thành M  

tuyến 473SD

13-05-25 08h00 13-05-25 11h30

Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 

biến áp trạm trụ 60/4/13P tuyến 

473SD

Thí nghiệm định 

kỳ

Khu phố 2 Thị trấn Châu 

Thành

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 50kVA trụ 

60/4/13P Thị trấn Châu 

Thành M  tuyến 473SD

239

Trạm 50kVA trụ 67B/5 Thị 

trấn Châu Thành 7 tuyến 

473SD

13-05-25 08h00 13-05-25 11h30

Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 

biến áp trạm trụ 67B/5 tuyến 

473SD

Thí nghiệm định 

kỳ

Khu phố 3 Thị trấn Châu 

Thành

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 50kVA trụ 

67B/5 Thị trấn Châu 

Thành 7 tuyến 473SD

240

Trạm 50kVA trụ 76/13 Thị 

trấn Châu Thành 7 tuyến 

473SD

13-05-25 08h00 13-05-25 11h30

Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 

biến áp trạm trụ 76/13 tuyến 

473SD

Thí nghiệm định 

kỳ

Khu phố 3 Thị trấn Châu 

Thành

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 50kVA trụ 

76/13 Thị trấn Châu 

Thành 7 tuyến 473SD

241

Trạm 50kVA trụ 88/1/3 Thị 

trấn Châu Thành 2 tuyến 

473SD

13-05-25 13h30 13-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 

biến áp trạm trụ 88/1/3 tuyến 

473SD

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Xóm Ruộng xã Trí 

Bình

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 50kVA trụ 

88/1/3 Thị trấn Châu 

Thành 2 tuyến 473SD

242

Trạm 50kVA trụ 88/1/7 Thị 

trấn Châu Thành 12 tuyến 

473SD

13-05-25 13h30 13-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 

biến áp trạm trụ 88/1/7 tuyến 

473SD

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Xóm Ruộng xã Trí 

Bình

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 50kVA trụ 

88/1/7 Thị trấn Châu 

Thành 12 tuyến 473SD
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243

Trạm 75kVA trụ 191/14 

Phước Tân 2-T191/14 

tuyến 471HT

13-05-25 08h00 13-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới 

điện trạm 75kVA trụ 191/14 

Phước Tân 2-T191/14 tuyến 

471HT

Thí nghiệm 

CBM và bảo trì 

lưới điện

Ấp Phước Tân 2 xã Phan, 

huyện Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt CB trạm 75kVA trụ 

191/14 Phước Tân 2-

T191/14 tuyến 471HT

244
Trạm 50kVA trụ 471/44/2 

Ấp BII-H tuyến 475TĐ
13-05-25 08h00 13-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới 

điện trạm 50kVA trụ 471/44/2 Ấp 

BII-H tuyến 475TĐ

Thí nghiệm 

CBM và bảo trì 

lưới điện

Ấp B4, Phước Nghĩa xã 

Phước Minh, huyện 

Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 471/44/2 

Ấp BII-H tuyến 475TĐ

245

Trạm 75kVA trụ 

253/8/59B/17 Phước Bình-

K tuyến 477HT

13-05-25 08h00 13-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới 

điện trạm 75kVA trụ 253/8/59B/17 

Phước Bình-K tuyến 477HT

Thí nghiệm 

CBM và bảo trì 

lưới điện

Ấp Phước Bình 1 xã Suối 

Đá, huyện Dương Minh 

Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 75kVA trụ 

253/8/59B/17 Phước 

Bình-K tuyến 477HT

246

LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 

471TN và LBS trụ 97 Phạm 

Văn Đồng tuyến 482TN

13-05-25 08h00 13-05-25 17h00

Chuyển điện khép vòng tuyến 

471TN cấp điện cho tuyến 482TN 

đến trụ 97 Phạm Văn Đồng

Chuyển điện Không mất điện
ĐL Hòa 

Thành

- Đóng LBS trụ 59 Ao 

Hồ tuyến 471TN

- Cắt LBS, 3LTD trụ 97, 

DS trụ 96 Phạm Văn 

Đồng tuyến 482TN

247

LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 

471TN và LBS trụ 97 Phạm 

Văn Đồng tuyến 482TN

13-05-25 08h00 13-05-25 17h00

Chuyển điện khép vòng tuyến 

482TN cấp điện cho tuyến 471TN 

đến trụ 59 Ao Hồ

Chuyển điện Không mất điện
ĐL Hòa 

Thành

- Đóng DS trụ 96, 3LTD, 

LBS trụ 97  Phạm Văn 

Đồng tuyến 482TN 

- Cắt LBStrụ 59 Ao Hồ 

tuyến 471TN

248

LBS Phạm Văn Đồng trụ 

97 Phạm Văn Đồng tuyến 

482TN

13-05-25 08h00 13-05-25 17h00

Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí 

nghiệm LBS Phạm Văn Đồng trụ 

97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN

Thí nghiệm định 

kỳ
Không mất điện

ĐL Hòa 

Thành

Cắt LBS, 3LTD trụ 97, 

DS trụ 96 Phạm Văn 

Đồng tuyến 482TN

249

Nhánh rẽ 12,7kV trụ 190/1 

Rừng 35 Mỏ Công tuyến 

474TBI

13-05-25 08h00 13-05-25 17h00
Bảo trì và thí nghiệm TBA, xử lý 

khiếm khuyết lưới điện

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Thanh An xã Mỏ 

Công

ĐL Tân 

Biên

Cắt LBFCO trụ 190/1 

Rừng 35 Mỏ Công tuyến 

474TBI

250

Trạm 3x15kVA trụ 30B/1T 

Bảo hiểm xã hội huyện Tân 

Châu tuyến 471TH

13-05-25 08h00 13-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 30B/1T tuyến 471TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

30B/1T tuyến 

471TH

Khách hàng Bảo hiểm xã 

hội huyện Tân Châu

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 3x15kVA 

trụ 30B/1T Bảo hiểm xã 

hội huyện Tân Châu 

tuyến 471TH

251

Trạm 25kVA trụ 165/16B 

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Chiến tuyến 478TH

13-05-25 08h00 13-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 165/16B tuyến 478TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

165/16B tuyến 

478TH

Khách hàng Hộ kinh 

doanh Nguyễn Văn 

Chiến

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO trạm 25kVA trụ 

165/16B Hộ kinh doanh 

Nguyễn Văn Chiến tuyến 

478TH
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252

Trạm 25kVA trụ 19 Cty 

TNHH Tân Minh Phụng 1 

tuyến 473TH

13-05-25 08h00 13-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 19 tuyến 473TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 19 

tuyến 473TH

Khách hàng Cty TNHH 

Tân Minh Phụng 1

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO trạm 25kVA trụ 

19 Cty TNHH Tân Minh 

Phụng 1 tuyến 473TH

253

Trạm 37,5kVA trụ 156/1P 

Giáo xứ Tân Hội tuyến 

478TH

13-05-25 08h00 13-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 156/1P tuyến 478TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

156/1P tuyến 

478TH

Khách hàng Giáo xứ Tân 

Hội

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO trạm 37,5kVA 

trụ 156/1P Giáo xứ Tân 

Hội tuyến 478TH

254

Trạm 320kVA trụ 125B/1 

Công ty TNHH Nông trại 

Bình An tuyến 475TH

13-05-25 08h00 13-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 125B/1 tuyến 475TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

125B/1 tuyến 

475TH

Khách hàng Công ty 

TNHH Nông trại Bình 

An

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 320kVA 

trụ 125B/1 Công ty 

TNHH Nông trại Bình 

An tuyến 475TH

255
Nhánh rẽ 22kV Nguyễn 

Văn Rốp tuyến 472TN
13-05-25 08h00 13-05-25 17h00

Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA và 

đóng điện nghiệm thu trạm 

250kVA trụ 73/12B/1, trụ 

73/23B/1, cắt dừng lưới sang tải 

thu hồi vật tư từ trụ 73/10 đến trụ 

73/23B và các nhánh rẽ đường 

Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN

Đầu tư xây dựng Khu phố 4, 5 phường IV
ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO trạm 400kVA 

trụ 73/10 Nguyễn Văn 

Rốp A, trụ 73/21 Nguyễn 

Văn Rốp B tuyến 472TN

256
Nhánh rẽ 22kV trụ 43/7/5 

tuyến 477TB
13-05-25 07h30 13-05-25 17h00

Sang lưới, thu hồi TBA trụ 

43/7/5/7
Đầu tư xây dựng

Khu phố Tân Lộc 

phường Gia Lộc

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 3LBFCO trụ 43/7/5/1 

tuyến 477TB

257

Trạm 3x15kVA CS Ngô 

Thị Chung trụ 169/78/1 

tuyến 473TB

13-05-25 07h30 13-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

3x15kVA CS Ngô Thị Chung trụ 

169/78/1 tuyến 473TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng CS Ngô Thị 

Chung

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 03FCO trạm 

3x15kVA CS Ngô Thị 

Chung trụ 169/78/1 tuyến 

473TB

258

Trạm 3x25kVA Cơ sở bánh 

tráng Phan Thị Cẩm Thúy 

trụ 169/74/1 tuyến 473TB

13-05-25 07h30 13-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

3x25kVA Cơ sở bánh tráng Phan 

Thị Cẩm Thúy trụ 169/74/1 tuyến 

473TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng Cơ sở bánh 

tráng Phan Thị Cẩm 

Thúy

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 3FCO trạm 3x25kVA 

Cơ sở bánh tráng Phan 

Thị Cẩm Thúy trụ 

169/74/1 tuyến 473TB

259

Trạm 25kVA Lò bánh mì 

Nguyễn Văn Khắc trụ 192 

tuyến 477TB

13-05-25 07h30 13-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

25kVA Lò bánh mì Nguyễn Văn 

Khắc trụ 192 tuyến 477TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng Lò bánh mì 

Nguyễn Văn Khắc

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt FCO trạm trạm 

25kVA Lò bánh mì 

Nguyễn Văn Khắc trụ 

192 tuyến 477TB

260

Trạm 3x15kVA Công ty 

TNHH MTV Tôn thép Việt 

Long trụ 179B/1 tuyến 

473TB

13-05-25 07h30 13-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

3x15kVA Công ty TNHH MTV 

Tôn thép Việt Long trụ 179B/1 

tuyến 473TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng Công ty 

TNHH MTV Tôn thép 

Việt Long

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 3FCO trạm trạm 

3x15kVA Công ty 

TNHH MTV Tôn thép 

Việt Long trụ 179B/1 

tuyến 473TB
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261
Trạm 25kVA Lộc Hưng trụ 

134 tuyến 473TB
13-05-25 07h30 13-05-25 17h00

Thay công tơ tổng lệch thời gian 

trạm 25kVA trụ 134 tuyến 473TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khu phố Lộc Tân 

phường Lộc Hưng

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt FCO trạm 25kVA 

Lộc Tân trụ 134 tuyến 

473TB

262
Trạm 50kVA Cầu Xe trụ 

223 tuyến 477TB
13-05-25 07h30 13-05-25 17h00

Thay công tơ tổng lệch thời gian 

trạm 50kVA trụ 223 tuyến 477TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Ấp Cầu Xe xã Hưng 

Thuận

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt FCO trạm 50kVA 

Cầu Xe trụ 223 tuyến 

477TB

263

Trạm 75kVA CS Đoàn 

Thanh Thủy trụ 

169/85C/42/4 tuyến 473TB

13-05-25 07h30 13-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

75kVA CS Đoàn Thanh Thủy trụ 

169/85C/42/4 tuyến 473TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng CS Đoàn 

Thanh Thủy

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt FCO trạm 75kVA CS 

Đoàn Thanh Thủy trụ 

169/85C/42/4 tuyến 

473TB

264

Trạm 25kVA Bưu Điện TX 

Trảng Bàng trụ 312/1B 

tuyến 477TB

13-05-25 07h30 13-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

25kVA Bưu Điện TX Trảng Bàng 

trụ 312/1B tuyến 477TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng Bưu Điện 

TX Trảng Bàng

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt FCO trạm 25kVA 

Bưu Điện TX Trảng 

Bàng trụ 312/1B tuyến 

477TB

265
Trạm 25kVA Bùng Binh 

trụ 252 tuyến 477TB
13-05-25 07h30 13-05-25 17h00

Thay công tơ tổng lệch thời gian 

trạm 25kVA trụ 252 tuyến 477TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Ấp Bùng Binh xã Hưng 

Thuận

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt FCO trạm 25kVA 

Bùng Binh trụ 252 tuyến 

477TB

266
Trạm 50kVA Bùng Binh 

trụ 259 tuyến 477TB
13-05-25 07h30 13-05-25 17h00

Thay công tơ tổng lệch thời gian 

trạm 50kVA trụ 259 tuyến 477TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Ấp Bùng Binh xã Hưng 

Thuận

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt FCO trạm 50kVA 

Bùng Binh trụ 259 tuyến 

477TB

267
TBA 250kVA trụ 194/7/6B 

tuyến 476BC
14-05-25 08h00 14-05-25 17h00

Cấy TBA 250kVA trụ 194/7/6B 

tuyến 476BC

ĐTXD năm 

2025

Ấp Ngã Tắc xã Long 

Thuận

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB và FCO trạm 

50kVA trụ 194/7/4 Ngã 

Tắc 1 tuyến 476BC

268

Trạm 37,5kVA trụ 

234/31/10 Long Tân 3 

tuyến 477BC

14-05-25 08h00 14-05-25 17h00
Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 

234/31/10 tuyến 477BC

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Long Tân xã Long 

Giang

ĐL Bến 

Cầu

Cắt LBFCO trụ 234/31/1 

Ấp Bảo 2 tuyến 477BC

269

Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 309 

đến trụ 309/20 Long Giao 4 

tuyến 476BC

14-05-25 08h00 14-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ 

trụ 309 đến trụ 309/20 Long Giao 

4 tuyến 476BC

Phát quang Không mất điện
ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

270
Từ trụ 53 đến trụ 53/39 

tuyến 474SD
14-05-25 08h00 14-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 53 đến trụ 53/39 tuyến 474SD
Phát quang Không mất điện

ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

271
Từ trụ 53/8 đến trụ 53/8/15 

tuyến 474SD
14-05-25 08h00 14-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 53/8 đến trụ 53/8/15 tuyến 

474SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

272
Từ trụ 53/16 đến trụ 

53/16/24 tuyến 474SD
14-05-25 08h00 14-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 53/16 đến trụ 53/16/24 tuyến 

474SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

273
Từ trụ 53/16/23 đến trụ 

53/23/6 tuyến 474SD
14-05-25 08h00 14-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 53/16/23 đến trụ 53/23/6 tuyến 

474SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện
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274
Từ trụ 53/16/23/2B đến trụ 

53/23/2B/13 tuyến 474SD
14-05-25 08h00 14-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 53/16/23/2B đến trụ 

53/23/2B/13 tuyến 474SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

275
Trạm 25kVA trụ 201/15 

Chòm Dừa 1 tuyến 475SD
14-05-25 08h00 14-05-25 11h30

Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 

biến áp trạm trụ 201/15 tuyến 

475SD

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Chòm Dừa xã Đồng 

Khởi

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 25kVA trụ 

201/15 Chòm Dừa 1 

tuyến 475SD

276
Trạm 37,5kVA trụ 206/6 

Đồng Khởi 11 tuyến 475SD
14-05-25 08h00 14-05-25 11h30

Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 

biến áp trạm trụ 206/6 tuyến 

475SD

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Chòm Dừa xã Đồng 

Khởi

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 37,5kVA trụ 

206/6 Đồng Khởi 11 

tuyến 475SD

277
Trạm 25kVA trụ 206/11/14 

Đồng Khởi 17 tuyến 475SD
14-05-25 13h30 14-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 

biến áp trạm trụ 206/11/14 tuyến 

475SD

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Chòm Dừa xã Đồng 

Khởi

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 25kVA trụ 

206/11/14 Đồng Khởi 17 

tuyến 475SD

278
Trạm 25kVA trụ 207 Đồng 

Khởi 12 tuyến 475SD
14-05-25 13h30 14-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 

biến áp trạm trụ 207 tuyến 475SD

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Chòm Dừa xã Đồng 

Khởi

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 25kVA trụ 

207 Đồng Khởi 12 tuyến 

475SD

279

Từ trụ 234/104B/50B/22b 

đến trụ 

234/104B/50B/22b/7 Bàu 

Tre tuyến 471HT

14-05-25 08h00 14-05-25 17h00

Thay trụ, dây hạ áp, thùng điện kế, 

sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, 

phụ kiện từ trụ 234/104B/50B/22b 

đến trụ 234/104B/50B/22b/7 Bàu 

Tre tuyến 471HT

Sửa chữa lớn
Ấp Láng xã Chà Là, 

huyện Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt CB trạm 50kVA trụ 

234/104B/50B/18 Bàu 

Tre-C tuyến 471HT

280

Từ trụ 197/1 đến trụ 197/6 

Bàu Năng - Dương Minh 

Châu tuyến 471HT

14-05-25 08h00 14-05-25 17h00

Thay trụ, dây hạ áp, thùng điện kế, 

sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, 

phụ kiện từ trụ 197/1 đến trụ 197/6 

Bàu Năng - Dương Minh Châu 

tuyến 471HT

Sửa chữa lớn

Ấp Phước Tân 1, Phước 

Tân 2 xã Phan, huyện 

Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 

196A Phước Tân 2-D 

tuyến 471HT, 477HT

281

Trạm 75kVA trụ 

234/104B/62 Ấp Láng-E 

tuyến 471HT

14-05-25 08h00 14-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới 

điện trạm 75kVA trụ 234/104B/62 

Ấp Láng-E tuyến 471HT

Thí nghiệm 

CBM và bảo trì 

lưới điện

Ấp Láng xã Chà Là, 

huyện Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 75kVA trụ 

234/104B/62 Ấp Láng-E 

tuyến 471HT

282
Trạm 250kVA trụ 114/12 

Ninh Phú-B tuyến 471HT
14-05-25 08h00 14-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới 

điện trạm 250kVA trụ 114/12 

Ninh Phú-B tuyến 471HT

Thí nghiệm 

CBM và bảo trì 

lưới điện

Ấp Ninh Phú xã Bàu 

Năng, huyện Dương 

Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt 3FCO và tháo 3 

hotline trạm 250kVA trụ 

114/12 Ninh Phú-B tuyến 

471HT
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283

Trạm 75kVA trụ 98/14/8 

Ninh Hiệp - T.98/14/8 

tuyến 477HT

14-05-25 08h00 14-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới 

điện trạm 75kVA trụ 98/14/8 Ninh 

Hiệp - T.98/14/8 tuyến 477HT

Thí nghiệm 

CBM và bảo trì 

lưới điện

Ấp Ninh An, Ninh Hiệp 

xã Bàu Năng, huyện 

Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 75kVA trụ 98/14/8 

Ninh Hiệp - T.98/14/8 

tuyến 477HT

284
Trạm 75kVA trụ 98/6/12 

Ninh Hiệp-B tuyến 477HT
14-05-25 08h00 14-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới 

điện trạm 75kVA trụ 98/6/12 Ninh 

Hiệp-B tuyến 477HT

Thí nghiệm 

CBM và bảo trì 

lưới điện

Ấp Ninh Hiệp, Ninh 

Bình xã Bàu Năng, huyện 

Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 75kVA trụ 98/6/12 

Ninh Hiệp-B tuyến 

477HT

285
Nhánh rẽ 22kV Bến Chò 

trụ 68/1 tuyến 474TĐ
14-05-25 07h30 14-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện hạ 

cao áp từ trụ 68/1 đến trụ 68/71 

Bến Chò tuyến 474TĐ

Phát quang lưới 

điện
Không mất điện

ĐL Gò 

Dầu
Không cắt điện

286

Nhánh rẽ trung áp 1 pha 

đấu nối trụ 54/68 Cây Xoài 

tuyến 472TĐ

14-05-25 07h30 14-05-25 17h00

Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 

pha đấu nối trụ 54/68 Cây Xoài 

tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng 

điện đường dây và trạm 50kVA trụ 

54/68/6

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Cây Xoài xã Thanh 

Phước

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB trạm 2x25kVA 

trụ 54/68 tuyến 471PĐC

287

Nhánh rẽ trung áp 1 pha 

đấu nối trụ 126/18/9 Xóm 

Mía tuyến 472TĐ

14-05-25 07h30 14-05-25 17h00

Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 

pha đấu nối trụ 126/18/9 Xóm Mía 

tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng 

điện đường dây và trạm 50kVA trụ 

128/18/19

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Xóm Mía xã Phước 

Trạch

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB trạm 50kVA trụ 

126/18/9 tuyến 472TĐ

288

Trạm 250kVA Cửa số 7A 

trụ 133/32 Lạc Long Quân 

tuyến 471TN

14-05-25 08h00 14-05-25 17h00

Thay đà LA, FCO rỉ sét trạm 

250kVA Cửa số 7A trụ 133/32 Lạc 

Long Quân tuyến 471TN

Sửa chữa lớn 

năm 2025

Khu phố Hiệp An 

phường Hiệp Tân

ĐL Hòa 

Thành

Cắt CB, 3FCO, tháo 

3hotline trạm 250kVA 

Cửa số 7A trụ 133/32 

Lạc Long Quân tuyến 

471TN

289
Trạm 630kVA Hồng Nhâm 

trụ 43 Âu Cơ tuyến 471TN
14-05-25 08h00 14-05-25 17h00

Thay đà LA, FCO rỉ sét trạm 

630kVA Hồng Nhâm trụ 43 Âu Cơ 

tuyến 471TN

Sửa chữa lớn 

năm 2025

Khu phố Hiệp An 

phường Hiệp Tân

ĐL Hòa 

Thành

Cắt CB, 3FCO, tháo 

3hotline trạm 630kVA 

Hồng Nhâm trụ 43 Âu 

Cơ tuyến 471TN

290

Nhánh rẽ 12,7kV trụ 

136B/1 Bàu Rã tuyến 

479TH

14-05-25 08h00 14-05-25 17h00
Bảo trì và thí nghiệm TBA, xử lý 

khiếm khuyết lưới điện

Sửa chữa thường 

xuyên
Ấp Bàu Rã xã Mỏ Công

ĐL Tân 

Biên

Cắt LBFCO trụ 136B/1 

Bàu Rã tuyến 479TH

291

Trạm 1000kVA trụ 

85/197B/14 Chi nhánh 1 - 

Công ty cổ phần ĐT TM 

Sơn Tùng tuyến 474TH

14-05-25 08h00 14-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 85/197B/14 tuyến 474TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

85/197B/14 

tuyến 474TH

Khách hàng Chi nhánh 1 - 

Công ty cổ phần ĐT TM 

Sơn Tùng

ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO trạm 

1000kVA trụ 85/197B/14 

Chi nhánh 1 - Công ty cổ 

phần ĐT TM Sơn Tùng 

tuyến 474TH
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292

Trạm 1000kVA trụ 

173/194/35B/4 Công ty 

TNHH SX NN Điện Khôi 

Nguyên Phát tuyến 474SN

14-05-25 08h00 14-05-25 17h00

Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 173/194/35B/4 tuyến 

474SN

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

173/194/35B/4 

tuyến 474SN

Khách hàng Công ty 

TNHH SX NN Điện 

Khôi Nguyên Phát

ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO trạm 

1000kVA trụ 

173/194/35B/4 Công ty 

TNHH SX NN Điện 

Khôi Nguyên Phát tuyến 

474SN

293

Trạm 1000kVA trụ 

100/4B/2 Công ty TNHH 

MTV CN Gia Khang tuyến 

471TH

14-05-25 08h00 14-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 100/4B/2 tuyến 471TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

100/4B/2 tuyến 

471TH

Khách hàng Công ty 

TNHH MTV CN Gia 

Khang

ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO trạm 

1000kVA trụ 100/4B/2 

Công ty TNHH MTV CN 

Gia Khang tuyến 471TH

294

Trạm 1250kVA trụ 

176/58A/15/7P/8 Công ty 

TNHH Nước MIAQUA 

tuyến 477TH

14-05-25 08h00 14-05-25 17h00

Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 176/58A/15/7P/8 tuyến 

477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

176/58A/15/7P/

8 tuyến 477TH

Khách hàng Công ty 

TNHH Nước MIAQUA

ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO trạm 

1250kVA trụ 

176/58A/15/7P/8 Công ty 

TNHH Nước MIAQUA 

tuyến 477TH

295

Trạm 1000kVA trụ 

85/197B/16 Công ty TNHH 

ĐTXD TM Xử lý MT Xanh 

Toàn Cầu tuyến 474TH

14-05-25 08h00 14-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 85/197B/16 tuyến 474TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

85/197B/16 

tuyến 474TH

Khách hàng Công ty 

TNHH ĐTXD TM Xử lý 

MT Xanh Toàn Cầu

ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO trạm 

1000kVA trụ 85/197B/16 

Công ty TNHH ĐTXD 

TM Xử lý MT Xanh 

Toàn Cầu tuyến 474TH

296
Nhánh rẽ 22kV trụ 54/1 

Trường Chinh tuyến 481TN
14-05-25 08h00 14-05-25 17h00

Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA và 

đóng điện nghiệm thu trạm 

250kVA trụ 54/3B, cắt dừng lưới 

sang tải thu hồi vật tư từ trụ 54/3 

đến trụ 54/6B, từ trụ 54/6/1P đến 

trụ 54/6/1P/7 tuyến 481TN

Đầu tư xây dựng Khu phố 5 phường III
ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt CB trạm 250kVA trụ 

54/6B Trường Chinh A 

tuyến 481TN

297

Đường dây hạ áp trạm 

400kVA trụ 80/36/1 Điện 

lực TPTN tuyến 481TN

14-05-25 08h00 14-05-25 17h00

Bàn giao đơn vị ngoài kéo dây ép 

lèo sang lưới hạ áp từ trụ 36/1P/5 

đến trụ 36/1P/5/6 đường CMT8 

tuyến 481TN

Đầu tư xây dựng Khu phố 3, 6 phường III
ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt CB trạm 400kVA trụ 

80/36/1 Điện lực TPTN 

tuyến 481TN

298
TBA 250kVA trụ 53/52 

tuyến 478BC
15-05-25 08h00 15-05-25 17h00

Cấy TBA 250kVA trụ 53/52 tuyến 

478BC

ĐTXD năm 

2025
Ấp Voi xã An Thạnh

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB và FCO trạm 

50kVA trụ 53/53 Phước 

Lưu 10 tuyến 478BC

299
Trạm 25kVA trụ 

234/48B/32 tuyến 477BC
15-05-25 13h30 15-05-25 17h00

Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 

234/48B/32 tuyến 477BC

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Long Tân xã Long 

Giang

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 25kVA trụ 

234/48B/32 Cao Su 10 

tuyến 477BC
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300

Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 

234/21/17 đến trụ 17/7 Ấp 

Bảo 3 tuyến 477BC

15-05-25 08h00 15-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ 

trụ 234/21/17 đến trụ 17/7 Ấp Bảo 

3 tuyến 477BC

Phát quang Không mất điện
ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

301
Từ trụ 124 đến trụ 124/27 

tuyến 475SD
15-05-25 08h00 15-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 124 đến trụ 124/27 tuyến 

475SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

302
Từ trụ 124/18/17 đến trụ 

124/18/17/11 tuyến 475SD
15-05-25 08h00 15-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 124/18/17 đến trụ 124/18/17/11 

tuyến 475SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

303
Từ trụ 134 đến trụ 134/47 

tuyến 475SD
15-05-25 08h00 15-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 134 đến trụ 134/47 tuyến 

475SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

304
Từ trụ 134/16 đến trụ 

134/16/15 tuyến 475SD
15-05-25 08h00 15-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 134 đến trụ 134/47 tuyến 

475SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

305
Từ trụ 134/39 đến trụ 

134/39/25 tuyến 475SD
15-05-25 08h00 15-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 134/39 đến trụ 134/39/25 tuyến 

475SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

306
Từ trụ 134/39/23 đến trụ 

134/39/23/9 tuyến 475SD
15-05-25 08h00 15-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 134/39/23 đến trụ 134/39/23/9 

tuyến 475SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

307

Trạm 37,5kVA trụ 

128/97/29/19/1 UBND xã 

Ninh Điền tuyến 474SD

15-05-25 08h00 15-05-25 11h30

Thay 1CT hạ thế và công tơ điện 

tử 1 pha định kỳ trạm 37,5kVA trụ 

128/97/29/19/1 UBND xã Ninh 

Điền tuyến 474SD

Thay hệ thống 

đo đếm đến hạn 

định kỳ

Khách hàng: UBND xã 

Ninh Điền

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB và FCO trạm 

37,5kVA trụ 

128/97/29/19/1 UBND 

xã Ninh Điền tuyến 

474SD

308

Trạm 400kVA trụ 324/26B 

Trại Heo Huỳnh Quốc 

tuyến 476SD

15-05-25 13h30 15-05-25 17h00

Thay 3CT hạ thế và công tơ điện 

tử 3 pha định kỳ trạm 400kVA trụ 

324/26B Trại Heo Huỳnh Quốc 

tuyến 476SD

Thay hệ thống 

đo đếm đến hạn 

định kỳ

Khách hàng: Trại Heo 

Huỳnh Quốc

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB và 3FCO trạm 

400kVA trụ 324/26B 

Trại Heo Huỳnh Quốc 

tuyến 476SD

309

Nhánh rẽ trung áp 3 pha 

đấu nối trụ 183/14 Trương 

Vĩnh Ký tuyến 477TB

15-05-25 07h30 15-05-25 17h00

Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 3 

pha đấu nối trụ 183/14 Trương 

Vĩnh Ký tuyến 477TB, nghiệm thu 

đóng điện đường dây và trạm 

250kVA trụ 183/18

Đầu tư xây dựng 

2025

Khu phố Nội Ô B  thị 

trấn Gò Dầu

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB trạm 250kVA trụ 

183/14 tuyến 477TB

310

Nhánh rẽ trung áp 1 pha 

đấu nối trụ 42/29 Phước 

Đức tuyến 471TĐ

15-05-25 07h30 15-05-25 17h00

Cải tạo nâng cấp Nhánh rẽ trung 

áp 1 pha lên 3 pha từ trụ 42/29 đến 

trụ 42/29/20 Phước Đức tuyến 

471TĐ, nghiệm thu đóng điện 

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Phước Đức B xã 

Phước Đông

ĐL Gò 

Dầu

Cắt LBFCO trụ 42/29/1 

và tháo hotline trụ 42/29 

Phước Đức tuyến 471TĐ
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311

Trạm 250kVA Trường Thọ 

B trụ 52 Nguyễn Văn Linh 

tuyến 476TN

15-05-25 08h00 15-05-25 17h00

Thay đà LA, FCO rỉ sét trạm 

250kVA Trường Thọ B trụ 52 

Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN

Sửa chữa lớn 

năm 2025

Ấp Trường Thọ xã 

Trường Hòa

ĐL Hòa 

Thành

Cắt CB, 3FCO, tháo 

3hotline 250kVA Trường 

Thọ B trụ 52 Nguyễn 

Văn Linh tuyến 476TN

312

Trạm 250kVA Trường 

Thiện D trụ 58 Nguyễn Văn 

Linh tuyến 476TN

15-05-25 08h00 15-05-25 17h00

Thay đà LA, FCO rỉ sét trạm 

250kVA Trường Thiện D trụ 58 

Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN

Sửa chữa lớn 

năm 2025

Ấp Trường Thiện xã 

Trường Hòa

ĐL Hòa 

Thành

Cắt CB, 3FCO, tháo 

3hotline 250kVA Trường 

Thiện D trụ 58 Nguyễn 

Văn Linh tuyến 476TN

313

Trạm 250kVA Trường 

Thiện B trụ 63 Nguyễn Văn 

Linh tuyến 476TN

15-05-25 08h00 15-05-25 17h00

Thay đà LA, FCO rỉ sét trạm 

250kVA Trường Thiện B trụ 63 

Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN

Sửa chữa lớn 

năm 2025

Ấp Trường Thiện xã 

Trường Hòa

ĐL Hòa 

Thành

Cắt CB, 3FCO, tháo 

3hotline 250kVA Trường 

Thiện B trụ 63 Nguyễn 

Văn Linh tuyến 476TN

314

Trạm 1250kVA trụ 

176/58A/17/13 Công ty CP 

Nghiên Cứu, Ứng Dụng 

Mía Đường TTC tuyến 

477TH

15-05-25 08h00 15-05-25 17h00

Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 176/58A/17/13 tuyến 

477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

176/58A/17/13 

tuyến 477TH

Khách hàng Công ty CP 

Nghiên Cứu, Ứng Dụng 

Mía Đường TTC

ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO trạm 

1250kVA trụ 

176/58A/17/13 Công ty 

CP Nghiên Cứu, Ứng 

Dụng Mía Đường TTC 

tuyến 477TH

315

Trạm 1000kVA trụ 

112/24B/19 Công ty CP 

Đầu Tư NL PEC tuyến 

478TH

15-05-25 08h00 15-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 112/24B/19 tuyến 478TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

112/24B/19 

tuyến 478TH

Khách hàng Công ty CP 

Đầu Tư NL PEC

ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO trạm 

1000kVA trụ 112/24B/19 

Công ty CP Đầu Tư NL 

PEC tuyến 478TH

316

Trạm 1000kVA trụ 

112/24B/24 Công ty Cổ 

phần Thí nghiệm và Bảo trì 

Năng lượng tuyến 478TH

15-05-25 08h00 15-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 112/24B/24 tuyến 478TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

112/24B/24 

tuyến 478TH

Khách hàng Công ty Cổ 

phần Thí nghiệm và Bảo 

trì Năng lượng

ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO trạm 

1000kVA trụ 112/24B/24 

Công ty Cổ phần Thí 

nghiệm và Bảo trì Năng 

lượng tuyến 478TH

317

Đường dây 22kV và các 

nhánh rẽ tuyến 471TN, 

472TN, 473TN, 474TN, 

476TN, 478TN, 481TN, 

475TN, 479TN, 477TN 

trạm 110kV Tây Ninh

15-05-25 08h00 15-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện cao 

hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 

80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh 

rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 

đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 

475TN, 477TN, 479TN

Phát quang Không mất điện
ĐL TP 

Tây Ninh
Không cắt điện

318
TBA 250kVA trụ 

53/100/6P/5 tuyến 478BC
16-05-25 08h00 16-05-25 17h00

Cấy TBA 250kVA trụ 53/100/6P/5 

tuyến 478BC

ĐTXD năm 

2025

Ấp Bình Hòa xã Phước 

Bình thị xã Trảng Bàng

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB và FCO trạm 

75kVA trụ 53/100/6P/5 

Phước Bình 2 tuyến 
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Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

319

TBA 250kVA trụ 

53/100/12P/23P tuyến 

478BC

16-05-25 08h00 16-05-25 17h00
Cấy TBA 250kVA trụ 

53/100/12P/23P tuyến 478BC

ĐTXD năm 

2025

Ấp Bình Phú xã Phước 

Bình thị xã Trảng Bàng

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB và FCO trạm 

75kVA trụ 

53/100/12P/23P Bình 

Phú 11 tuyến 478BC

320

Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 

234/40 đến trụ 40/23 Cao 

Su 1 tuyến 477BC

16-05-25 08h00 16-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ 

trụ 234/40 đến trụ 40/23 Cao Su 1 

tuyến 477BC

Phát quang Không mất điện
ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

321
Từ trụ 240 đến trụ 

240/20/12 tuyến 475SD
16-05-25 08h00 16-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 240 đến trụ 240/20/12 tuyến 

475SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

322
Từ trụ 240/8 đến trụ 

240/8/14 tuyến 475SD
16-05-25 08h00 16-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 240/8 đến trụ 240/8/14 tuyến 

475SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

323
Từ trụ 242 đến trụ 242/30 

tuyến 475SD
16-05-25 08h00 16-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 242 đến trụ 242/30 tuyến 

475SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

324
Từ trụ 242/29 đến trụ 

242/29/20/13 tuyến 475SD
16-05-25 08h00 16-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 242/29 đến trụ 242/29/20/13 

tuyến 475SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

325 Trụ 196B tuyến 473SD 16-05-25 08h00 16-05-25 17h00

Lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 

250kVA Hộ kinh doanh Đỗ Văn 

Hùng trụ 196B tuyến 473SD

Nhận thầu thi 

công

Ấp Thành Bắc xã Thành 

Long

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB trạm 250kVA trụ 

195C Thành Long 30 

tuyến 473SD

326

Từ trụ 293/1/5p, trụ 

293/1/6p, trụ 305/2/1t, trụ 

301/1/1t Bàu Năng - Dương 

Minh Châu tuyến 477HT

16-05-25 08h00 16-05-25 17h00

Thay trụ, thùng điện kế, sang lưới 

hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, phụ kiện 

từ trụ 293/1/5p, trụ 293/1/6p, trụ 

305/2/1t, trụ 301/1/1t Bàu Năng - 

Dương Minh Châu tuyến 477HT

Sửa chữa lớn

Khu phố 3, khu phố 4 Thị 

trấn, huyện Dương Minh 

Châu 

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt CB trạm 250kVA trụ 

301 Thị trấn-F tuyến 

477HT

327

Nhánh rẽ trung áp 1 pha 

đấu nối trụ 126/6A Bàu 

Vừng tuyến 472TĐ

16-05-25 07h30 16-05-25 17h00

Cải tạo nâng cấp Nhánh rẽ trung 

áp 1 pha lên 3 pha từ trụ 126/6A 

đến trụ 126/6A/10 Bàu Vừng 

tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng 

điện 

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Bàu Vừng xã Phước 

Trạch

ĐL Gò 

Dầu

Cắt LBFCO trụ 126/6A/1 

và tháo hotline trụ 

126/6A Bàu Vừng tuyến 

472TĐ

328

Nhánh rẽ 22kV trụ 59 

Phạm Văn Đồng tuyến 

482TN

16-05-25 08h00 16-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện hạ 

cao áp từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm 

Văn Đồng tuyến 482TN

Phát quang Không mất điện
ĐL Hòa 

Thành
Không cắt điện

329

Nhánh rẽ 12,7kV trụ 

124/15 Đồng Dài tuyến 

476TH

16-05-25 08h00 16-05-25 17h00
Bảo trì và thí nghiệm TBA, xử lý 

khiếm khuyết lưới điện

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Đồng Dài xã Tân 

Phong

ĐL Tân 

Biên

Cắt LBFCO trụ 124/15 

Đồng Dài tuyến 476TH
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330

Trạm 3x37,5kVA trụ 

138/1P Hộ sản xuất Đinh 

Công Tài tuyến 478TH

16-05-25 08h00 16-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 138/1P tuyến 478TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

138/1P tuyến 

478TH

Khách hàng Hộ sản xuất 

Đinh Công Tài

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 

3x37,5kVA trụ 138/1P 

Hộ sản xuất Đinh Công 

Tài tuyến 478TH

331

Trạm 1000kVA trụ 

85/182B/12 Công ty Cổ 

phần Năng lượng xanh 

Nhật Luân tuyến 474TH

16-05-25 08h00 16-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 85/182B/12 tuyến 474TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

85/182B/12 

tuyến 474TH

Khách hàng Công ty Cổ 

phần Năng lượng xanh 

Nhật Luân

ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO trạm 

1000kVA trụ 85/182B/12 

Công ty Cổ phần Năng 

lượng xanh Nhật Luân 

tuyến 474TH

332

Trạm 1000kVA trụ 

85/182B/2/2 Công ty Cổ 

phần Năng lượng xanh 

Nhật Tân  tuyến 474TH

16-05-25 08h00 16-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 85/182B/2/2 tuyến 474TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

85/182B/2/2 

tuyến 474TH

Khách hàng Công ty Cổ 

phần Năng lượng xanh 

Nhật Tân 

ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO trạm 

1000kVA trụ 

85/182B/2/2 Công ty Cổ 

phần Năng lượng xanh 

Nhật Tân  tuyến 474TH

333

Trạm 1000kVA trụ 

85/182B/7 Công ty Cổ phần 

Năng lượng xanh Nhật 

Quang tuyến 474TH

16-05-25 08h00 16-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 85/182B/7 tuyến 474TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

85/182B/7 tuyến 

474TH

Khách hàng Công ty Cổ 

phần Năng lượng xanh 

Nhật Quang

ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO trạm 

1000kVA trụ 85/182B/7 

Công ty Cổ phần Năng 

lượng xanh Nhật Quang 

tuyến 474TH

334
Đường dây 22kV tuyến 

478TN
16-05-25 08h00 16-05-25 17h00

Bàn giao đơn vị ngoài Lắp LBS tại 

trụ 15/40/1B, lắp DS tại trụ 

15/40/1P, 15/40/2P đường Bời Lời 

tuyến 478TN

Đầu tư xây dựng

Khu phố Ninh Phú 

phường Ninh Sơn; khu 

phố Ninh Nghĩa phường 

Ninh Thạnh

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt MC 478TN và đóng 

DTĐ 478-76TN

335

Trạm 1000kVA Công ty CP 

ĐT Năng lượng Hoàng 

Nguyên trụ 26C tuyến 

471KCNTB

16-05-25 07h30 16-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm trung áp 

trạm 1000kVA Công ty CP ĐT 

Năng lượng Hoàng Nguyên trụ 

26C tuyến 471KCNTB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng Công ty CP 

ĐT Năng lượng Hoàng 

Nguyên

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 03LBFCO+ tháo 03 

hotline trạm 1000kVA 

Công ty CP ĐT Năng 

lượng Hoàng Nguyên trụ 

26C tuyến 471KCNTB

336

Trạm 1000kVA Công ty CP 

ĐT Năng lượng Hoàng 

Nguyên trụ 32C tuyến 

471KCNTB

16-05-25 07h30 16-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm trung áp 

trạm 1000kVA Công ty CP ĐT 

Năng lượng Hoàng Nguyên trụ 

32C tuyến 471KCNTB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng Công ty CP 

ĐT Năng lượng Hoàng 

Nguyên

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 03LBFCO+ tháo 03 

hotline trạm 1000kVA 

Công ty CP ĐT Năng 

lượng Hoàng Nguyên trụ 

32C tuyến 471KCNTB
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337

Đường dây 22kV trụ 1 Bến 

Cầu - Long Vĩnh tuyến 

476BC-479BC

17-05-25 06h00 17-05-25 17h00
Thay dây trung áp từ trụ 1 đến trụ 

72 tuyến 476BC-479BC

ĐTXD năm 

2025

Ấp Thuận Đông xã Lợi 

Thuận

ĐL Bến 

Cầu

- Cắt MC 476 và DTD 

476-76 trạm 110kV Bến 

Cầu

- Cắt MC 479 và DTD 

479-76 trạm 110kV Bến 

Cầu

338

Trạm 50kVA trụ 

234/53B/12 Long Tân 6 

tuyến 4778BC

17-05-25 08h00 17-05-25 17h00
Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 

234/53B/12 tuyến 477BC 

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Long Tân xã Long 

Giang

ĐL Bến 

Cầu

Cắt LBFCO trụ 

234/53B/1 Long Tân 1 

tuyến 477BC

339

Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 

234/41B đến trụ 41B/15 

Cao Su 7 tuyến 477BC

17-05-25 08h00 17-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ 

trụ234/41B đến trụ 41B/15 Cao Su 

7 tuyến 477BC

Phát quang Không mất điện
ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

340
Từ trụ 167 đến trụ 167/11 

tuyến 473SD
17-05-25 08h00 17-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 167 đến trụ 167/11 tuyến 

473SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

341
Từ trụ 179 đến trụ 179/79 

tuyến 473SD
17-05-25 08h00 17-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 179 đến trụ 179/79 tuyến 

473SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

342
Từ trụ 188 đến trụ 188/19 

tuyến 473SD
17-05-25 08h00 17-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 188 đến trụ 188/19 tuyến 

473SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

343
Từ trụ 208 đến trụ 208/11 

tuyến 473SD
17-05-25 08h00 17-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 208 đến trụ 208/11 tuyến 

473SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

344

Trạm 2x25kVA trụ 160/1 

Khu Gia Đình Quân Nhân 

tuyến 476SD

17-05-25 08h00 17-05-25 17h00

Nâng công suất trạm biến áp từ 

2x25kVA lên 75kVA trạm trụ 

160/1 tuyến 476SD và đóng điện 

nghiệm thu sau khi hoàn tất

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Thanh Phước xã 

Thanh Điền

ĐL Châu 

Thành

Cắt 2CB, 2FCO và tháo 

01 hotline trạm 2x25kVA 

trụ 160/1 Khu Gia Đình 

Quân Nhân tuyến 476SD

345
Từ trụ 197/7 đến trụ 197/11 

Ba Bàu tuyến 471TĐ
17-05-25 08h00 17-05-25 17h00

Thay LBFCO, thùng điện kế từ trụ 

197/7 đến trụ 197/11 Ba Bàu tuyến 

471TĐ

Sửa chữa lớn

Xã Phước Minh, ấp Lộc 

Thuận xã Lộc Ninh, 

huyện Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt 3LBFCO trụ 197 

Thạnh Đức - Truông Mít 

tuyến 471TĐ

346
Nhánh rẽ 22kV Ấp Rộc trụ 

75/1 tuyến 472TĐ
17-05-25 07h30 17-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện hạ 

cao áp từ trụ 75/1 đến trụ 75/72 Ấp 

Rộc tuyến 472TĐ

Phát quang lưới 

điện
Không mất điện

ĐL Gò 

Dầu
Không cắt điện
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347
Trụ 67B/31 An Dương 

Vương tuyến 474TN
17-05-25 07h00 17-05-25 17h00

Nhổ, dựng trụ BTLT 14m ghép, 

tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 67B/31 

An Dương Vương tuyến 474TN

Sửa chữa lớn 

năm 2025

Khu phố Long Mỹ 

phường Long Thành Bắc

ĐL Hòa 

Thành

Cắt REC trụ 67B/1 + DS 

trụ 67B/1 Cửa số 10 

tuyến 474TN, cắt LBS + 

DS Long Thời trụ 14 

tuyến 474TN, cắt LBS + 

3LTD Nguyễn Văn Linh 

tuyến 474TN

348

LBS Trần Phú trụ 97 tuyến 

474TĐ và LBS Nguyễn 

Văn Linh trụ 18 tuyến 

474TN

17-05-25 06h00 17-05-25 06h30

Chuyển điện khép vòng tuyến 

474TĐ cấp điện cho tuyến 474TN 

đến trụ 18 Nguyễn Văn Linh

Chuyển điện Không mất điện
ĐL Hòa 

Thành

Đóng LBS Trần Phú trụ 

97 tuyến 474TĐ, cắt LBS 

+ 3LTD Nguyễn Văn 

Linh trụ 18 tuyến 474TN

349

LBS Trần Phú trụ 97 tuyến 

474TĐ và LBS Nguyễn 

Văn Linh trụ 18 tuyến 

474TN

17-05-25 17h00 17-05-25 17h30

Chuyển điện khép vòng tuyến 

474TN cấp điện cho tuyến 474TĐ 

đến trụ 97 Trần Phú

Chuyển điện Không mất điện
ĐL Hòa 

Thành

Đóng 3LTD + LBS 

Nguyễn Văn Linh trụ 18 

tuyến 474TN, cắt LBS 

Trần Phú trụ 97 tuyến 

474TĐ

350
Trạm 250kVA trụ 172 

tuyến 474TBI
17-05-25 08h00 17-05-25 17h00

Kéo dây hạ áp, chuyển tải lưới hạ 

áp trạm trụ 172 và trạm 166/1A 

tuyến 474TBI

Sửa chữa thường 

xuyên
Ấp Dinh xã Mỏ Công

ĐL Tân 

Biên

Cắt 3FCO trạm 250kVA 

trụ 172 tuyến 474TBI

351
Tuyến 478 trạm 110kV Tân 

Hưng
17-05-25 08h00 17-05-25 17h00

Thi công dựng trụ thay dây trung 

áp từ trụ 168 đến tụ 168/8 tuyến 

478TH

Sửa chữa lớn

Ấp Hội Tân xã Tân Hội; 

Ấp Đông Tiến, Đông 

Hiệp, Tầm Phô xã Tân 

Đông; xã Tân Hà

ĐL Tân 

Châu

- Cắt Recloser và DS trụ 

52 Tân Hội tuyến 478TH

- Cắt Recloser và DS trụ 

169 Tân Hà tuyến 478TH

- Cắt DS nối tuyến 

478TH và tuyến 480TH 

tại trụ 112/19

- Cắt 3LTD nối tuyến 

476SN và tuyến 478TH 

tại trụ 167

352

Đường dây 22kV và các 

nhánh rẽ tuyến 471TN, 

472TN, 473TN, 474TN, 

476TN, 478TN, 481TN, 

475TN, 479TN, 477TN 

trạm 110kV Tây Ninh

17-05-25 08h00 17-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện cao 

hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 

80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh 

rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 

đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 

475TN, 477TN, 479TN

Phát quang Không mất điện
ĐL TP 

Tây Ninh
Không cắt điện

353

Trạm 750kVA Phòng Quản 

lý Đô thị trụ 46/1A tuyến 

477TB

17-05-25 07h30 17-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

750kVA Phòng Quản lý Đô thị trụ 

46/1A tuyến 477TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng Phòng Quản 

lý Đô thị, Ban chấp hành 

chi đoàn thị xã Trảng 

Bàng

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt CB trạm 750kVA 

Phòng Quản lý Đô thị trụ 

46/1A tuyến 477TB
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354

Trạm 750kVA Trung tâm 

văn hóa , thể thao và truyền 

thanh thị xã Trảng Bàng trụ 

46/1B tuyến 477TB

17-05-25 07h30 17-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

750kVA Trung tâm văn hóa , thể 

thao và truyền thanh thị xã Trảng 

Bàng trụ 46/1B tuyến 477TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng Trung tâm 

văn hóa , thể thao và 

truyền thanh thị xã Trảng 

Bàng

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt CB trạm 750kVA 

Trung tâm văn hóa , thể 

thao và truyền thanh thị 

xã Trảng Bàng trụ 46/1B 

tuyến 477TB

355

Trạm 3x37,5kVA Công ty 

CP Thế Giới Di Động trụ 

9/1 tuyến 477TB

17-05-25 07h30 17-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

3x37,5kVA Công ty CP Thế Giới 

Di Động trụ 9/1 tuyến 477TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng Công ty CP 

Thế Giới Di Động

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 03FCO trạm 

3x37,5kVA Công ty CP 

Thế Giới Di Động trụ 9/1 

tuyến 477TB

356

Từ trụ 70 đến trụ 87 Thạnh 

Đức - Bàu Năng tuyến 

477HT

18-05-25 08h00 18-05-25 17h00

Di dời lưới điện, nâng cấp mở rộng 

đường giao thông ĐT. 784C (Bàu 

Năng – Bàu Cóp) từ trụ 70 đến trụ 

87 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 

477HT

Di dời lưới điện, 

nâng cấp mở 

rộng đường giao 

thông ĐT. 784C 

(Bàu Năng – 

Bàu Cóp)

Ấp Ninh Hưng 1, Ninh 

Hưng 2 xã Chà Là; ấp 

Ninh Bình, Ninh An, 

Ninh Hòa xã Bàu Năng, 

huyện Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

- Cắt REC và DS trụ 44 

Chà Là tuyến 477HT

- Cắt LBS và DS trụ 93 

Ninh Hưng tuyến 477HT

357

Trạm 250kVA trụ 127/1 

Ninh Bình-T.127/1  tuyến 

471HT

18-05-25 08h00 18-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới 

điện trạm 250kVA trụ 127/1 Ninh 

Bình-T.127/1  tuyến 471HT

Thí nghiệm 

CBM và bảo trì 

lưới điện

Ấp Ninh Bình xã Bàu 

Năng, huyện Dương 

Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt 3FCO trạm 250kVA 

trụ 127/1 Ninh Bình-

T.127/1 tuyến 471HT

358
Từ trụ 305/5 đến trụ 305/6 

Bàu Vuông tuyến 477HT
18-05-25 08h00 18-05-25 17h00

Thí nghiệm định kỳ REC, DS từ 

trụ 305/5 đến trụ 305/6 Bàu Vuông 

tuyến 477HT

Thí nghiệm thiết 

bị định kỳ

Khu phố 3 Thị trấn; ấp 

Phước Lợi 2, Phước Bình 

1, Phước Bình 2 xã Suối 

Đá, huyện Dương Minh 

Châu 

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt REC và DS trụ 305/6 

và cắt DS trụ 305/5 Bàu 

Vuông tuyến 475TĐ

359
Nhánh rẽ 22kV Xẻ gỗ Vên 

Vên trụ 85/1 tuyến 472TĐ
18-05-25 07h30 18-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện hạ 

cao áp từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/68 

Xẻ Gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ

Phát quang lưới 

điện
Không mất điện

ĐL Gò 

Dầu
Không cắt điện

360

Tuyến 472SN, 474SN, 

478SN, 480SN trạm 110kV 

Suối Ngô

18-05-25 07h00 18-05-25 17h00

Thi công thay dây trung áp từ trụ 

173 đến trụ 173/36 tuyến 472SN, 

474SN, 478SN, 480SN

Sửa chữa lớn

Khách hàng Cty CP Năng 

lượng Dầu tiếng Tây 

Ninh 1

ĐL Tân 

Châu

- Cắt MC 472SN, 474SN, 

478SB, 480SN và đóng 

DTĐ 472-76SN, 474-

76SN, 478-76SN, 480-

76SN

- Cắt DS nối tuyến 

477TH và tuyến 480SN 

tại trụ 120 Tân Thành

- Cắt DS nối tuyến 

475TH và tuyến 478SN 

tại trụ 110 Ấp 5
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361
Tuyến 477 trạm 110kV Tân 

Hưng
18-05-25 06h00 18-05-25 07h00

Tuyến 477TH cấp điện cho tuyến 

480SN
Chuyển điện Không mất điện

ĐL Tân 

Châu

- Đóng Recloser trụ 72/1 

Tha La tuyến 477TH

- Cắt DS trụ 120 Tân 

Thành tuyến 480SN 

362
Tuyến 477 trạm 110kV Tân 

Hưng
18-05-25 17h00 18-05-25 18h00

Tuyến 477TH ngưng cấp điện cho 

tuyến 480SN
Chuyển điện Không mất điện

ĐL Tân 

Châu

- Đóng DS trụ 120 Tân 

Thành tuyến 480SN 

- Cắt Recloser trụ 72/1 

Tha La tuyến 477TH

363
Trạm 25kVA trụ 234/23B 

Ấp Bảo 16 tuyến 477BC
19-05-25 13h30 19-05-25 17h00

Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 

234/23B tuyến 477BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Ấp Bảo xã Long Giang

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 25kVA trụ 

234/23B Ấp Bảo 16 

tuyến 477BC

364

TBA 250kVA trụ 

53/100/12P/49B tuyến 

478BC

19-05-25 08h00 19-05-25 17h00
Cấy TBA 250kVA trụ 

53/100/12P/49B tuyến 478BC

ĐTXD năm 

2025

Ấp Bình Phước xã Phước 

Bình thị xã Trảng Bàng

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB và FCO trạm 

50kVA trụ 

53/100/12P/43P Bình 

Phú 12 tuyến 478BC

365

Đường dây 22kV từ trụ 6 

đến trụ 106 Bến Cầu - Gò 

Dầu tuyến 478BC

19-05-25 08h00 19-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ 

trụ 6 đến trụ 106 Bến Cầu - Gò 

Dầu tuyến 478BC

Phát quang Không mất điện
ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

366
Từ trụ 364 đến trụ 364/11 

tuyến 475SD
19-05-25 08h00 19-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 364 đến trụ 364/11 tuyến 

475SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

367
Từ trụ 369 đến trụ 

369/34/40 tuyến 475SD
19-05-25 08h00 19-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 

475SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

368
Từ trụ 38 đến trụ 

38/39/7/12/11 tuyến 474SD
19-05-25 08h00 19-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 

474SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

369
Từ trụ 38 đến trụ 

38/39/7/12/11 tuyến 474SD
19-05-25 08h00 19-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 

474SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

370
Từ trụ 38/30 đến trụ 

38/30/11 tuyến 474SD
19-05-25 08h00 19-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 38/30 đến trụ 38/30/11 tuyến 

474SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

371
Từ trụ 38/30/6 đến trụ 

38/30/6/6 tuyến 474SD
19-05-25 08h00 19-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 38/30/6 đến trụ 38/30/6/6 tuyến 

474SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

372
Từ trụ 49B đến trụ 49B/13 

tuyến 474SD
19-05-25 08h00 19-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 49B đến trụ 49B/13 tuyến 

474SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện
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373

Trạm 25kVA trụ 

128/65B/1/1 Trường Tiểu 

Học Bến Cừ tuyến 474SD

19-05-25 08h00 19-05-25 11h30

Thay 1CT hạ thế và công tơ điện 

tử 1 pha định kỳ trạm 25kVA trụ 

128/65B/1/1 Trường Tiểu Học 

Bến Cừ tuyến 474SD

Thay hệ thống 

đo đếm đến hạn 

định kỳ

Khách hàng: Trường 

Tiểu Học Bến Cừ

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB và FCO trạm 

25kVA trụ 128/65B/1/1 

Trường Tiểu Học Bến Cừ 

tuyến 474SD

374

Trạm 400kVA trụ 369/34/2 

Công ty TNHH Đầu tư 

Thương mại Dịch vụ điện 

Anh Việt tuyến 475SD

19-05-25 13h30 19-05-25 17h00

Thay 3CT hạ thế và công tơ điện 

tử 3 pha định kỳ trạm 400kVA trụ 

369/34/2 Công ty TNHH Đầu tư 

Thương mại Dịch vụ điện Anh 

Việt tuyến 475SD

Thay hệ thống 

đo đếm đến hạn 

định kỳ

Khách hàng: Công ty 

TNHH Đầu tư Thương 

mại Dịch vụ điện Anh 

Việt

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB và 3FCO trạm 

400kVA trụ 369/34/2 

Công ty TNHH Đầu tư 

Thương mại Dịch vụ điện 

Anh Việt tuyến 475SD

375

Trạm 50kVA trụ 203/1B/6 

Phước Tân 1-3 tuyến 

471HT

19-05-25 08h00 19-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới 

điện trạm 50kVA trụ 203/1B/6 

Phước Tân 1-3 tuyến 471HT

Thí nghiệm 

CBM và bảo trì 

lưới điện

Ấp Phước Tân 1, Phước 

Tân 2 xã Phan, huyện 

Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt CB trạm 50kVA trụ 

203/1B/6 Phước Tân 1-3 

tuyến 471HT

376
Trạm 37,5kVA trụ 203/12 

Phước Tân IV tuyến 471HT
19-05-25 08h00 19-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới 

điện trạm 37,5kVA trụ 203/12 

Phước Tân IV tuyến 471HT

Thí nghiệm 

CBM và bảo trì 

lưới điện

Ấp Phước Tân 1, Phước 

Tân 3 xã Phan, huyện 

Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 

203/12 Phước Tân IV 

tuyến 471HT

377

Trạm 250kVA trụ 205 

Phước Tân I-E tuyến 

471HT, 477HT

19-05-25 08h00 19-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới 

điện trạm 250kVA trụ 205 Phước 

Tân I-E tuyến 471HT, 477HT

Thí nghiệm 

CBM và bảo trì 

lưới điện

Ấp Phước Tân 1 xã Phan, 

huyện Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt CB trạm 250kVA trụ 

205 Phước Tân I-E tuyến 

471HT, 477HT

378
Nhánh rẽ 12,7kV Bàu Trâm 

trụ 90/1 tuyến 474TĐ
19-05-25 07h30 19-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện hạ 

cao áp từ trụ 90/1 đến trụ 90/77 

Bàu Trâm tuyến 474TĐ

Phát quang lưới 

điện
Không mất điện

ĐL Gò 

Dầu
Không cắt điện

379 Trụ 68/57/10 tuyến 474TĐ 19-05-25 07h30 19-05-25 17h00
Lắp trạm 50kVA Trụ 68/57/10 

tuyến 474TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Bến Chò xã Thạnh 

Đức

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

68/57 tuyến 474TĐ

380 Trụ 68/98/22 tuyến 474TĐ 19-05-25 07h30 19-05-25 17h00
Lắp trạm 50kVA Trụ 68/98/22 

tuyến 474TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Bến Rộng xã Thạnh 

Đức

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

68/98/12 tuyến 474TĐ

381 Trụ 68/110 tuyến 474TĐ 19-05-25 07h30 19-05-25 17h00
Lắp trạm 50kVA Trụ 68/110 tuyến 

474TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Bến Rộng xã Thạnh 

Đức

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

68/104 tuyến 474TĐ

382 Trụ 68/116/3 tuyến 474TĐ 19-05-25 07h30 19-05-25 17h00
Lắp trạm 50kVA Trụ 68/116/3 

tuyến 474TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Bến Rộng xã Thạnh 

Đức

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

68/112 tuyến 474TĐ

383
Đường dây 22kV trụ 128/1 

Gò Chùa tuyến 472TĐ
19-05-25 07h30 19-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện 

trung hạ áp từ trụ 128/1 đến trụ 

128/135, từ trụ 128/122 đến trụ 

128/122/4/32, từ trụ 128/122/4/16 

đến trụ 128/122/4/16/31, từ trụ 

128/61 đến trụ 128/61/37 tuyến 

472TĐ

Phát quang lưới 

điện
Không mất điện

ĐL Gò 

Dầu
Không cắt điện
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384

Nhánh rẽ 22kV từ trụ 153 

đến trụ 153/16, từ trụ 

153/13 đến trụ 153/13/6, từ 

trụ 155B đến trụ 155B/9/3 

Quốc Lộ 22B tuyến 471TN

19-05-25 08h00 19-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện hạ 

cao áp từ trụ 153 đến trụ 153/16, 

từ trụ 153/13 đến trụ 153/13/6, từ 

trụ 155B đến trụ 155B/9/3 Quốc 

Lộ 22B tuyến 471TN

Phát quang Không mất điện
ĐL Hòa 

Thành
Không cắt điện

385

Nhánh rẽ 22kV trụ 

140/139/193/27B/1 Đồn 

833 tuyến 471TBI

19-05-25 15h00 19-05-25 17h00 Xử lý khiếm khuyết lưới điện
Sửa chữa thường 

xuyên

Đồn 833, Cửa khẩu Tân 

Nam

ĐL Tân 

Biên

Cắt 3LBFCO trụ 

140/139/193/27B/1 Đồn 

833 tuyến 471TBI

386
TBA 250kVA trụ 53/115 

tuyến 478BC
20-05-25 08h00 20-05-25 17h00

Cấy TBA 250kVA trụ 53/115 

tuyến 478BC

ĐTXD năm 

2025

Ấp Phước Đông xã 

Phước Chỉ thị xã Trảng 

Bàng

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB và FCO trạm 

75kVA trụ 53/114 Phước 

Chỉ 1 tuyến 478BC

387
TBA 250kVA trụ 47/24 

tuyến 478BC
20-05-25 08h00 20-05-25 17h00

Cấy TBA 250kVA trụ 47/24 tuyến 

478BC

ĐTXD năm 

2025
Ấp Bến xã An Thạnh

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB và FCO trạm 

75kVA trụ 47/26 Ấp Bến 

5 tuyến 478BC

388

Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/52 

đến trụ 53/142/6 Ba xã 

Cách Tây tuyến 478BC

20-05-25 08h00 20-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ 

trụ 53/52 đến trụ 53/142/6 Ba xã 

Cách Tây tuyến 478BC

Phát quang Không mất điện
ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

389
Từ trụ 341/15 đến trụ 

341/15/67 tuyến 475SD
20-05-25 08h00 20-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 341/15 đến trụ 341/15/67 tuyến 

475SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

390
Từ trụ 341/15/11 đến trụ 

341/15/11/14 tuyến 475SD
20-05-25 08h00 20-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 341/15/11 đến trụ 341/15/11/14 

tuyến 475SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

391
Từ trụ 341/15/25 đến trụ 

341/15/25/17 tuyến 475SD
20-05-25 08h00 20-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 341/15/25 đến trụ 341/15/25/17 

tuyến 475SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

392

Từ trụ 341/15/25/5 đến trụ 

341/15/25/5/10 tuyến 

475SD

20-05-25 08h00 20-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 341/15/25/5 đến trụ 

341/15/25/5/10 tuyến 475SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

393

Trạm 3x25kVA trụ 65/2 

Công ty TNHH sản xuất & 

thương mại CM tuyến 

472SD

20-05-25 08h00 20-05-25 11h30

Thay 3CT hạ thế và công tơ điện 

tử 3 pha định kỳ trạm 3x25kVA 

trụ 65/2 Công ty TNHH sản xuất 

& thương mại CM tuyến 472SD

Thay hệ thống 

đo đếm đến hạn 

định kỳ

Khách hàng: Công ty 

TNHH sản xuất & 

thương mại CM

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB và 3FCO trạm 

3x25kVA trụ 65/2 Công 

ty TNHH sản xuất & 

thương mại CM tuyến 

472SD

394

Trạm 250kVA trụ 

53/16/10B Cơ sở sản xuất 

hủ tíu Trần Kim Quy tuyến 

474SD

20-05-25 13h30 20-05-25 17h00

Thay 3CT hạ thế + công tơ điện tử 

3 pha định kỳ trạm 250kVA trụ 

53/16/10B Cơ sở sản xuất hủ tíu 

Trần Kim Quy tuyến 474SD

Thay hệ thống 

đo đếm đến hạn 

định kỳ

Khách hàng: Cơ sở sản 

xuất hủ tíu Trần Kim 

Quy

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB và 3FCO trạm 

250kVA trụ 53/16/10B 

Cơ sở sản xuất hủ tíu 

Trần Kim Quy tuyến 

474SD
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395

Nhánh rẽ 22kV trụ 133/2A 

Lạc Long Quân - trụ 54 Âu 

Cơ tuyến 476TN

20-05-25 08h00 20-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện hạ 

cao áp từ trụ 133/2A Lạc Long 

Quân đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 

471TN

Phát quang Không mất điện
ĐL Hòa 

Thành
Không cắt điện

396 Lưới điện Tân Biên 20-05-25 08h00 05-04-25 17h00

Phát quang cây xanh, sửa model, 

lắp đặt công tơ khách hàng, lắp 

dây tiếp đất trạm, cắt gắn điện 

khách hàng nợ tiền điện, cân pha 

TBA

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Tân 

Biên
Không cắt điện

397

Trạm 50kVA trụ 100/62 

Nguyễn Chí Phương tuyến 

471TH

20-05-25 08h00 20-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 100/62 tuyến 471TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

100/62 tuyến 

471TH

Khách hàng Nguyễn Chí 

Phương

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO trạm 50kVA trụ 

100/62 Công ty may mặc 

Power VN tuyến 471TH

398
Trạm 50kVA trụ 92/146 

Trần Văn Mỹ tuyến 476TH
20-05-25 08h00 20-05-25 17h00

Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 92/146 tuyến 476TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

92/146 tuyến 

476TH

Khách hàng Trần Văn 

Mỹ

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO trạm 50kVA trụ 

92/146 Công ty may mặc 

Power VN tuyến 476TH

399

Đường dây 22kV và các 

nhánh rẽ tuyến 471TN, 

472TN, 473TN, 474TN, 

476TN, 478TN, 481TN, 

475TN, 479TN, 477TN 

trạm 110kV Tây Ninh

20-05-25 08h00 20-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện cao 

hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 

80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh 

rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 

đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 

475TN, 477TN, 479TN

Phát quang Không mất điện
ĐL TP 

Tây Ninh
Không cắt điện

400

Trạm 3x15kVA CS Lý Văn 

Chói trụ 25C/8B/1 tuyến 

478TB

20-05-25 07h30 20-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

3x15kVA CS Lý Văn Chói trụ 

25C/8B/1 tuyến 478TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng CS Lý Văn 

Chói

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 03FCO trạm 

3x15kVA CS Lý Văn 

Chói trụ 25C/8B/1 tuyến 

478TB

401

Trạm 320kVA DNTN SX 

Gạch Hoa Sơn trụ 

25C/51/13B/3B/1/1P tuyến 

478TB

20-05-25 07h30 20-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

320kVA DNTN SX Gạch Hoa 

Sơn trụ 25C/51/13B/3B/1/1P tuyến 

478TB 

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng DNTN SX 

Gạch Hoa Sơn

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 03FCO trạm 320kVA 

DNTN SX Gạch Hoa 

Sơn trụ 

25C/51/13B/3B/1/1P 

tuyến 478TB 

402
Trạm 25kVA Lộc An trụ 

25C/51B/12 tuyến 478TB
20-05-25 07h30 20-05-25 17h00

Thay công tơ tổng lệch thời gian 

trạm 25kVA trụ 25C/51B/12 tuyến 

478TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khu phố Lộc An phường 

Lộc Hưng

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt FCO trạm 25kVA 

Lộc An trụ 25C/51B/12 

tuyến 478TB

403
Trạm 50kVA Tầm Đinh trụ 

25C/80/6 tuyến 478TB
20-05-25 07h30 20-05-25 17h00

Thay công tơ tổng lệch thời gian 

trạm 50kVA trụ 25C/80/6 tuyến 

478TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khu phố Lộc Thành 

phường Lộc Hưng

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt FCO trạm 50kVA 

Tầm Đinh trụ 25C/80/6 

tuyến 478TB
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404

Trạm 15kVA Phòng Quản 

lý Đô thị trụ 79 tuyến 

476TB

20-05-25 07h30 20-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

15kVA Phòng Quản lý Đô thị trụ 

79 tuyến 476TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng Phòng Quản 

lý Đô thị

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt FCO trạm 15kVA 

Phòng Quản lý Đô thị trụ 

79 tuyến 476TB

405

Trạm 37,5kVA trụ 171/70 

Bàu Tràm Lớn 15 tuyến 

476BC

21-05-25 08h00 21-05-25 17h00

Nâng công suất TBA 50kVA trụ 

171/70 tuyến 476BC và nghiệm 

thu đóng điện

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Bàu Tràm Lớn, Bàu 

Tràm Nhỏ xã Tiên Thuận

ĐL Bến 

Cầu

Cắt LBFCO trụ 171/56/1 

Bàu Tràm Lớn 1 tuyến 

477BC

406

Trạm 37,5kVA trụ 171/35/8 

Bàu Tràm Nhỏ 3 tuyến 

476BC

21-05-25 08h00 21-05-25 17h00
Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 

171/35/8 tuyến 476BC

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Bàu Tràm Nhỏ xã 

Tiên Thuận

ĐL Bến 

Cầu

Cắt LBFCO trụ 171/35/1 

Bàu Tràm Nhỏ 2 tuyến 

476BC

407

Nhánh rẽ 22kV từ trụ 

53/42B đến trụ 

53/42B/15/25 Vòm Cây Sao 

tuyến 478BC

21-05-25 08h00 21-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ 

trụ 53/42B đến trụ 53/42B/15/25 

Vòm Cây Sao tuyến 478BC

Phát quang Không mất điện
ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

408
Từ trụ 70B đến trụ 70B/10 

tuyến 478SD
21-05-25 08h00 21-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 70B đến trụ 70B/10 tuyến 

478SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

409
Từ trụ 79 đến trụ 79/46/13 

tuyến 478SD
21-05-25 08h00 21-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 79 đến trụ 79/46/13 tuyến 

478SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

410
Từ trụ 79/7 đến trụ 79/7/11 

tuyến 478SD
21-05-25 08h00 21-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 79/7 đến trụ 79/7/11 tuyến 

478SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

411
Từ trụ 79/22 đến trụ 

79/22/6/11 tuyến 478SD
21-05-25 08h00 21-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 79/22 đến trụ 79/22/6/11 tuyến 

478SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

412
Từ trụ 79/33 đến trụ 

79/33/25 tuyến 478SD
21-05-25 08h00 21-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 79/33 đến trụ 79/33/25 tuyến 

478SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

413
Từ trụ 80 đến trụ 80/25 

tuyến 478SD
21-05-25 08h00 21-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 80 đến trụ 80/25 tuyến 478SD
Phát quang Không mất điện

ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

414

Trạm 250kVA trụ 

233/20/19B/6 Công ty Cổ 

phần hàng tiêu dùng Biên 

Hòa tuyến 473SD

21-05-25 08h00 21-05-25 11h30

Thay 3CT hạ thế và công tơ điện 

tử 3 pha định kỳ trạm 250kVA trụ 

233/20/19B/6 Công ty Cổ phần 

hàng tiêu dùng Biên Hòa tuyến 

473SD

Thay hệ thống 

đo đếm đến hạn 

định kỳ

Khách hàng: Công ty Cổ 

phần hàng tiêu dùng Biên 

Hòa

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB và 3FCO trạm 

250kVA trụ 

233/20/19B/6 Công ty Cổ 

phần hàng tiêu dùng Biên 

Hòa tuyến 473SD

415

Trạm 250kVA trụ 

233/20/27B Công ty Cổ 

phần hàng tiêu dùng Biên 

Hòa tuyến 473SD

21-05-25 13h30 21-05-25 17h00

Thay 3CT hạ thế và công tơ điện 

tử 3 pha định kỳ trạm 250kVA trụ 

233/20/27B Công ty Cổ phần hàng 

tiêu dùng Biên Hòa tuyến 473SD

Thay hệ thống 

đo đếm đến hạn 

định kỳ

Khách hàng: Công ty Cổ 

phần hàng tiêu dùng Biên 

Hòa

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB và 3FCO trạm 

250kVA trụ 233/20/27B 

Công ty Cổ phần hàng 

tiêu dùng Biên Hòa tuyến 

473SD
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416
Đường dây 22kV trụ 178 

Rạch Sơn tuyến 476TĐ
21-05-25 07h30 21-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện 

trung hạ áp từ trụ 178 đến trụ 287 

tuyến 476TĐ

Phát quang lưới 

điện
Không mất điện

ĐL Gò 

Dầu
Không cắt điện

417 Trụ 28/12/5 tuyến 474TĐ 21-05-25 07h30 21-05-25 17h00
Lắp trạm 50kVA Trụ 28/12/5 

tuyến 474TĐ

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Bến Mương xã Thạnh 

Đức

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

28/12/10 tuyến 474TĐ

418
Trụ 54/77/12/6 tuyến 

471TĐ
21-05-25 07h30 21-05-25 17h00

Lắp trạm 50kVA Trụ 54/77/12/6 

tuyến 476TĐ

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Xóm Mới xã Thanh 

Phước

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

54/77/12/7 tuyến 476TĐ

419
Trụ 54/77/12/14 tuyến 

471TĐ
21-05-25 07h30 21-05-25 17h00

Lắp trạm 50kVA Trụ 54/77/12/14 

tuyến 476TĐ

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Xóm Mới xã Thanh 

Phước

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

54/77/12/10 tuyến 

476TĐ

420

LBS trụ 97B/1CT Long Hải 

tuyến 482TN và LBS trụ 

146/1 Long Thành Trung 

tuyến 482TN

21-05-25 08h00 21-05-25 17h00

Chuyển điện khép vòng tuyến 

482TN cấp điện cho tuyến 482 đến 

trụ 146/1 Long Thành Trung

Chuyển điện Không mất điện
ĐL Hòa 

Thành

- Đóng LBS trụ 97B/1CT 

Long Hải tuyến 482TN

- Cắt LBS, 3LTD trụ 

146/1, DS trụ 146/2 Long 

Thành Trung tuyến 

482TN

421

LBS trụ 97B/1CT Long Hải 

tuyến 482TN và LBS trụ 

146/1 Long Thành Trung 

tuyến 482TN

21-05-25 08h00 21-05-25 17h00

Chuyển điện khép vòng tuyến 

482TN cấp điện cho tuyến 482 đến 

trụ 97B/1CT Long Hải

Thí nghiệm định 

kỳ
Không mất điện

ĐL Hòa 

Thành

- Đóng DS trụ 146/2, 

3LTD, LBS trụ 146/1 

Long Thành Trung tuyến 

482TN

- Cắt LBS trụ 97B/1CT 

Long Hải tuyến 482TN

422

LBS Long Thành Trung trụ 

146/1 Phạm Hùng tuyến 

482TN

21-05-25 08h00 21-05-25 17h00

Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí 

nghiệm LBS Long Thành Trung 

trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 

482TN

Thí nghiệm định 

kỳ
Không mất điện

ĐL Hòa 

Thành

Cắt LBS, 3LTD trụ 

146/1, DS trụ 146/2 Long 

Thành Trung tuyến 

482TN

423 Lưới điện Tân Biên 21-05-25 08h00 05-04-25 17h00

Phát quang cây xanh, sửa model, 

lắp đặt công tơ khách hàng, lắp 

dây tiếp đất trạm, cắt gắn điện 

khách hàng nợ tiền điện, cân pha 

TBA

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Tân 

Biên
Không cắt điện

424

Trạm 3x37,5kVA Công ty 

TNHH MTV TM DV In ấn 

Sao Việt trụ 76/54/1 tuyến 

474TB

21-05-25 07h30 21-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

3x37,5kVA Công ty TNHH MTV 

TM DV In ấn Sao Việt trụ 76/54/1 

tuyến 474TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng Công ty 

TNHH MTV TM DV In 

ấn Sao Việt

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 03FCO trạm 

3x37,5kVA Công ty 

TNHH MTV TM DV In 

ấn Sao Việt trụ 76/54/1 

tuyến 474TB
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425

Trạm 3x10kVA DNTN Bảy 

Thay trụ 76/50 tuyến 

474TB

21-05-25 07h30 21-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

3x10kVA DNTN Bảy Thay trụ 

76/50 tuyến 474TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng DNTN Bảy 

Thay

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 03FCO trạm 

3x10kVA DNTN Bảy 

Thay trụ 76/50 tuyến 

474TB

426
Trạm 37,5kVA Suối Sâu trụ 

90/12 tuyến 476TB
21-05-25 07h30 21-05-25 17h00

Thay công tơ tổng lệch thời gian 

trạm 37,5kVA trụ 90/12 tuyến 

476TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khu phố Suối Sâu 

phường An Tịnh

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt FCO trạm 37,5kVA 

Suối Sâu trụ 90/12 tuyến 

476TB

427

Trạm 3x15kVA Quán Cà 

phê Tân Tân và Sân bóng 

đá mini Thiên Phú trụ 52/1 

tuyến 471TB

21-05-25 07h30 21-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

3x15kVA Quán Cà phê Tân Tân 

và Sân bóng đá mini Thiên Phú trụ 

52/1 tuyến 471TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng Quán Cà phê 

Tân Tân và Sân bóng đá 

mini Thiên Phú

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 03FCO trạm 

3x15kVA Quán Cà phê 

Tân Tân và Sân bóng đá 

mini Thiên Phú trụ 52/1 

tuyến 471TB

428

Trạm 15kVA Phòng Quản 

lý Đô thị trụ 78/1 tuyến 

471TB

21-05-25 07h30 21-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

15kVA Phòng Quản lý Đô thị trụ 

78/1 tuyến 471TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng Phòng Quản 

lý Đô thị

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt FCO trạm 15kVA 

Phòng Quản lý Đô thị trụ 

78/1 tuyến 471TB

429

Trạm 3x50kVA Công ty 

TNHH Thiết kế Vỹ Kiệt trụ 

18B/1 tuyến 474TB

21-05-25 07h30 21-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

3x50kVA Công ty TNHH Thiết kế 

Vỹ Kiệt trụ 18B/1 tuyến 474TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng CS Nguyễn 

Ngọc Hòa, Công ty 

TNHH Thiết kế Vỹ Kiệt

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 03FCO trạm 

3x50kVA Công ty 

TNHH Thiết kế Vỹ Kiệt 

trụ 18B/1 tuyến 474TB

430
TBA 250kVA trụ 4A tuyến 

475BC - 477BC
22-05-25 08h00 22-05-25 17h00

Cấy TBA 250kVA trụ 4A tuyến 

475BC - 477BC

ĐTXD năm 

2025
Ấp Chánh xã An Thạnh

ĐL Bến 

Cầu

Cắt CB và FCO trạm 

3x25kVA trụ 6 Ấp Voi 

18 tuyến 475BC

431
Trạm 25kVA trụ 45/38 

Giòng Két 3 tuyến 475BC
22-05-25 08h00 22-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

25kVA trụ 45/38 Giòng Két 3 

tuyến 475BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

432
Trạm 50kVA trụ 306B/12 

Long Hòa 1-3 tuyến 476BC
22-05-25 08h00 22-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

50kVA trụ 306B/12 Long Hòa 1-3 

tuyến 476BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

433
Trạm 50kVA trụ 305B/21 

Long Hòa 1-4 tuyến 476BC
22-05-25 08h00 22-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

50kVA trụ 305B/21 Long Hòa 1-4 

tuyến 476BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

434

Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 

53/86B/22/15 đến trụ 15/12 

Phước Tân 1 tuyến 478BC

22-05-25 08h00 22-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ 

trụ 53/86B/22/15 đến trụ 15/12 

Phước Tân 1 tuyến 478BC

Phát quang Không mất điện
ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

435
Từ trụ 169 đến trụ 169/9/15 

tuyến 478SD
22-05-25 08h00 22-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 169 đến trụ 169/9/15 tuyến 

478SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

436
Từ trụ 169/9 đến trụ 

169/9/14P tuyến 478SD
22-05-25 08h00 22-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 169/9 đến trụ 169/9/14P tuyến 

478SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện
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437
Từ trụ 183 đến trụ 183/8/8 

tuyến 478SD
22-05-25 08h00 22-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 183 đến trụ 183/8/8 tuyến 

478SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

438
Từ trụ 200 đến trụ 200/40 

tuyến 478SD
22-05-25 08h00 22-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 200 đến trụ 200/40 tuyến 

478SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

439

Trạm 160kVA trụ 303/1 

Chi nhánh Doanh Nghiệp 

Tư Nhân Ngọc Sơn 3 tuyến 

476SD

22-05-25 08h00 22-05-25 11h30

Thay 3CT hạ thế và công tơ điện 

tử 3 pha định kỳ trạm 160kVA trụ 

303/1 Chi nhánh Doanh Nghiệp 

Tư Nhân Ngọc Sơn 3 tuyến 476SD

Thay hệ thống 

đo đếm đến hạn 

định kỳ

Khách hàng: Chi nhánh 

Doanh Nghiệp Tư Nhân 

Ngọc Sơn 3

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB và 3FCO trạm 

160kVA trụ 303/1 Chi 

nhánh Doanh Nghiệp Tư 

Nhân Ngọc Sơn 3 tuyến 

476SD

440

Trạm 160kVA trụ 294/7B/1 

Công ty Cổ phần chế biến 

nông sản Long Vĩnh Phát 

tuyến 476SD

22-05-25 13h30 22-05-25 17h00

Thay 3CT hạ thế và công tơ điện 

tử 3 pha định kỳ trạm 160kVA trụ 

294/7B/1 Công ty Cổ phần chế 

biến nông sản Long Vĩnh Phát 

tuyến 476SD

Thay hệ thống 

đo đếm đến hạn 

định kỳ

Khách hàng: Công ty Cổ 

phần chế biến nông sản 

Long Vĩnh Phát

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB và 3FCO trạm 

160kVA trụ 294/7B/1 

Công ty Cổ phần chế 

biến nông sản Long Vĩnh 

Phát tuyến 476SD

441

Từ trụ 203/1B/10/1 đến trụ 

203/1B/10/3 Bàu Cát tuyến 

471HT

22-05-25 08h00 22-05-25 17h00

Thay trụ, dây hạ áp, thùng điện kế, 

sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, 

phụ kiện từ trụ 203/1B/10/1 đến 

trụ 203/1B/10/3 Bàu Cát tuyến 

471HT

Sửa chữa lớn

Ấp Phước Tân 1, Phước 

Tân 2 xã Phan, huyện 

Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt CB trạm 50kVA trụ 

203/1B/6 Phước Tân 1-3 

tuyến 471HT

442

Từ trụ 203/13 đến trụ 

203/13/4 Bàu Cát tuyến 

471HT

22-05-25 08h00 22-05-25 17h00

Thay trụ, dây hạ áp, thùng điện kế, 

sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, 

phụ kiện từ trụ 203/13 đến trụ 

203/13/4 Bàu Cát tuyến 471HT

Sửa chữa lớn

Ấp Phước Tân 1, Phước 

Tân 3 xã Phan, huyện 

Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 

203/12 Phước Tân IV 

tuyến 471HT

443

Từ trụ 191/14/1t đến trụ 

191/14/10t Nhà Vuông 

tuyến 471HT

22-05-25 08h00 22-05-25 17h00

Thay trụ, dây hạ áp, thùng điện kế, 

sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, 

phụ kiện từ trụ 191/14/1t đến trụ 

191/14/10t Nhà Vuông tuyến 

471HT

Sửa chữa lớn
Ấp Phước Tân 2 xã Phan, 

huyện Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt CB trạm 75kVA trụ 

191/14 Phước Tân 2-

T191/14 tuyến 471HT

444

Trụ 202B Bàu Năng - 

Dương Minh Châu tuyến 

471HT

22-05-25 08h00 22-05-25 17h00

Thay trụ, thùng điện kế, sang lưới 

hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, phụ kiện 

Trụ 202B Bàu Năng - Dương 

Minh Châu tuyến 471HT

Sửa chữa lớn
Ấp Phước Tân 1 xã Phan, 

huyện Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt CB trạm 250kVA trụ 

205 Phước Tân I-E tuyến 

471HT, 477HT

445

Từ trụ 293/1/1t đến trụ  

293/1/6t Bàu Năng - Dương 

Minh Châu tuyến 477HT

22-05-25 08h00 22-05-25 17h00

Thay trụ, thùng điện kế, sang lưới 

hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, phụ kiện 

từ trụ 293/1/1t đến trụ  293/1/6t 

Bàu Năng - Dương Minh Châu 

tuyến 477HT

Sửa chữa lớn

Khu phố 3, khu phố 4 Thị 

trấn, huyện Dương Minh 

Châu 

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt CB trạm 250kVA trụ 

288 Thị Trấn-C tuyến 

477HT
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446
Trạm 160kVA trụ 471/49B 

Phước Minh tuyến 475TĐ
22-05-25 08h00 22-05-25 17h00

Thay xà đỡ LA, FCO, thùng cầu 

dao tổng trạm 160kVA trụ 

471/49B Phước Minh tuyến 

475TĐ

Sửa chữa lớn

Xã Phước Minh, ấp Lộc 

Thuận xã Lộc Ninh, 

huyện Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt LBS trụ 471/4B và 

DS trụ 471/5 Phước 

Minh tuyến 475TĐ

447 Trụ 128/62 tuyến 472TĐ 22-05-25 07h30 22-05-25 17h00
Lắp trạm 50kVA Trụ 128/62 tuyến 

472TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Cây Da xã Hiệp 

Thạnh

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

128/65/2 tuyến 472TĐ

448
Trụ 128/26/16 tuyến 

472TĐ
22-05-25 07h30 22-05-25 17h00

Lắp trạm 50kVA Trụ 128/26/16 

tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Cây Da xã Hiệp 

Thạnh

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

128/26/19 tuyến 472TĐ

449

Trạm 300kVA Lộ Bình 

Dương D trụ 5 An Dương 

Vương tuyến 474TN

22-05-25 08h00 22-05-25 17h00

Thay đà LA, FCO rỉ sét trạm 

300kVA Lộ Bình Dương D trụ 5 

An Dương Vương tuyến 474TN

Sửa chữa lớn 

năm 2025

Khu phố Long Mỹ 

phường Long Thành Bắc

ĐL Hòa 

Thành

Cắt CB, 3FCO, tháo 

3hotline trạm 300kVA 

Lộ Bình Dương D trụ 5 

An Dương Vương tuyến 

474TN

450

Trạm 250kVA Lộ Bình 

Dương E trụ 13 An Dương 

Vương tuyến 474TN

22-05-25 08h00 22-05-25 17h00

Thay đà LA, FCO rỉ sét trạm 

250kVA Lộ Bình Dương E trụ 13 

An Dương Vương tuyến 474TN

Sửa chữa lớn 

năm 2025

Khu phố Long Mỹ 

phường Long Thành Bắc

ĐL Hòa 

Thành

Cắt CB, 3FCO, tháo 

3hotline trạm 250kVA 

Lộ Bình Dương E trụ 13 

An Dương Vương tuyến 

474TN

451

Trạm 3x50kVA Lộ Bình 

Dương F trụ 23 Trần Phú 

tuyến 474TN

22-05-25 08h00 22-05-25 17h00

Thay đà LA, FCO rỉ sét trạm 

3x50kVA Lộ Bình Dương F trụ 23 

Trần Phú tuyến 474TN

Sửa chữa lớn 

năm 2025

Khu phố Long Thời 

phường Long Thành Bắc

ĐL Hòa 

Thành

Cắt CB, 3FCO, tháo 

3hotline trạm 3x50kVA 

Lộ Bình Dương F trụ 23 

Trần Phú tuyến 474TN

452 Lưới điện Tân Biên 22-05-25 08h00 05-04-25 17h00

Phát quang cây xanh, sửa model, 

lắp đặt công tơ khách hàng, lắp 

dây tiếp đất trạm, cắt gắn điện 

khách hàng nợ tiền điện, cân pha 

TBA

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Tân 

Biên
Không cắt điện

453

Trạm 100kVA trụ 

105A/2A/1T Công ty CP 

Bách Khoa Á Châu Tây 

Ninh tuyến 477TH

22-05-25 08h00 22-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 105A/2A/1T tuyến 477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

105A/2A/1T 

tuyến 477TH

Công ty CP Bách Khoa Á 

Châu Tây Ninh

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 100kVA 

trụ 105A/2A/1T Công ty 

CP Bách Khoa Á Châu 

Tây Ninh tuyến 477TH

454

Nhánh rẽ 22kV Trụ 

176/58/2/17 Cao su Hưng 

Thịnh 2 tuyến 477TH

22-05-25 08h00 22-05-25 17h00

Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 176/58/2/17/2 tuyến 

477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

176/58/2/17/2 

tuyến 477TH

Cao su Hưng Thịnh 2
ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO Trụ 

176/58/2/17 Nhánh rẽ 

22kV Cao su Hưng Thịnh 

2 tuyến 477TH
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455

Trạm 250kVA trụ 123/17/2 

Cụm CN Tân Hội 1 tuyến 

473TH

22-05-25 08h00 22-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 123/17/2 tuyến 473TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

123/17/2 tuyến 

473TH

Cụm CN Tân Hội 1
ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 250kVA 

trụ 123/17/2 Cụm CN 

Tân Hội 1 tuyến 473TH

456

Đường dây 22kV và các 

nhánh rẽ tuyến 471TN, 

472TN, 473TN, 474TN, 

476TN, 478TN, 481TN, 

475TN, 479TN, 477TN 

trạm 110kV Tây Ninh

22-05-25 08h00 22-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện cao 

hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 

80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh 

rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 

đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 

475TN, 477TN, 479TN

Phát quang Không mất điện
ĐL TP 

Tây Ninh
Không cắt điện

457
Đường dây 22kV tuyến 

477TB
22-05-25 07h30 21-05-25 17h00

Dựng trụ, lắp xà sứ từ trụ 40 đến 

trụ 72
Sửa chữa lớn

Khu phố Lộc Du phường 

Trảng Bàng; khu phố Tân 

Lộc, Lộc Trát phườn Gia 

Lộc

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt LBS và DS trụ 17B 

Lộc Du tuyến 477TB

Cắt DS trụ 73 Lộc Trát 

tuyến 477TB

458

Trạm 250kVA Công ty 

TNHH Nước đá Kim Thủy 

trụ 49/5 tuyến 471TB

22-05-25 07h30 22-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

250kVA Công ty TNHH Nước đá 

Kim Thủy trụ 49/5 tuyến 471TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng Công ty 

TNHH Nước đá Kim 

Thủy

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 03FCO+ tháo 03 

hotline trạm 250kVA 

Công ty TNHH Nước đá 

Kim Thủy trụ 49/5 tuyến 

471TB

459

Trạm 3x15kVA Công ty 

TNHH MTV Dương Kiều 

Lan trụ 48/1 tuyến 477TB

22-05-25 07h30 22-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

3x15kVA Công ty TNHH MTV 

Dương Kiều Lan trụ 48/1 tuyến 

477TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng Công ty 

TNHH MTV Dương 

Kiều Lan 

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 03FCO trạm 

3x15kVA Công ty 

TNHH MTV Dương 

Kiều Lan trụ 48/1 tuyến 

477TB

460

Trạm 3x15kVA Vật liệu 

xây dựng Bảo Hùng Anh 

trụ 120B tuyến 477TB

22-05-25 07h30 22-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

3x15kVA Vật liệu xây dựng Bảo 

Hùng Anh trụ 120B tuyến 477TB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng Vật liệu xây 

dựng Bảo Hùng Anh

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 03FCO trạm 

3x15kVA Vật liệu xây 

dựng Bảo Hùng Anh trụ 

120B tuyến 477TB

461

Trạm 1000kVA Công ty CP 

ĐT Năng lượng Hoàng 

Nguyên trụ 3/1 tuyến 

475KCNTB

22-05-25 07h30 22-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm trung áp 

trạm 1000kVA Công ty CP ĐT 

Năng lượng Hoàng Nguyên trụ 3/1 

tuyến 475KCNTB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng Công ty CP 

ĐT Năng lượng Hoàng 

Nguyên

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 03LBFCO trạm 

1000kVA Công ty CP 

ĐT Năng lượng Hoàng 

Nguyên trụ 3 tuyến 

475KCNTB

462

Trạm 50kVA Quán ăn sân 

vườn Hòa Lợi trụ 88/2/1 

tuyến 480TC

22-05-25 07h30 22-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

50kVA Quán ăn sân vườn Hòa Lợi 

trụ 88/2/1 tuyến 480TC

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng Quán ăn sân 

vườn Hòa Lợi

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt FCO trạm 50kVA 

Quán ăn sân vườn Hòa 

Lợi trụ 88/2/1 tuyến 

480TC
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463

Trạm 50kVA Trung tâm 

Mua sắm Tổng hợp QT-

MART trụ 34/44/1 tuyến 

480TC

22-05-25 07h30 22-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 

50kVA Trung tâm Mua sắm Tổng 

hợp QT-MART trụ 34/44/1 tuyến 

480TC

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng Trung tâm 

Mua sắm Tổng hợp QT-

MART

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt FCO trạm 50kVA 

Trung tâm Mua sắm 

Tổng hợp QT-MART trụ 

34/44/1 tuyến 480TC

464

Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 

53/86B/22/16 đến trụ 16/45 

Phước Giang tuyến 478BC

23-05-25 08h00 23-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ 

trụ 53/86B/22/16 đến trụ 16/45 

Phước Giang tuyến 478BC

Phát quang Không mất điện
ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

465

Trạm 50kVA trụ 280B/15 

Long Thạnh 11 tuyến 

476BC

23-05-25 08h00 23-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

50kVA trụ 280B/15 Long Thạnh 

11 tuyến 476BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

466
Trạm 37,5kVA trụ 272/22 

Long Thạnh 7 tuyến 476BC
23-05-25 08h00 23-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

37,5kVA trụ 272/22 Long Thạnh 7 

tuyến 476BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

467
Trạm 50kVA trụ 272/7 

Long Thạnh 2 tuyến 476BC
23-05-25 08h00 23-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

50kVA trụ 272/7 Long Thạnh 2 

tuyến 476BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

468

Trạm 50kVA trụ 272/4 

Long Thạnh 10 tuyến 

476BC

23-05-25 08h00 23-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

50kVA trụ 272/4 Long Thạnh 10 

tuyến 476BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

469
Từ trụ 186 đến trụ 186/190 

tuyến 473SD
23-05-25 08h00 23-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 186 đến trụ 186/190 tuyến 

473SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

470
Từ trụ 186/18 đến trụ 

186/18/20/3 tuyến 473SD
23-05-25 08h00 23-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/3 

tuyến 473SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

471
Từ trụ 186/53 đến trụ 

186/53/44 tuyến 473SD
23-05-25 08h00 23-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 186/53 đến trụ 186/53/44 tuyến 

473SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

472
Trạm 50kVA trụ 234/8 Ấp 

Vịnh 5 tuyến 478SD
23-05-25 08h00 23-05-25 11h30

Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 

biến áp trạm trụ 234/8 tuyến 

478SD

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Bình Lợi xã Hảo 

Đước

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 50kVA trụ 

234/8 Ấp Vịnh 5 tuyến 

478SD

473
Trạm 50kVA trụ 218B/9 

Bình Lợi 1 tuyến 478SD
23-05-25 08h00 23-05-25 11h30

Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 

biến áp trạm trụ 218B/9 tuyến 

478SD

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Bình Lợi xã Hảo 

Đước

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 50kVA trụ 

218B/9 Bình Lợi 1 tuyến 

478SD

474

Trạm 50kVA trụ 183/8/8 

Bến Trường 13 tuyến 

478SD

23-05-25 13h30 23-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 

biến áp trạm trụ 183/8/8 tuyến 

478SD

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Bình Lợi xã Hảo 

Đước

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 50kVA trụ 

183/8/8 Bến Trường 13 

tuyến 478SD Trang 85
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475

Trạm 50kVA trụ 169/9/4P 

Bến Trường 14 tuyến 

478SD

23-05-25 13h30 23-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 

biến áp trạm trụ 169/9/4P tuyến 

478SD

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Bình Lợi xã Hảo 

Đước

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 50kVA trụ 

169/9/4P Bến Trường 14 

tuyến 478SD

476 Trụ 75/46 tuyến 472TĐ 23-05-25 07h30 23-05-25 17h00
Lắp trạm 250kVA Trụ 75/46 tuyến 

472TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025
Ấp Rộc xã Thạnh Đức

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và 3FCO trạm 

Trụ 75/33B, 75/55B 

tuyến 472TĐ

477 Trụ 126/10B tuyến 472TĐ 23-05-25 07h30 23-05-25 17h00
Lắp trạm 250kVA Trụ 126/10B 

tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Bàu Vừng, Xóm Mía 

xã Phước Trạch

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và 3FCO trạm 

Trụ 126/6A, 126/18B 

tuyến 472TĐ

478 Trụ 126/18/9 tuyến 472TĐ 23-05-25 07h30 23-05-25 17h00
Lắp trạm 50kVA Trụ 126/18/9 

tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Xóm Mía xã Phước 

Trạch

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

126/18/9 tuyến 472TĐ

479 Trụ 37/6 tuyến 474TĐ 23-05-25 07h30 23-05-25 17h00
Lắp trạm 50kVA Trụ 37/6 tuyến 

474TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Bến Đình xã Thạnh 

Đức

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

37/10 tuyến 474TĐ

480

Trạm trụ 3x25kVA Hàn 

tiện Ao Hồ 2 trụ 81B Phạm 

Văn Đồng tuyến 482TN

23-05-25 08h00 23-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm trụ 

3x25kVA Hàn tiện Ao Hồ 2 trụ 

81B Phạm Văn Đồng tuyến 482TN

Thay định kỳ
Trạm chyên dùng khách 

hàng

ĐL Hòa 

Thành

Cắt CB, 3FCO trạm trụ 

3x25kVA Hàn tiện Ao 

Hồ 2 trụ 81B Phạm Văn 

Đồng tuyến 482TN

481

Trạm trụ 250kVA Đông 

dược Vĩnh Xuân trụ 

54/37/1 Nguyễn Văn Linh 

tuyến 476TN

23-05-25 08h00 23-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm trụ 250kVA 

Đông dược Vĩnh Xuân trụ 54/37/1 

Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN

Thay định kỳ
Trạm chyên dùng khách 

hàng

ĐL Hòa 

Thành

Cắt CB, 3FCO trạm trụ 

250kVA Đông dược 

Vĩnh Xuân trụ 54/37/1 

Nguyễn Văn Linh tuyến 

476TN

482

Trạm trụ 3x50kVA Xà 

bông Vương Ngọc trụ 39/1 

Nguyễn Chí Thah tuyến 

482TN

23-05-25 08h00 23-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm trụ 

3x50kVA Xà bông Vương Ngọc 

trụ 39/1 Nguyễn Chí Thah tuyến 

482TN

Thay định kỳ
Trạm chyên dùng khách 

hàng

ĐL Hòa 

Thành

Cắt CB, 3FCO trạm trụ 

3x50kVA Xà bông 

Vương Ngọc trụ 39/1 

Nguyễn Chí Thah tuyến 

482TN

483 Lưới điện Tân Biên 23-05-25 08h00 05-04-25 17h00

Phát quang cây xanh, sửa model, 

lắp đặt công tơ khách hàng, lắp 

dây tiếp đất trạm, cắt gắn điện 

khách hàng nợ tiền điện, cân pha 

TBA

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Tân 

Biên
Không cắt điện

484
Nhánh rẽ 22kV trụ 63 Công 

ty Việt Mã tuyến 473TH
23-05-25 08h00 23-05-25 17h00

Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 63 tuyến 473TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 63 

tuyến 473TH

Công ty Việt Mã
ĐL Tân 

Châu

Cắt Recloser + 03 LTD 

trụ 63/1, tháo 03 Hotline 

trụ 63 nhánh rẽ 22kV 

Công ty Việt Mã tuyến 

473TH

Trang 86



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

485

Trạm 250kVA trụ 158B/1A 

Nước đá Tân Đông tuyến 

478TH

23-05-25 08h00 23-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 158B/1A tuyến 478TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

158B/1A tuyến 

478TH

Nước đá Tân Đông
ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 250kVA 

trụ 158B/1A Nước đá 

Tân Đông tuyến 478TH

486

Trạm 3x50kVA trụ 193/1 

Hộ kinh doanh Phạm Thị 

Thúy Anh tuyến 478TH

23-05-25 08h00 23-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 193/1 tuyến 478TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 193/1 

tuyến 478TH

Hộ kinh doanh Phạm Thị 

Thúy Anh

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 3x50kVA 

trụ 193/1 Hộ kinh doanh 

Phạm Thị Thúy Anh 

tuyến 478TH

487

Trạm 3x75kVA trụ 286/9/2 

Công ty TNHH MTV Mía 

đường Tây Ninh tuyến 

478TH

23-05-25 08h00 23-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 286/9/2 tuyến 478TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

286/9/2 tuyến 

478TH

Công ty TNHH MTV 

Mía đường Tây Ninh

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 3x75kVA 

trụ 286/9/2 Công ty 

TNHH MTV Mía đường 

Tây Ninh tuyến 478TH

488

Trạm 160kVA trụ 291/5 Hộ 

kinh doanh Thành Đạt 

tuyến 478TH

23-05-25 08h00 23-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 291/5 tuyến 478TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 291/5 

tuyến 478TH

Hộ kinh doanh Thành 

Đạt

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 160kVA 

trụ 291/5 Hộ kinh doanh 

Thành Đạt tuyến 478TH

489

Đường dây 22kV và các 

nhánh rẽ tuyến 471TN, 

472TN, 473TN, 474TN, 

476TN, 478TN, 481TN, 

475TN, 479TN, 477TN 

trạm 110kV Tây Ninh

23-05-25 08h00 23-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện cao 

hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 

80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh 

rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 

đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 

475TN, 477TN, 479TN

Phát quang Không mất điện
ĐL TP 

Tây Ninh
Không cắt điện

490

Trạm 1000kVA Công ty 

TNHH Giải pháp Năng 

lượng Tái tạo Việt Nam trụ 

8/10B tuyến 472KCNTB

23-05-25 07h30 23-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm trung áp 

trạm 1000kVA Công ty TNHH 

Giải pháp Năng lượng Tái tạo Việt 

Nam trụ 8/10B tuyến 472KCNTB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng Công ty 

TNHH Giải pháp Năng 

lượng Tái tạo Việt Nam

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 03LBFCO+ tháo 03 

hotline trạm 1000kVA 

Công ty TNHH Giải 

pháp Năng lượng Tái tạo 

Việt Nam trụ 8/10B 

tuyến 472KCNTB

491

Trạm 1000kVA Công ty 

TNHH Giải pháp Năng 

lượng Tái tạo Việt Nam trụ 

8/11B tuyến 472KCNTB

23-05-25 07h30 23-05-25 17h00

Thay hệ thống đo đếm trung áp 

trạm 1000kVA Công ty TNHH 

Giải pháp Năng lượng Tái tạo Việt 

Nam trụ 8/11B tuyến 472KCNTB

Thay thiết bị đo 

đếm định kỳ

Khách hàng Công ty 

TNHH Giải pháp Năng 

lượng Tái tạo Việt Nam

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 03LBFCO+ tháo 03 

hotline trạm 1000kVA 

Công ty TNHH Giải 

pháp Năng lượng Tái tạo 

Việt Nam trụ 8/11B 

tuyến 472KCNTB
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492

Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 

53/117/10/52/38/5 đến trụ 

5/20 Ấp A4 7 tuyến 478BC

24-05-25 08h00 24-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ 

trụ 53/117/10/52/38/5 đến trụ 5/20 

Ấp A4 7 tuyến 478BC

Phát quang Không mất điện
ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

493

Trạm 25kVA trụ 

53/117/10/28 Phước Lập 3 

tuyến 478BC

24-05-25 08h00 24-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

25kVA trụ 53/117/10/28 Phước 

Lập 3 tuyến 478BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

494

Trạm 50kVA trụ 

53/117/10/52/38/5 Ấp A4 2 

tuyến 478BC

24-05-25 08h00 24-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

50kVA trụ 53/117/10/52/38/5 Ấp 

A4 2 tuyến 478BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

495

Trạm 50kVA trụ 

53/117/10/52/38/5/11 Ấp 

A4 8 tuyến 478BC

24-05-25 08h00 24-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

50kVA trụ 53/117/10/52/38/5/11 

Ấp A4 8 tuyến 478BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

496

Trạm 50kVA trụ 

53/117/10/52/48B/6 Ấp A4 

9 tuyến 478BC

24-05-25 08h00 24-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

50kVA trụ 53/117/10/52/48B/6 Ấp 

A4 9 tuyến 478BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

497
Từ trụ 88/21 đến trụ 

88/21/44 tuyến 478SD
24-05-25 08h00 24-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 88/21 đến trụ 88/21/44 tuyến 

478SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

498
Từ trụ 88/21/20 đến trụ 

88/21/20/18 tuyến 478SD
24-05-25 08h00 24-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/18 

tuyến 478SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

499
Từ trụ 88/21/20 đến trụ 

88/21/20/8 tuyến 478SD
24-05-25 08h00 24-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/8 

tuyến 478SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

500
Trạm 25kVA trụ 141/53/4 

Bến Voi Dầu tuyến 476SD
24-05-25 08h00 24-05-25 11h30

Nâng công suất trạm biến áp từ 

25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 

141/53/4 tuyến 476SD và đóng 

điện nghiệm thu sau khi hoàn tất

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Thanh Hòa xã Thanh 

Điền

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 25kVA trụ 

141/53/4 Bến Voi Dầu 

tuyến 476SD

501
Trạm 25kVA trụ 201/15 

Chòm Dừa 1 tuyến 475SD
24-05-25 13h30 24-05-25 17h00

Nâng công suất trạm biến áp từ 

25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 

201/15 tuyến 475SD và đóng điện 

nghiệm thu sau khi hoàn tất

Sửa chữa thường 

xuyên

Ấp Chòm Dừa xã Đồng 

Khởi

ĐL Châu 

Thành

Cắt CB, FCO và tháo 01 

hotline trạm 25kVA trụ 

201/15 Chòm Dừa 1 

tuyến 475SD

502

Trạm 37,5kVA trụ 196A 

Phước Tân 2-D tuyến 

471HT, 477HT

24-05-25 08h00 24-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới 

điện trạm 37,5kVA trụ 196A 

Phước Tân 2-D tuyến 471HT, 

477HT

Thí nghiệm 

CBM và bảo trì 

lưới điện

Ấp Phước Tân 1, Phước 

Tân 2 xã Phan, huyện 

Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 

196A Phước Tân 2-D 

tuyến 471HT, 477HT
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503
Nhánh rẽ 12,7kV trụ 68/5 

Bến Chò tuyến 474TĐ
24-05-25 07h30 24-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện 

trung hạ áp từ trụ 68/5 đến trụ 

68/116/20/26, từ trụ 68/71 đến trụ 

68/71/39, từ trụ 68/98 đến trụ 

68/98/33 tuyến 474TĐ

Phát quang lưới 

điện
Không mất điện

ĐL Gò 

Dầu
Không cắt điện

504
Trụ 128/65/24 tuyến 

472TĐ
24-05-25 07h30 24-05-25 17h00

Lắp trạm 50kVA Trụ 128/5/24 

tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Cây Da xã Hiệp 

Thạnh

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

128/65/20 tuyến 472TĐ

505 Trụ 180/39B tuyến 473TĐ 24-05-25 07h30 24-05-25 17h00
Lắp trạm 50kVA Trụ 180/39B 

tuyến 473TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Cầu Sắt xã Thạnh 

Đức

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

180/41 tuyến 473TĐ

506

Lưới điện hạ áp trụ 

103/13/5A Nguyễn Văn 

Linh tuyến 474TĐ

24-05-25 08h00 24-05-25 17h00

Lắp đà máy biến áp, lắp trạm 

250kVA, XDM, tách dừng, ép lèo, 

cân pha hạ áp, lắp vật tư phụ kiện 

trụ 103/13/5A Nguyễn Văn Linh 

tuyến 474TĐ và đóng điện đưa vào 

vận hành.

ĐTXD 2025
Ấp Trường Phú xã 

Trường Đông

ĐL Hòa 

Thành

Cắt CB, FCO, tháo 

hotline trạm 75kVA 

Trường Phú H trụ 

103/13/5 Nguyễn Văn 

Linh tuyến 474TĐ

507 Lưới điện Tân Biên 24-05-25 08h00 05-04-25 17h00

Phát quang cây xanh, sửa model, 

lắp đặt công tơ khách hàng, lắp 

dây tiếp đất trạm, cắt gắn điện 

khách hàng nợ tiền điện, cân pha 

TBA

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Tân 

Biên
Không cắt điện

508

Trạm 25kVA trụ 

85/283/53/2 Đồn 823 tuyến 

474TH

24-05-25 08h00 24-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 85/283/53/2 tuyến 474TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

85/283/53/2 

tuyến 474TH

Khách hàng Đồn 823
ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO trạm 25kVA trụ 

85/283/53/2 Đồn 823 

tuyến 474TH

509

Trạm 37,5kVA trụ 

176/20/19/3 Hộ tưới tiêu Lê 

Công Tuấn tuyến 477TH

24-05-25 08h00 24-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 176/20/19/3 tuyến 477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

176/20/19/3 

tuyến 477TH

Khách hàng Hộ tưới tiêu 

Lê Công Tuấn

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO trạm 37,5kVA 

trụ 176/20/19/3 Hộ tưới 

tiêu Lê Công Tuấn tuyến 

477TH

510

Trạm 37,5kVA trụ 230/19/1 

Tưới tiêu Nguyễn Văn 

Chính tuyến 477TH

24-05-25 08h00 24-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 230/19/1 tuyến 477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

230/19/1 tuyến 

477TH

Khách hàng Tưới tiêu 

Nguyễn Văn Chính

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO trạm 37,5kVA 

trụ 230/19/1 Tưới tiêu 

Nguyễn Văn Chính tuyến 

477TH

511

Trạm 3x25kVA trụ 323/10 

Cơ sở nhang Nguyễn Mạnh 

Tưởng tuyến 478TH

24-05-25 08h00 24-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 323/10 tuyến 478TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

323/10 tuyến 

478TH

Khách hàng Cơ sở nhang 

Nguyễn Mạnh Tưởng

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 3x25kVA 

trụ 323/10 Cơ sở nhang 

Nguyễn Mạnh Tưởng 

tuyến 478TH
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512

Trạm 37,5kVA trụ 

85/158/47/27A/7 Trần Văn 

Phú tuyến 479TH

24-05-25 08h00 24-05-25 17h00

Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 85/158/47/27A/7 tuyến 

479TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

85/158/47/27A/7 

tuyến 479TH

Khách hàng Trần Văn 

Phú

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO trạm 37,5kVA 

trụ 85/158/47/27A/7 Trần 

Văn Phú tuyến 479TH

513

Trạm 37,5kVA trụ 312/1 

Tưới tiêu Nguyễn Văn 

Công tuyến 478TH

24-05-25 08h00 24-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 312/1 tuyến 478TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 312/1 

tuyến 478TH

Khách hàng Tưới tiêu 

Nguyễn Văn Công

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO trạm 37,5kVA 

trụ 312/1 Tưới tiêu 

Nguyễn Văn Công tuyến 

478TH

514

Trạm 37,5kVA trụ 

176/20/33/1T Tưới tiêu Cao 

Văn Trung tuyến 477TH

24-05-25 08h00 24-05-25 17h00

Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 176/20/33/1T tuyến 

477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

176/20/33/1T 

tuyến 477TH

Khách hàng Tưới tiêu 

Cao Văn Trung

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO trạm 37,5kVA 

trụ 176/20/33/1T Tưới 

tiêu Cao Văn Trung 

tuyến 477TH

515

Trạm 37,5kVA trụ 

90B/33B/5/4 Hộ tưới tiêu 

Nguyễn Thanh Sang tuyến 

473TH

24-05-25 08h00 24-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 90B/33B/5/4 tuyến 473TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

90B/33B/5/4 

tuyến 473TH

Khách hàng Hộ tưới tiêu 

Nguyễn Thanh Sang

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO trạm 37,5kVA 

trụ 90B/33B/5/4 Hộ tưới 

tiêu Nguyễn Thanh Sang 

tuyến 473TH

516

Trạm 50kVA trụ 77/14 Hộ 

tưới tiêu Trần Nuôi tuyến 

473TH

24-05-25 08h00 24-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 77/14 tuyến 473TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 77/14 

tuyến 473TH

Khách hàng Hộ tưới tiêu 

Trần Nuôi

ĐL Tân 

Châu

Cắt FCO trạm 50kVA trụ 

77/14 Hộ tưới tiêu Trần 

Nuôi tuyến 473TH

517

Trạm 3x25kVA trụ 7/1B 

Bưu điện Tân Châu 2 tuyến 

471TH

24-05-25 08h00 24-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 7/1B tuyến 471TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 7/1B 

tuyến 471TH

Khách hàng Bưu điện 

Tân Châu 2

ĐL Tân 

Châu

Cắt 3FCO trạm 3x25kVA 

trụ 7/1B Bưu điện Tân 

Châu 2 tuyến 471TH

518

- Tuyến 472 trạm 110kV 

Hòa Thành

- Tuyến 474 trạm 110kV 

Hòa Thành

- Tuyến 476 trạm 110kV 

Hòa Thành

25-05-25 08h00 25-05-25 17h00

Thí nghiệm định kỳ cáp ngầm 

tuyến 472HT (Trụ 1D), tuyến 

474HT - Tuyến 472 trạm 110kV 

Hòa Thành

- Tuyến 474 trạm 110kV Hòa 

Thành

- Tuyến 476 trạm 110kV Hòa 

Thành

Thí nghiệm định 

kỳ cáp ngầm 

tuyến 472HT 

(Trụ 1D), tuyến 

474HT

Ấp Bình Linh xã Chà Là, 

huyện Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

- Cắt MC472HT và DS 

trụ 1D tuyến 472HT

- Cắt MC474HT và DS 

trụ 1C tuyến 474HT

- Cắt MC476HT và DS 

trụ 1B tuyến 474HT
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519

Từ trụ 60 đến trụ 70 Thạnh 

Đức - Bàu Năng tuyến 

477HT

25-05-25 08h00 25-05-25 17h00

Di dời lưới điện, nâng cấp mở rộng 

đường giao thông ĐT. 784C (Bàu 

Năng – Bàu Cóp) từ trụ 60 đến trụ 

70 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 

477HT

Di dời lưới điện, 

nâng cấp mở 

rộng đường giao 

thông ĐT. 784C 

(Bàu Năng – 

Bàu Cóp)

Ấp Ninh Hưng 1, Ninh 

Hưng 2 xã Chà Là; ấp 

Ninh Bình, Ninh An, 

Ninh Hòa xã Bàu Năng, 

huyện Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

- Cắt REC và DS trụ 44 

Chà Là tuyến 477HT

- Cắt LBS và DS trụ 93 

Ninh Hưng tuyến 477HT

520 Trụ 5A/4 tuyến 471TĐ 25-05-25 07h30 25-05-25 17h00
Lắp trạm 50kVA Trụ 5A/4 tuyến 

471TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Đường Long xã 

Thạnh Đức

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

5A/7 tuyến 471TĐ

521
Trụ 42/107B/57/15/20P 

tuyến 471TĐ
25-05-25 07h30 25-05-25 17h00

Lắp trạm 50kVA Trụ 

42/107B/57/15/20P tuyến 471TĐ, 

sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025
Ấp 6 xã Bàu Đồn

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

42/107B/57/15/27P tuyến 

471TĐ

522
Trụ 42/65/77/46 tuyến 

472TĐ
25-05-25 07h30 25-05-25 17h00

Lắp trạm 50kVA Trụ 42/65/77/46 

tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Phước Đông xã 

Phước Thạnh

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

42/65/77/50 tuyến 

472TĐ

523

Trạm 1000kVA trụ 

100/4B/3 Công ty TNHH 

MTV Dược Nam tuyến 

471TH

25-05-25 08h00 25-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 100/4B/3 tuyến 471TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

100/4B/3 tuyến 

471TH

Khách hàng Công ty 

TNHH MTV Dược Nam

ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO trạm 

1000kVA trụ 100/4B/3 

Công ty TNHH MTV 

Dược Nam tuyến 471TH

524

Trạm 1250kVA trụ 

176/58A/17/8 Công ty 

TNHH MTV Thành Công 

Xanh tuyến 477TH

25-05-25 08h00 25-05-25 17h00

Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 176/58A/17/8 tuyến 

477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

176/58A/17/8 

tuyến 477TH

Khách hàng Công ty 

TNHH MTV Thành 

Công Xanh

ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO trạm 

1250kVA trụ 

176/58A/17/8 Công ty 

TNHH MTV Thành 

Công Xanh tuyến 477TH

525

Trạm 1250kVA trụ 

176/58A/17/10 Công ty 

TNHH MTV Nông Nghiệp 

Xanh Thành Công tuyến 

477TH

25-05-25 08h00 25-05-25 17h00

Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 176/58A/17/10 tuyến 

477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

176/58A/17/10 

tuyến 477TH

Khách hàng Công ty 

TNHH MTV Nông 

Nghiệp Xanh Thành 

Công

ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO trạm 

1250kVA trụ 

176/58A/17/10 Công ty 

TNHH MTV Nông 

Nghiệp Xanh Thành 

Công tuyến 477TH

526

Trạm 1250kVA trụ 

176/58A/17/11 Công ty 

TNHH MTV ĐT NN 

Thành Thành Công tuyến 

477TH

25-05-25 08h00 25-05-25 17h00

Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 176/58A/17/11 tuyến 

477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

176/58A/17/11 

tuyến 477TH

Khách hàng Công ty 

TNHH MTV ĐT NN 

Thành Thành Công

ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO trạm 

1250kVA trụ 

176/58A/17/11 Công ty 

TNHH MTV ĐT NN 

Thành Thành Công tuyến 

477TH

527

Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 

53/142/6 đến trụ 6/50T Ấp 

A 5 tuyến 478BC

26-05-25 08h00 26-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ 

trụ 53/142/6 đến trụ 6/50T Ấp A 5 

tuyến 478BC

Phát quang Không mất điện
ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện
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528

Trạm 25kVA trụ 

86B/22/15/3 Phước Tân 2 

tuyến 478BC

26-05-25 08h00 26-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

25kVA trụ 86B/22/15/3 Phước 

Tân 2 tuyến 478BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

529

Trạm 50kVA trụ 

86B/22/16/3 Phước Giang 6 

tuyến 478BC

26-05-25 08h00 26-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

50kVA trụ 86B/22/16/3 Phước 

Giang 6 tuyến 478BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

530
Trạm 50kVA trụ 53/86B/25 

Phước Lợi 8 tuyến 478BC
26-05-25 08h00 26-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

50kVA trụ 53/86B/25 Phước Lợi 8 

tuyến 478BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

531

Trạm 50kVA trụ 

53/86B/22/16/32 Phước 

Giang 3 tuyến 478BC

26-05-25 08h00 26-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

50kVA trụ 53/86B/22/16/32 

Phước Giang 3 tuyến 478BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

532
Từ trụ 186 đến trụ 186/190 

tuyến 473SD
26-05-25 08h00 26-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 186 đến trụ 186/190 tuyến 

473SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

533
Từ trụ 186/18 đến trụ 

186/18/20/3 tuyến 473SD
26-05-25 08h00 26-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/3 

tuyến 473SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

534
Từ trụ 186/53 đến trụ 

186/53/44 tuyến 473SD
26-05-25 08h00 26-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 186/53 đến trụ 186/53/44 tuyến 

473SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

535

Tại trạm 160kVA trụ 

262/12 Cơ Giới tuyến 

477HT

26-05-25 08h00 26-05-25 17h00

Thay xà đỡ LA, FCO, thùng cầu 

dao tổng tại trạm 160kVA trụ 

262/12 Cơ Giới tuyến 477HT

Sửa chữa lớn

Khu phố 1 Thị trấn; ấp 

Tân Định 1, Tân Định 2 

xã Suối Đá, huyện 

Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt 3LBFCO trụ 262/1 

Cơ Giới tuyến 477HT

536
Trụ 42/114/17B tuyến 

471TĐ
26-05-25 07h30 26-05-25 17h00

Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/17B 

tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025
Ấp 3 xã Bàu Đồn

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

42/114/14, 42/114/17B, 

42/114/20 tuyến 471TĐ

537
Trụ 42/114/27 tuyến 

471TĐ
26-05-25 07h30 26-05-25 17h00

Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/27 

tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025
Ấp 3 xã Bàu Đồn

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

42/114/23, 42/114/25 

tuyến 471TĐ

538

Nhánh rẽ 22kV trụ 

97B/4B/1T Tôn Đức Tháng 

tuyến 482TN

26-05-25 08h00 26-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện hạ 

cao áp từ trụ 97B/4B/1T (4/52) 

đến trụ 97B/4B/26 (4/27) Tôn Đức 

Thắng tuyến 482TN

Phát quang Không mất điện
ĐL Hòa 

Thành
Không cắt điện

539 Lưới điện Tân Biên 26-05-25 08h00 05-04-25 17h00

Phát quang cây xanh, sửa model, 

lắp đặt công tơ khách hàng, lắp 

dây tiếp đất trạm, cắt gắn điện 

khách hàng nợ tiền điện, cân pha 

TBA

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Tân 

Biên
Không cắt điện
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540

Trạm 1000kVA trụ 83/17P 

Công ty TNHH Điện năng 

lượng Khoa Nguyên tuyến 

477TH

26-05-25 08h00 26-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 83/17P tuyến 477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

83/17P tuyến 

477TH

Khách hàng Công ty 

TNHH Điện năng lượng 

Khoa Nguyên

ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO trạm 

1000kVA trụ 83/17P 

Công ty TNHH Điện 

năng lượng Khoa Nguyên 

tuyến 477TH

541

Trạm 1000kVA trụ 

85/189B/43 Công ty TNHH 

đầu tư và phát triển chăn 

nuôi Trí Nhân tuyến 474TH

26-05-25 08h00 26-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 85/189B/43 tuyến 474TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

85/189B/43 

tuyến 474TH

Khách hàng Công ty 

TNHH đầu tư và phát 

triển chăn nuôi Trí Nhân

ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO trạm 

1000kVA trụ 85/189B/43 

Công ty TNHH đầu tư và 

phát triển chăn nuôi Trí 

Nhân tuyến 474TH

542

Trạm 1000kVA trụ 

85/189B/42 Công ty TNHH 

chăn nuôi gia cầm Trần 

Linh tuyến 474TH

26-05-25 08h00 26-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 85/189B/42 tuyến 474TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

85/189B/42 

tuyến 474TH

Khách hàng Công ty 

TNHH chăn nuôi gia cầm 

Trần Linh

ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO trạm 

1000kVA trụ 85/189B/42 

Công ty TNHH chăn 

nuôi gia cầm Trần Linh 

tuyến 474TH

543

Trạm 1000kVA trụ 83/16P 

Công ty TNHH Trang trại 

Bảo Thắng tuyến 477TH

26-05-25 08h00 26-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 83/16P tuyến 477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

83/16P tuyến 

477TH

Khách hàng Công ty 

TNHH Trang trại Bảo 

Thắng

ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO trạm 

1000kVA trụ 83/16P 

Công ty TNHH Trang 

trại Bảo Thắng tuyến 

477TH

544
Trạm 25kVA trụ 25/70 

Khedol - C tuyến 477TN
26-05-25 08h00 26-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo 

dưỡng trạm 25kVA trụ 25/70 

Khedol - C tuyến 477TN

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Thạnh Đông xã 

Thạnh Tân

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 25/70 

Khedol - C tuyến 477TN

545
Trạm 50kVA trụ 25/70/2A 

Khedol - U tuyến 477TN
26-05-25 08h00 26-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo 

dưỡng trạm 50kVA trụ 25/70/2A 

Khedol - U tuyến 477TN

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Thạnh Đông xã 

Thạnh Tân

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 

25/70/2A Khedol - U 

tuyến 477TN

546
Trạm 50kVA trụ 25/70/6 

Khedol - V tuyến 477TN
26-05-25 08h00 26-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo 

dưỡng trạm 50kVA trụ 25/70/6 

Khedol - V tuyến 477TN

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Thạnh Đông xã 

Thạnh Tân

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 25/70/6 

Khedol - V tuyến 477TN

547
Trạm 75kVA trụ 25/70/10 

Khedol - D tuyến 477TN
26-05-25 08h00 26-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo 

dưỡng trạm 75kVA trụ 25/70/10 

Khedol - D tuyến 477TN

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Thạnh Đông xã 

Thạnh Tân

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 75kVA trụ 25/70/10 

Khedol - D tuyến 477TN

548
Trạm 75kVA trụ 25/70/15 

Khedol - G tuyến 477TN
26-05-25 08h00 26-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo 

dưỡng trạm 75kVA trụ 25/70/15 

Khedol - G tuyến 477TN

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Thạnh Đông xã 

Thạnh Tân

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 75kVA trụ 25/70/15 

Khedol - G tuyến 477TN
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549
Trạm 75kVA trụ 25/73 

Khedol - E tuyến 477TN
26-05-25 08h00 26-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo 

dưỡng trạm 75kVA trụ 25/73 

Khedol - E tuyến 477TN

Thí nghiệm định 

kỳ

Ấp Thạnh Đông xã 

Thạnh Tân

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 75kVA trụ 25/73 

Khedol - E tuyến 477TN

550

Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 

53/142/6 đến trụ 6/50T Ấp 

A 5 tuyến 478BC

27-05-25 08h00 27-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ 

trụ 53/142/6 đến trụ 6/50T Ấp A 5 

tuyến 478BC

Phát quang Không mất điện
ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

551
Trạm 50kVA trụ 53/68/7 

Phước Lưu 17 tuyến 478BC
27-05-25 08h00 27-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

50kVA trụ 53/68/7 Phước Lưu 17 

tuyến 478BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

552

Trạm 50kVA trụ 

53/86B/22/9 Phước Giang 7 

tuyến 478BC

27-05-25 08h00 27-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

50kVA trụ 53/86B/22/9 Phước 

Giang 7 tuyến 478BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

553

Trạm 50kVA trụ 

53/86B/22/15/14 Phước 

Tân 3 tuyến 478BC

27-05-25 08h00 27-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

50kVA trụ 53/86B/22/15/14 

Phước Tân 3 tuyến 478BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

554

Trạm 50kVA trụ 

86B/22/15/9 Phước Tân 4 

tuyến 478BC

27-05-25 08h00 27-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

50kVA trụ 86B/22/15/9 Phước 

Tân 4 tuyến 478BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

555
Từ trụ 88/21 đến trụ 

88/21/44 tuyến 478SD
27-05-25 08h00 27-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 88/21 đến trụ 88/21/44 tuyến 

478SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

556
Từ trụ 88/21/20 đến trụ 

88/21/20/18 tuyến 478SD
27-05-25 08h00 27-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/18 

tuyến 478SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

557
Từ trụ 88/21/20 đến trụ 

88/21/20/8 tuyến 478SD
27-05-25 08h00 27-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/8 

tuyến 478SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

558

Trạm 50kVA trụ 

118/138/14/56/7 Đầu Tàu-

A tuyến 475TĐ

27-05-25 08h00 27-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới 

điện trạm 50kVA trụ 

118/138/14/56/7 Đầu Tàu-A tuyến 

475TĐ

Thí nghiệm 

CBM và bảo trì 

lưới điện

Ấp 1 xã Bến Củi, huyện 

Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 

118/138/14/56/7 Đầu Tàu-

A tuyến 475TĐ

559
Trạm 75kVA trụ 117/22 

Thuận Hòa-E tuyến 473TĐ 
27-05-25 08h00 27-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới 

điện trạm 75kVA trụ 117/22 

Thuận Hòa-E tuyến 473TĐ 

Thí nghiệm 

CBM và bảo trì 

lưới điện

Ấp Thuận Hòa xã 

Truông Mít, huyện 

Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 75kVA trụ 117/22 

Thuận Hòa-E tuyến 

473TĐ 

560

Đường dây 22kV từ trụ 

136B đến trụ 209 Quốc Lộ 

22B tuyến 471TN

27-05-25 08h00 27-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện hạ 

cao áp từ trụ 136B đến trụ 209 

Quốc Lộ 22B tuyến 471TN

Phát quang Không mất điện
ĐL Hòa 

Thành
Không cắt điện
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561
Lưới điện hạ áp trụ 67/3B 

Trần Phú tuyến 474TN 
27-05-25 08h00 27-05-25 17h00

Lắp đà máy biến áp, lắp trạm 

250kVA, XDM, tách dừng, ép lèo, 

cân pha hạ áp, lắp vật tư phụ kiện 

trụ 67/3B Trần Phú tuyến 474TN 

và đóng điện đưa vào vận hành.

ĐTXD 2025
Ấp Long Hải xã Trường 

Tây

ĐL Hòa 

Thành

- Cắt CB, FCO, tháo 

hotline trạm 37,5kVA Lộ 

Bình Dương S trụ 67/2 

Trần Phú tuyến 474TN

- Cắt CB, FCO, tháo 

hotline trạm 50kVA Lộ 

Bình Dương S1 trụ 67/4 

Trần Phú tuyến 474TN

- Cắt CB, FCO, tháo 

hotline trạm 75kVA Lộ 

Bình Dương 2 trụ 67/5 

Trần Phú tuyến 474TN

562 Lưới điện Tân Biên 27-05-25 08h00 05-04-25 17h00

Phát quang cây xanh, sửa model, 

lắp đặt công tơ khách hàng, lắp 

dây tiếp đất trạm, cắt gắn điện 

khách hàng nợ tiền điện, cân pha 

TBA

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Tân 

Biên
Không cắt điện

563

Trạm 1250kVA trụ 

176/46/3 Công ty TNHH 

MTV Ý Tưởng Xanh TTC 

tuyến 477TH

27-05-25 08h00 27-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 176/46/3 tuyến 477TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

176/46/3 tuyến 

477TH

Khách hàng Công ty 

TNHH MTV Ý Tưởng 

Xanh TTC

ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO trạm 

1250kVA trụ 176/46/3 

Công ty TNHH MTV Ý 

Tưởng Xanh TTC tuyến 

477TH

564

Trạm 1000kVA trụ 

276/13/4/3 Công ty TNHH 

MH Tân Hà tuyến 478TH

27-05-25 08h00 27-05-25 17h00
Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo 

đếm trụ 276/13/4/3 tuyến 478TH

Bảo trì và thay 

định kỳ hệ thống 

đo đếm trụ 

276/13/4/3 tuyến 

478TH

Khách hàng Công ty 

TNHH MH Tân Hà

ĐL Tân 

Châu

Cắt 03 LBFCO trạm 

1000kVA trụ 276/13/4/3 

Công ty TNHH MH Tân 

Hà tuyến 478TH

565
Trạm 160kVA trụ 15/20 

Ninh Tân - E tuyến 478TN
27-05-25 08h00 27-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM trạm 160kVA 

trụ 15/20 Ninh Tân - E tuyến 

478TN

Thí nghiệm định 

kỳ

Khu phố Ninh Phú 

phường Ninh Sơn; khu 

phố Ninh Nghĩa phường 

Ninh Thạnh

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 160kVA trụ 15/20 

Ninh Tân - E tuyến 

478TN

566

Trạm 50kVA trụ 

15/24B/12P Ninh Lợi - H 

tuyến 478TN

27-05-25 08h00 27-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 

15/24B/12P Ninh Lợi - H tuyến 

478TN

Thí nghiệm định 

kỳ

Khu phố Ninh Nghĩa 

phường Ninh Thạnh

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 

15/24B/12P Ninh Lợi - H 

tuyến 478TN

567

Trạm 50kVA trụ 

15/24B/14P Ninh Lợi - 1 

tuyến 478TN

27-05-25 08h00 27-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 

15/24B/14P Ninh Lợi - 1 tuyến 

478TN

Thí nghiệm định 

kỳ

Khu phố Ninh Nghĩa 

phường Ninh Thạnh

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 

15/24B/14P Ninh Lợi - 1 

tuyến 478TN
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568
Trạm 75kVA trụ 15/24B/20 

Ninh Lợi - E tuyến 478TN
27-05-25 08h00 27-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM trạm 75kVA trụ 

15/24B/20 Ninh Lợi - E tuyến 

478TN

Thí nghiệm định 

kỳ

Khu phố Ninh Nghĩa 

phường Ninh Thạnh

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 75kVA trụ 

15/24B/20 Ninh Lợi - E 

tuyến 478TN

569
Trạm 15kVA trụ 15/33/1 

Ninh Lợi - B tuyến 478TN
27-05-25 08h00 27-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM trạm 15kVA trụ 

15/33/1 Ninh Lợi - B tuyến 478TN

Thí nghiệm định 

kỳ

Khu phố Ninh Nghĩa 

phường Ninh Thạnh

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 15kVA trụ 15/33/1 

Ninh Lợi - B tuyến 

478TN

570
Trạm 250kVA trụ 15/39 

Ninh Tân - I tuyến 478TN
27-05-25 08h00 27-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM trạm 250kVA 

trụ 15/39 Ninh Tân - I tuyến 

478TN

Thí nghiệm định 

kỳ

Khu phố Ninh Phú 

phường Ninh Sơn; khu 

phố Ninh Nghĩa phường 

Ninh Thạnh

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 250kVA trụ 15/39 

Ninh Tân - I tuyến 

478TN

571

Nhánh rẽ 22kV từ trụ 

104/29/1 đến trụ 29/57 Bàu 

Tép tuyến 476BC

28-05-25 08h00 28-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ 

trụ 104/29/1 đến trụ 29/57 tuyến 

476BC

Phát quang Không mất điện
ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

572
Trạm 50kVA trụ 53/68/7 

Phước Lưu 17 tuyến 478BC
28-05-25 08h00 28-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

50kVA trụ 53/68/7 Phước Lưu 17 

tuyến 478BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

573

Trạm 50kVA trụ 

53/86B/22/9 Phước Giang 7 

tuyến 478BC

28-05-25 08h00 28-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

50kVA trụ 53/86B/22/9 Phước 

Giang 7 tuyến 478BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

574

Trạm 50kVA trụ 

53/86B/22/15/14 Phước 

Tân 3 tuyến 478BC

28-05-25 08h00 28-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

50kVA trụ 53/86B/22/15/14 

Phước Tân 3 tuyến 478BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

575

Trạm 50kVA trụ 

86B/22/15/9 Phước Tân 4 

tuyến 478BC

28-05-25 08h00 28-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

50kVA trụ 86B/22/15/9 Phước 

Tân 4 tuyến 478BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

576
Từ trụ 287 đến trụ 419 

tuyến 475SD
28-05-25 08h00 28-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 287 đến trụ 419 tuyến 475SD
Phát quang Không mất điện

ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

577
Từ trụ 240 đến trụ 240/15 

tuyến 475SD
28-05-25 08h00 28-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 240 đến trụ 240/15 tuyến 

475SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

578
Từ trụ 242 đến trụ 

242/29/20 tuyến 475SD
28-05-25 08h00 28-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 242 đến trụ 242/29/20 tuyến 

475SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

579
Trạm 50kVA trụ 118/71/4 

Lộc Tân-H tuyến 
28-05-25 08h00 28-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới 

điện trạm 50kVA trụ 118/71/4 Lộc 

Tân-H tuyến 

Thí nghiệm 

CBM và bảo trì 

lưới điện

Ấp Lộc Tân xã Lộc Ninh, 

huyện Dương Minh Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 118/71/4 

Lộc Tân-H tuyến 

Trang 96



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

580
Trạm 160kVA trụ 223 

Thuận Tân-B tuyến 471TĐ
28-05-25 08h00 28-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới 

điện trạm 160kVA trụ 223 Thuận 

Tân-B tuyến 471TĐ

Thí nghiệm 

CBM và bảo trì 

lưới điện

Ấp Thuận Tân xã Truông 

Mít, huyện Dương Minh 

Châu

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt 3FCO và tháo 

3hotline trạm 160kVA 

trụ 223 Thuận Tân-B 

tuyến 471TĐ

581
Trạm 250kVA trụ 288 Thị 

Trấn-C tuyến 477HT
28-05-25 08h00 28-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới 

điện trạm 250kVA trụ 288 Thị 

Trấn-C tuyến 477HT

Thí nghiệm 

CBM và bảo trì 

lưới điện

Khu phố 3, khu phố 4 Thị 

trấn, huyện Dương Minh 

Châu 

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt CB trạm 250kVA trụ 

288 Thị Trấn-C tuyến 

477HT

582
Trạm 250kVA trụ 301 Thị 

trấn-F tuyến 477HT
28-05-25 08h00 28-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới 

điện trạm 250kVA trụ 301 Thị trấn-

F tuyến 477HT

Thí nghiệm 

CBM và bảo trì 

lưới điện

Khu phố 3, khu phố 4 Thị 

trấn, huyện Dương Minh 

Châu 

ĐL Dương 

Minh 

Châu

Cắt CB trạm 250kVA trụ 

301 Thị trấn-F tuyến 

477HT

583
Trụ 42/114/73 tuyến 

471TĐ
28-05-25 07h30 28-05-25 17h00

Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/73 

tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Xóm Bố xã Hiệp 

Thạnh

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

128/65/86, 128/65/79 

tuyến 472TĐ

584
Trụ 42/114/92 tuyến 

471TĐ
28-05-25 07h30 28-05-25 17h00

Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/92 

tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Xóm Bố xã Hiệp 

Thạnh

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

128/65/73, 128/65/71 

tuyến 472TĐ

585
Trụ 42/114/107 tuyến 

471TĐ
28-05-25 07h30 28-05-25 17h00

Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/107 

tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Xóm Bố xã Hiệp 

Thạnh

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

128/65/67, 128/65/64 

tuyến 472TĐ

586
Trụ 42/114/121 tuyến 

471TĐ
28-05-25 07h30 28-05-25 17h00

Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/121 

tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Xóm Bố xã Hiệp 

Thạnh

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

128/65/63, 128/65/61 

tuyến 472TĐ

587

Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/2 

đến trụ 270/68 Xóm Đồng 

tuyến 471PĐC

28-05-25 07h30 28-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện hạ 

cao áp từ trụ 270/2 đến trụ 270/68 

Xóm Đòng tuyến 471PĐC

Phát quang lưới 

điện
Không mất điện

ĐL Gò 

Dầu
Không cắt điện

588 Trụ 190/65B tuyến 471TĐ 28-05-25 07h30 28-05-25 17h00
Lắp trạm 50kVA Trụ 190/65B 

tuyến 471TB, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Tầm Lanh xã Hiệp 

Thạnh

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

190/75 tuyến 471TĐ

589
Trụ 42/65/71B/3B tuyến 

472TĐ
28-05-25 07h30 28-05-25 17h00

Lắp trạm 50kVA Trụ 

42/65/71B/3B tuyến 472TĐ, sang 

tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Phước Hòa xã Phước 

Thạnh

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

42/65/71B/8 tuyến 

472TĐ

590 Trụ 42/65/73 tuyến 472TĐ 28-05-25 07h30 28-05-25 17h00
Lắp trạm 50kVA Trụ 42/65/73 

tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Phước Hòa xã Phước 

Thạnh

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

42/65/69 tuyến 472TĐ

591

Đường dây 22kV trụ 28/5 

Nguyễn Văn Linh tuyến 

476TN

28-05-25 08h00 28-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện hạ 

cao áp từ trụ 5 đến trụ 120 Nguyễn 

Văn Linh tuyến 476TN

Phát quang Không mất điện
ĐL Hòa 

Thành
Không cắt điện

Trang 97



Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

592 Lưới điện Tân Biên 28-05-25 08h00 05-04-25 17h00

Phát quang cây xanh, sửa model, 

lắp đặt công tơ khách hàng, lắp 

dây tiếp đất trạm, cắt gắn điện 

khách hàng nợ tiền điện, cân pha 

TBA

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Tân 

Biên
Không cắt điện

593

Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 

104/1/76B/1 đến trụ 76B/16 

Xóm Khuất tuyến 476BC

29-05-25 08h00 29-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ 

trụ 104/1/76B/1 đến trụ 76B/16 

tuyến 476BC

Phát quang Không mất điện
ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

594
Trạm 50kVA trụ 98/6B 

Thuận Hòa 16 tuyến 476BC
29-05-25 08h00 29-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

50kVA trụ 98/6B Thuận Hòa 16 

tuyến 476BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

595

Trạm 15kVA trụ 114A Đèn 

đường Bến Cầu 2 tuyến 

476BC

29-05-25 08h00 29-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

15kVA trụ 114A Đèn đường Bến 

Cầu 2 tuyến 476BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

596
Trạm 160kVA trụ 122 Thị 

Trấn 13 tuyến 476BC
29-05-25 08h00 29-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

160kVA trụ 122 Thị Trấn 13 tuyến 

476BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

597

Trạm 50kVA trụ 

160/11P/16 Rừng Dầu 23 

tuyến 476BC

29-05-25 08h00 29-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

50kVA trụ 160/11P/16 Rừng Dầu 

23 tuyến 476BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

598
Từ trụ 01 đến trụ 81/33 

tuyến 472SD
29-05-25 08h00 29-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 01 đến trụ 81/33 tuyến 472SD
Phát quang Không mất điện

ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

599
Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 

472SD-476SD
29-05-25 08h00 29-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-

476SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

600
Từ trụ 287 đến trụ 419 

tuyến 475SD
29-05-25 08h00 29-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 287 đến trụ 419 tuyến 475SD
Phát quang Không mất điện

ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

601

Đường dây 22kV từ trụ 

42/101 Ấp 7 - trụ 234 Bàu 

Đồn tuyến 471TĐ

29-05-25 07h30 29-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện hạ 

cao áp từ trụ 42/101 Ấp 7 - trụ 234 

Bàu Đồn tuyến 471TĐ

Phát quang lưới 

điện
Không mất điện

ĐL Gò 

Dầu
Không cắt điện

602
Trụ 270/52/11/10 tuyến 

471PĐC
29-05-25 07h30 29-05-25 17h00

Lắp trạm 50kVA Trụ 270/52/11/10 

tuyến 471PĐC, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Cây Xoài xã Thanh 

Phước

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

270/52/11/14 tuyến 

471PĐC

603
Trụ 54/20/12 tuyến 

471PĐC
29-05-25 07h30 29-05-25 17h00

Lắp trạm 50kVA Trụ 54/20/12 

tuyến 471PĐC, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Cây Trắc xã Phước 

Đông

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

54/20/15 tuyến 471PĐC

604 Trụ 210B tuyến 476TĐ 29-05-25 07h30 29-05-25 17h00
Lắp trạm 250kVA Trụ 210B tuyến 

476TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025

Khu phố Nội Ô A  thị 

trấn Gò Dầu

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và 3FCO trạm  

trụ 205 tuyến 476TĐ
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dưỡng, sửa 
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Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

605
Nhánh rẽ 22kV Ấp 6 trụ 

42/107B/2 tuyến 471TĐ
29-05-25 07h30 29-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện hạ 

cao áp từ trụ 42/107B/2 đến trụ 

42/107B/57/26 Ấp 6 tuyến 471TĐ

Phát quang lưới 

điện
Không mất điện

ĐL Gò 

Dầu
Không cắt điện

606
Trụ 42/114/33 tuyến 

471TĐ
29-05-25 07h30 29-05-25 17h00

Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/33 

tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025
Ấp 3 xã Bàu Đồn

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

42/114/32, 42/114/39 

tuyến 471TĐ

607
Trụ 42/114/41 tuyến 

471TĐ
29-05-25 07h30 29-05-25 17h00

Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/41 

tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025
Ấp 3 xã Bàu Đồn

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

42/114/41, 42/114/43 

tuyến 471TĐ

608
Trụ 42/114/57 tuyến 

471TĐ
29-05-25 07h30 29-05-25 17h00

Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/57 

tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp

Đầu tư xây dựng 

2025
Ấp 3 xã Bàu Đồn

ĐL Gò 

Dầu

Cắt CB và FCO trạm trụ 

42/114/51 tuyến 471TĐ

609

Phân đoạn từ trụ 209B đến 

trụ 264 Quốc Lộ 22B tuyến 

471TN

29-05-25 08h00 29-05-25 17h00

Phát quang hành lang lưới điện hạ 

cao áp từ trụ 209B đến trụ 264 

Quốc Lộ 22B tuyến 471TN

Phát quang Không mất điện
ĐL Hòa 

Thành
Không cắt điện

610 Lưới điện Tân Biên 29-05-25 08h00 05-04-25 17h00

Phát quang cây xanh, sửa model, 

lắp đặt công tơ khách hàng, lắp 

dây tiếp đất trạm, cắt gắn điện 

khách hàng nợ tiền điện, cân pha 

TBA

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Tân 

Biên
Không cắt điện

611
Trạm 250kVA trụ 72/3B 

Phạm Tung tuyến 481TN
29-05-25 08h00 29-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM trạm 250kVA 

trụ 72/3B Phạm Tung tuyến 

481TN

Thí nghiệm định 

kỳ
Khu phố 1 phường III

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 250kVA trụ 72/3B 

Phạm Tung tuyến 481TN

612
Trạm 250kVA trụ 84/7 

Pasteur tuyến 481TN
29-05-25 08h00 29-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM trạm 250kVA 

trụ 84/7 Pasteur tuyến 481TN

Thí nghiệm định 

kỳ
Khu phố 3 phường II

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 250kVA trụ 84/7 

Pasteur tuyến 481TN

613
Trạm 250kVA trụ 84/10 

Pasteur - A tuyến 481TN
29-05-25 08h00 29-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM trạm 250kVA 

trụ 84/10 Pasteur - A tuyến 481TN

Thí nghiệm định 

kỳ
Khu phố 3 phường II

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 250kVA trụ 84/10 

Pasteur - A tuyến 481TN

614
Trạm 3x25kVA trụ 84/14 

UB tỉnh tuyến 481TN
29-05-25 08h00 29-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM trạm 3x25kVA 

trụ 84/14 UB tỉnh tuyến 481TN

Thí nghiệm định 

kỳ
Khu phố 3 phường II

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 3x25kVA trụ 84/14 

UB tỉnh tuyến 481TN

615
Trạm 560kVA trụ 80/13/1 

CMT8 - A tuyến 481TN
29-05-25 08h00 29-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM trạm 560kVA 

trụ 80/13/1 CMT8 - A tuyến 

481TN

Thí nghiệm định 

kỳ
Khu phố 1 phường III

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 560kVA trụ 80/13/1 

CMT8 - A tuyến 481TN
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616
Trạm 180kVA trụ 80/20/1 

Biên Phòng tuyến 481TN
29-05-25 08h00 29-05-25 17h00

Thí nghiệm CBM trạm 180kVA 

trụ 80/20/1 Biên Phòng tuyến 

481TN

Thí nghiệm định 

kỳ
Khu phố 1 phường III

ĐL TP 

Tây Ninh

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 180kVA trụ 80/20/1 

Biên Phòng tuyến 481TN

617
Nhánh rẽ 22kV trụ 87 

Phước Hiệp tuyến 477TB
29-05-25 07h30 29-05-25 17h00

Đấu nối Recloser trụ 87/1, LBS trụ 

92/1
Đầu tư xây dựng

Khu phố Chánh, Phước 

Hiệp, Phước Hậu phường 

Gia Bình

ĐL Trảng 

Bàng

Cắt 3LBFCO trụ 87 

Phước Hiệp tuyến 477TB

618

Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 

53/142/33/6 đến trụ 6/18 

Phước Dân 1 tuyến 478BC

30-05-25 08h00 30-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ 

trụ 53/142/33/6 đến trụ 6/18 Phước 

Dân 1 tuyến 478BC

Phát quang Không mất điện
ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

619

Trạm 50kVA trụ 336/16B 

Long Hòa 2-17 tuyến 

476BC

30-05-25 08h00 30-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

50kVA trụ 336/16B Long Hòa 2-

17 tuyến 476BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

620
Trạm 160kVA trụ 128B 

Rừng Dầu 19 tuyến 476BC
30-05-25 08h00 30-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

160kVA trụ 128B Rừng Dầu 19 

tuyến 476BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

621

Trạm 250kVA trụ 82B 

Thuận Đông 5 tuyến 

476BC

30-05-25 08h00 30-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

250kVA trụ 82B Thuận Đông 5 

tuyến 476BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

622
Trạm 50kVA trụ 98/9 Láng 

Cát 15 tuyến 476BC
30-05-25 08h00 30-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

50kVA trụ 98/9 Láng Cát 15 tuyến 

476BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

623
Từ trụ 39 đến trụ 81/33 

tuyến 472SD
30-05-25 08h00 30-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 39 đến trụ 81/33 tuyến 472SD
Phát quang Không mất điện

ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

624
Từ trụ 38 đến trụ 

38/39/7/12/11 tuyến 474SD
30-05-25 08h00 30-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 

474SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

625
Từ trụ 01 đến trụ 78 tuyến 

476SD
30-05-25 08h00 30-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 01 đến trụ 78 tuyến 476SD
Phát quang Không mất điện

ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

626
Từ trụ 01 đến trụ 117 tuyến 

473SD-477SD
30-05-25 08h00 30-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 01 đến trụ 117 tuyến 473SD-

477SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện
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627

Đường dây 22kV từ trụ 01 - 

trụ 111 Cầu Bàu Nâu tuyến 

474TĐ

30-05-25 07h30 30-05-25 17h00

Thi công Lắp phụ kiện, thiết bị, 

kéo dây trung áp từ trụ 01 đến trụ 

110B tuyến 474TĐ và nghiệm thu 

đóng điện toàn tuyến

Đầu tư xây dựng 

2025

Ấp Bến Mương, Bến 

Đình, Trà Võ, Bông 

Trang, Bến Chò, Bến 

Rộng xã Thạnh Đức; ấp 

Cẩm An, Cẩm Bình xã 

Cẩm Giang

ĐL Gò 

Dầu

Cắt MC 474TĐ và đóng 

DTĐ 474-76 trạm 110kV 

Thạnh Đức

Cắt LBS trụ 111, DS trụ 

111B Cầu Bàu Nâu tuyến 

474TĐ

Cắt LBS và DS trụ 110/1 

Cẩm An tuyến 474TĐ

Cắt 3LTD trụ 27 tuyến 

476TĐ

628

Trạm 250kVA Ngô Tùng 

Châu B trụ 133/15 Lạc 

Long Quân tuyến 471TN

30-05-25 08h00 30-05-25 17h00

Thay đà LA, FCO rỉ sét, thay cáp 

lực trạm 250kVA Ngô Tùng Châu 

B trụ 133/15 Lạc Long Quân tuyến 

471TN

Sửa chữa lớn 

năm 2025

Khu phố Hiệp Hòa 

phường Hiệp Tân

ĐL Hòa 

Thành

Cắt CB, 3FCO, tháo 

3hotline trạm 250kVA 

Ngô Tùng Châu B trụ 

133/15 Lạc Long Quân 

tuyến 471TN

629

Trạm 3x50kVA Cửa số 7B 

trụ 133/25 Lạc Long Quân 

tuyến 471TN

30-05-25 08h00 30-05-25 17h00

Thay đà LA, FCO rỉ sét trạm 

3x50kVA Cửa số 7B trụ 133/25 

Lạc Long Quân tuyến 471TN

Sửa chữa lớn 

năm 2025

Khu phố Hiệp An 

phường Hiệp Tân

ĐL Hòa 

Thành

Cắt CB, 3FCO, tháo 

3hotline trạm 3x50kVA 

Cửa số 7B trụ 133/25 Lạc 

Long Quân tuyến 471TN

630

Trạm 3x75kVA Cửa số 7C 

trụ 133/27 Lạc Long Quân 

tuyến 471TN

30-05-25 08h00 30-05-25 17h00

Thay đà LA, FCO rỉ sét, thay cáp 

lực trạm 3x75kVA Cửa số 7C trụ 

133/27 Lạc Long Quân tuyến 

471TN

Sửa chữa lớn 

năm 2025

Khu phố Hiệp An 

phường Hiệp Tân

ĐL Hòa 

Thành

Cắt CB, 3FCO, tháo 

3hotline trạm 3x75kVA 

Cửa số 7C trụ 133/27 Lạc 

Long Quân tuyến 471TN

631 Lưới điện Tân Biên 30-05-25 08h00 05-04-25 17h00

Phát quang cây xanh, sửa model, 

lắp đặt công tơ khách hàng, lắp 

dây tiếp đất trạm, cắt gắn điện 

khách hàng nợ tiền điện, cân pha 

TBA

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Tân 

Biên
Không cắt điện

632

Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 

221/41/1 đến trụ 41/9/13 

Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 

476BC

31-05-25 08h00 31-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ cao áp từ 

trụ 221/41/1 đến trụ 41/9/13 tuyến 

476BC

Phát quang Không mất điện
ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

633
Trạm 25kVA trụ 305B/10 

Long Hòa 1-1 tuyến 476BC
31-05-25 08h00 31-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

25kVA trụ 305B/10 Long Hòa 1-1 

tuyến 476BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

634
Trạm 160kVA trụ 234B Ấp 

Bảo 15 tuyến 476BC
31-05-25 08h00 31-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

160kVA trụ 234B Ấp Bảo 15 

tuyến 476BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện
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Ngày Giờ Ngày Giờ

Khu vực mất điện
Đơn vị 

QLVH
Bắt đầu Kết thúc

Hạng mục, thiết bị 

đường dây
STT Ghi chúTóm tắt nội dung công việc

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa

Biện pháp an toàn

Thời gian dự kiến

635
Trạm 25kVA trụ 314B/19 

Ấp Bảo 11 tuyến 476BC
31-05-25 08h00 31-05-25 17h00

Xử lý dây tiếp địa bị mất cấp trạm 

25kVA trụ 314B/19 Ấp Bảo 11 

tuyến 476BC

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Bến 

Cầu
Không cắt điện

636
Từ trụ 03 đến trụ 286 tuyến 

475SD
31-05-25 08h00 31-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 03 đến trụ 286 tuyến 475SD
Phát quang Không mất điện

ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

637
Từ trụ 80 đến trụ 80/43 

tuyến 475SD
31-05-25 08h00 31-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 80 đến trụ 80/43 tuyến 475SD
Phát quang Không mất điện

ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

638
Từ trụ 01 đến trụ 78 tuyến 

476SD
31-05-25 08h00 31-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 01 đến trụ 78 tuyến 476SD
Phát quang Không mất điện

ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

639
Từ trụ 01 đến trụ 117 tuyến 

473SD-477SD
31-05-25 08h00 31-05-25 17h00

Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ 

trụ 01 đến trụ 117 tuyến 473SD-

477SD

Phát quang Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
Không cắt điện

640 Lưới điện Tân Biên 31-05-25 08h00 31-05-25 17h00

Phát quang cây xanh, sửa model, 

lắp đặt công tơ khách hàng, lắp 

dây tiếp đất trạm, cắt gắn điện 

khách hàng nợ tiền điện, cân pha 

TBA

Sửa chữa thường 

xuyên
Không mất điện

ĐL Tân 

Biên
Không cắt điện
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